
CHUONG 13

THUYẾT NHÂN SINH TỊNH ĐỘ CỦA Ấn đ ộ , 
TRUNG QUỐC .ể.. 

Tiết  1: Thuyết Xưng Danh Bất Thoái 
Của Long Thọ

Sinh nhân của việc tu hành vãng sinh về Tịnh Độ mô 
tả trong Kinh A Di Đà... đã được trình bày như phần 

trên. Để nghiên cứu các thuyết của các Sư từ Ấn Độ đến 
Trung Quốc và Nhật Bản có liên quan đến những điều trình 
bày trong các Kinh này, thì dựa vào phương pháp thực tiên, 
hoặc là luận giải tác dụng cho đến nêu ra các loại giải thuyêt. 
Bây giờ, chỉ nêu ra thuyết của vài Đại Sư mang tính chủ yêu.

Tại Ấn Độ thì có Long Thọ và Thế Thân ca ngợi Đức 
Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ của Ngài, đồng thời thuyết minh 
phương pháp tu tập để được vãng sinh.

Long Thọ trong trước tác Thập Tì Bà Sa Luận, quyển 5, 
phẩm Dị Hành đã đề xướng hai con đường: Nan (khó) và Dị 
(dễ). Bồ-tát nếu muốn đến địa vị A-duy-việt-trí, tức là địa 
vị Bất thoái, thì có hai con đường, đó là Nan hành đạo (con 
đường khó đi) và Dị hành đạo (con đường dê đi).

Trải qua thời gian lâu xa tinh tấn tu hành đến địa vị A-duy- 
việt-trí được gọi là Nan hành đạo. Dùng phương tiện tin sâu 
sắc, dễ thực hành mà mau chóng đến địa vị A-duy-việt-trí 
được gọi là Dị hành đạo.
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Nhưng, phương pháp dễ thực hành chính là chỉ cho 
phương pháp xưng niệm danh hiệu các Đức Phật trong mười 
phương như Đức Phật Đông Phương Thiện Đức và Đức Phật 
A Di Đà, Đức Phật Thế Tự Tại Vương...Trong đó, có liên 
quan đến Đức Phật A Di Đà, đặc biệt nêu ra bài kệ ca ngợi 
có 32 dòng.

Phần trước của bài kệ ca ngợi chép: “Bản nguyện của 
Đức Phật A Di Đà như thế này: Nếu cỏ người niệm Ta, xưng 
danh, tự quay về thì liền vào Tẩt-định Avaivartikã)332
đạt được A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề”.333

Lại nữa, phần giữa bài kệ chép: Người có thể niệm là 
Phật, có vô lượng oai đức sức lực, liền vào Tất-định,334 Điều 
này thuyết minh người niệm danh hiệu của Đức Phật kia, 
xưng danh hiệu của Đức Phật kia, liền có thể vào Tất-định.

Tất-định chỉ cho hàng Bồ-tát sơ phát tâm, đồng thời bắt 
đầu nhập Chánh định tụ. A-duy-việt-trí là Chánh vị sau khi 
nhập Chánh định, liền lên Chánh tính li sinh335. Hai quả vị này

332 Tất Định s: Avaivartikã) dịch là Bất Thoái Chuyển (^ìlM ệ), 
cộn gọi là Phiên Tất Định Con đường lớn Bất thoai chuyển nhất 
định sẽ nhập vào quả vị Niết-bàn. Đại Trí Độ Luận quyển 93 nói: A-bệ-bạt- 
trí tức là Tất Định.
333 “A-di-đà Phật bản nguyện như thị. Nhược nhân niệm ngã, xưng danh tự 
quy, tức nhập Tất định, đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đe.”

334 Đại Chánh Tạng, quyển 26, trang 43, thượng:
“Nhân năng niệm thị Phật, vô lượng lực uy đức, tức thời nhập Tất định.” 

ề r t t 7 Ì U & »  E p í ệ X - i & Ẳ : ,

335 Chánh tính li sinh là tên khác của Kiến Đạo là cách 
dụng ngữ của các nhà Pháp tính, Pháp tướng. Còn được gọi là Thánh tính 
li sinh Có nghĩa là hành giả đã nhập vào Kiến Đạo đạt được
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không giống nhau, vấn đề này thì trong Kinh Đại Phẩm Bát 
Nhã, quyển 26, phẩm Tất Định, chép: “Bồ-tát sơ phát ý cũng 
là Tất-định, Bồ-tát A-duy-việt-trí cũng là Tất-định”.

Lại nữa, trong Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa, quyển 1, phẩm 
Nhập Sơ Địa, chép: “Hoặc cỏ Bồ-tảt sơ phát tâm tức là nhập 
Tẩt-định, dùng tâm này có thể đạt được Sơ địa (tức là A-duy- 
việt-trí)”336. Các Kinh Đại A Di Đà.... đều nói sau khi vãng 
sinh Tịnh Độ mới có thể đạt được A-duy-việt-tríẵ Và, Long 
Thọ cũng nói A-duy-việt-trí là sau khi vãng sinh mới đạt 
được, còn thân hiện tại chỉ nhập địa vị Tất-định.

Có liên quan đến Nhân hạnh vãng sinh tuy chưa có cách 
giải thích khác. Nhưng, đã dùng “Niệm Ta, xưng danh hiệu 
Ta” làm nhân để nhập Tất-định. Cho nên, sau khi vãng sinh 
có thể đạt được địa vị A-duy-việt-trí. Có lẽ cũng lấy tiêu chí 
này làm phương pháp tu hành chủ yếu để được vãng sinh.

Tiết 2ể- Năm Môn Sinh Nhân 
Của Thế Thân

Thế Thân soạn Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá 
Nguyện Sinh Kệ (gọi tắt là Vãng Sinh Luận), tự mình 

cầu được vãng sinh về cõi nước An Lạc. Ngài lấy ngũ niệm 
môn như Lễ lạy, Ca ngợi, Tác nguyện, Quán sát, Hồi hướng 
làm nhân tố tu hành để được vãng sinh.

Chánh tính của Thánh đạo niết-bàn, tất cả phiền não đều đoạn sạch và xa 
lìa tất cả phiền não.
336 Đại Chánh Tạng, quyển 26, trang 24, hạ:

“Hoặc hữu Bồ-tát sơ phát tâm tức nhập Tất định, dĩ thị tâm năng đăc Sơ 
địa.” '
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Tức là thân nghiệp lễ lạy Như Lai A Di Đà, muốn được 
sinh về cõi nước kia nên gọi là Lễ bái môn Pl). Khẩu 
nghiệp ca ngợi, xưng niệm danh hiệu Như Lai Vô Ngại Quang 
khắp mười phương. Giống như danh nghĩa đó mà tu hành 
tương ứng như thật nên gọi là Tán thán môn (ìíMtM).

Một lòng chuyên niệm, phát nguyện vãng sinh về cõi nước 
kia, tu hành Samatha (Xa-ma-tha) đúng nghĩa được gọi là Tác 
nguyện môn. Dùng trí huệ chánh niệm quán sát ba loại công 
đức trang nghiêm của cõi nước kia, tu hành Vỉpasyanã (Tì- 
bát-xá-na) đúng nghĩa được gọi là Quán sát môn (|H4£M).

Không buông bỏ tất cả chúng sinh khổ não, mà giải trừ 
những đau khổ cho họ, nhiếp thủ rồi cùng họ phát nguyện 
đồng sinh về cối kia, thành tựu tâm đại bi, được gọi là Hồi 
hướng môn (ÍỈS P1).

Trong đó, phía dưới phần Tán thán môn chép: “Muốn 
giông như danh nghĩa đó thì phải tu hành tương ứng như 
thật ”337. Tương ứng là dịch từ chữ Du-già (Yoga), tức là tu 
hành Du-già theo đúng nghĩa. Trước tiên phải hiểu được ý 
nghĩa của sự ca ngợi công đức của Như Lai Quang Minh.

Lại nữa, phía dưới phần Tác nguyện môn chép: “Muốn tu 
hành Samatha (Xa-ma-tha) đúng nghĩa”. Vì Tác nguyện là một 
lòng chuyên niệm cầu nguyện được vãng sinh. Samatha (Xa- 
ma-tha) nghĩa là Chỉ, mong cầu thuận theo việc này. Phần dưới 
Quán sát môn chép: “Muốn tu hành Vipasyanã (Tì-bát-xá-na) 
đúng nghĩa thì phải chánh niệm quán sát Chánh báo (iE-:ậl)338

337 “Dục như bi danh nghĩa, như thật tu hành tương ứng.”

338 Chánh báo (Sí-ỉt, e: Direct retribution) chi cho quả báo chánh thể thuộc thân 
tâm chúng sanh, càn cứ vào nghiệp lực đã tạo ra ừong quá khứ mà chiêu cảm lấy.
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và Y báo ('íĩcrậg.)339 của cõi Phật An Lạc kia”. Vipasyanã 
(Tì-bát-xá-na) tóc là Quán, mong cầu thuận theo việc này.

Trong tác phẩm Tối Thắng Tử Du Già Sư Địa Luận giải 
thích nghĩa từ Du-già (Yoga) là: ‘ãTẩt cả các pháp thuộc Cảnh, 
Hạnh, Quả ...thuộc tẩt cả thừa đều gọi là Du-già (Yoga) ”340. 
Cho nên, giải thích tất cả pháp đều có ý nghĩa phương tiện 
khéo léo tương ứng.

Giải thích thuật ngữ Du-già có bốn loại khác nhau là Cảnh 
du-già, Hạnh du-già, Quả du-già và Giáo du-già.

Giải Thâm Mật Kinh Sớ của Viên Trắc,
quyển 6, giải thích: “Đối với uẩn, Giới, Xứ, Duyên Khởi và 
Cảnh Tứ Đe không có điên đảo cho đến hướng về tính cứu 
cánh. Đối với Chánh lý, Giáo, Hạnh và Quả tương ứng nên 
gọi là Cảnh du-già. Thuận theo hạnh của Samatha, Vìpasyanã 
thực hành một cách bình đẳng nên gọi là Chánh lý, thuận theo 
Chánh giảo mà hướng đến Chảnh quả gọi là Hạnh du-già. 
Nương theo Bất cộng pháp như Lực, Vô úy của Như Lai cho 
đến các công đức hữu vi, vô vi, hợp Chánh lỷ, thuận Chảnh 
Hạnh, xứng Chánh nhân, cho nên gọi là Quả du-già. Thánh 
giảo là xứng Chảnh lý, thuận Chánh hạnh, dẫn đến Chánh 
quả cho nên gọi là Giảo du-già ”.341

339 Y báo (■&:&, e: Circumstantial reward) là tất cà sự vật trong thế gian 
thuộc về nơi nương tựa của chúng sinh như đất đai, sông ngòi, nhà cửa, cơm 
áo v.v... là môi trường sinh sống của chúng sinh nương tựa, thuộc về quà 
báo do nghiệp lực chung của chúng sinh chiêu cảm ra.
340 “Nhất thiết thừa chi cảnh, hạnh, quả đẳng sở hữu chư pháp giai danh 
du-già.”

—b 4f> ặ~$-JíJr#'iằ-ỉỉr,ề‘£tâ<tà’ o
341 “Ư uẩn, giới, xứ, duyên khởi, tứ đế cảnh, vô điên đảo nãi chí thú cứu 
cánh chi tínhT ư  chánh lý, giáo, hạnh, quả tương ứng cố danh cảnh du-già. 
Tùy thuận xa-ma-tha, tỳ-bát-xá-na bình đẳng vận đạo chi hạnh, xứng chánh
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Tán thán môn của Bản luận này lấy danh tướng của Vô 
Ngại Quang khắp mười phương Như Lai, gọi là Du-già tương 
ứng, có thể thấy tương đương với Quả du-già.

Hai môn Tác nguyện và Quán sát tức là Samatha và 
Vipasyanã tương đương với Hạnh du-già. Phần dưới của Hồi 
hướng môn nói Bồ-tát thực hành phương tiện hồi hướng, cũng 
chính là thuyết minh ý nghĩa của Hạnh du-già. Ba loại công 
đức trang nghiêm trong 36 câu của Sở quán tương đương với 
Cảnh du-già.

Lại nữa, phần kệ của bản luận này chép:
“Tôi nương Tu-đa-la, Tướng công đức như thật, Nói kệ 

nguyện tổng trì, Cùng tương ứng lời Phật” tương đương với 
ý nghĩa của Giáo du-già. Vì thế, tất cả những điều được đề 
cập trong Ngũ niệm môn của Vãng Sinh Luận là căn cứ theo 
giáo nghĩa Du-già, tổ chức lại mà hình thành.

Tóm lại, hai môn Tác nguyện và Quán sát của Hạnh du- 
già thì được kiến lập trong Mười tám Viên Tịnh của Nhiếp 
Đại Thừa Luận, gọi là Thừa Viên Tịnh. Thế Thân cũng thuyết 
minh đây là Chánh hạnh vãng sinh Tịnh Độễ

Lại nữa, trong đó phần dưới Quán sát môn nêu ra 17 loại 
quốc độ trang nghiêm. Phật trang nghiêm có 8 loại, bốn loại 
Bồ-tát trang nghiêm, tổng cộng có 29 loại công đức trang

lý, thuận chánh giáo, thú chánh quả cố danh hành du-già. Tùy Như Lai lực, 
vô úy đẳng bất cộng pháp, nãi chí hữu vi, vô vi công đức, hợp chánh lý, 
thuận chánh hạnh, xứng chánh nhân, cố danh quả du-già. Thánh giáo thị 
xứng chánh lý, thuận chánh hạnh, dân chánh quả, cố danh giáo du-già.”

£,  EHệỊỀ, J .* £ j fc 4 L .ị i  o

a .  4f> o BMHMMè..
4ĩ> #Ị-j£.a. MSEật ,
ỉỳ> 75ă-%ầ>» Mầ,Ịềịế, . MjL4t> o

mSL4t, ĩ\SLỈfL, o
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nghiêm là Chánh niệm quán sát. Điều này đã được bàn đến 
trong đoạn văn trước cho nên nay lược đi.

Tiết 3: Thuyết Tha Lực Bản Nguyện 
Của Đàm Loan

Các Đại sư Phật giáo Trung Quốc dựa theo Tam phước, 
mười sáu pháp quán của Quán Kinh làm nhân hạnh 

của sự vãng sinh, hoặc là nương vào Ngũ niệm môn của 
Vãng Sinh Luận làm Sinh nhân của Tịnh Độ, hoặc là dựa 
theo Xưng danh hiệu trong Kinh Vô Lượng Thọ làm hạnh của 
Chánh nhân Bản nguyện. Ngoài ra, còn có rất nhiều thuyết 
lộn xộn không biết là số bao nhiêuỂ

Trong đó, Đàm Loan ('Ễ*'!iỉỆ, Toran, 47Ó-542)342 chú giải

342 Đàm Loan ( ỉ 1 % Toran, 476-542), vị Cao táng của Tịnh Độ giáo ở thời 
đại Nam Bắc Triều, Nhật Bản tôn Sư là Sơ tổ trong Tịnh Độ ngũ tổ, lại 
được tôn là vị tổ thứ ba ừong bảy vị tổ của Chân Tông. Người Nhạn Môn 
(Jệ. H , huyện Đại tinh Sơn Tay l i  ữ ) , có thuyết nói Sư là người vấn Thủy 
Tinh Châu (#:Hi Thái Nguyên, Tây Sơn), không rõ họ gì. Nhà Sư gần 
Ngũ Đài Sơn ( ỉ - í ìU ) ,  Sư thường đư^c nghe những chuyện thần tích linh 
thiêng, năm 10 tuổi Sư lên núi xin xuất gia. Sư dốc sức vào việc học, tinh 
thông kinh điển, từng đọc Kinh Đại Tập và chú thích Kinh này.
Công việc chưa xong thì Sư bỗng nhiên lâm bệnh, chạy chữa khắp nơi mà 
vẫn không khỏi, một hôm Sư chợt thấy cửa trời mở rộng, bệnh dần dần hết 
hẳn. Sư lien phát tâm đi tìm pháp Trường sinh bất tử. Nghe đồn học pháp tiên 
có thể sống íâu không già, Sư liền đến Giang Nam thăm Đao Hoằng 
Cảnh ( $  ụ- ‘t ’) ở núi Cú Dung được họ Đào đưa một bộ Kinh Tiên
gồm 10 quyển, ữở về qua Lạc Dương (ỉề-ĩê), tham kiến Bồ Đề Lưu Chi 
ỊỊkjầềÌO, nhận được Kinh Quán Vô Lượng Thọ liền vứt hết
Kinh Tiên mà chuyên tu Tịnh Độ. Vua Hiếu Tĩnh ( ^ # )  đời Đông Ngụy (Ạ  

tôn Sư là “Than Loan iỳ  %", ban sắc chi cho Sư trú ữì chùa Đại Nham 
(& Ệ iỶ ) ở Tinh Châu ( #  ‘.Hl). về sau, Sư trụ ở chùa Huyền Trung (Ỳ  Ỳ  + )  
ở Tinh Châu thường đến núi Giới Sợn nhóm chúng giảng
Kinh, hoằng dương pháp môn Niệm Phật. Sư thông cả nội điển lẫn ngoại 
điển, bốn chúng rất khâm phục, và gọi nơi nhóm chúng giảng Kinh của Sư 
là “Loan Công Nham Sư là người đặt nền tảng cho việc kiện toàn
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Vãng Sinh Luận của Thế Thân thì lấy Ngũ niệm môn làm 
nhân hạnh vãng sinh. Sư lại còn xác nhận, sức bản nguyện to 
lớn mạnh mẽ của Như Lai, chủ trương vãng sinh nhờ tha lực. 
Tức là trong Tán thán môn của Vãng Sinh Luận giải thích 
việc xưng danh hiệu của Như Lai, tu hành tương ứng như thật 
thì có thể thỏa mãn tất cả chí nguyện.

Nhưng, nếu niềm tin không sâu, niềm tin không quyết 
định, niềm tin không được liên tục thì hành giả không thể 
thỏa mãn chí nguyện vãng sinh. Đây gọi là ba loại không 
tương ứng. Niềm tin sâu, Quyết định và sự Liên tục là thỏa 
mãn điều kiện tất yếu của chí nguyện vãng sinh. Ở đây, đặc 
biệt chú trọng Niềm tin. Cho nên, dẫn đến pháp môn Tịnh Độ 
đời sau nhấn mạnh Niềm tin. Đây chính là cơ sở chủ yếuể

Lại nữa, phần dưới Hồi hướng môn giải thích có hai loại: 
Vãng tướng (#.^0) và Hoàn tướng (íi.^0). Lấy tất cả công 
đức thiện căn đã làm mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 
cùng nhau nguyện vãng sinh Tịnh Độ, được gọi là Vãng tướng 
hồi hướng

Sau khi vãng sinh Tịnh Độ thành tựu được sức phương tiện 
trở lại thế giới Ta bà, giáo hóa tất cả chúng sinh, lập nguyện cùng 
hướng về Phật đạo, được gọi là Hoàn tướng hồi hướng 
té}).Và, hai loại hồi hướng này được gọi là Vô thượng Bồ-đề.

Người muốn cầu vãng sinh thì đều phải phát tâm Bồ-đề. 
Đây gọi là thuyết Bồ-đề tâm chánh nhân, phát huy ý nghĩa 
sâu xa của Vãng Sinh Luận.

Tịnh Độ giáo thời nhà Đường sau này. về năm Sư tịch thì tác phẩm Tục 
Cao Tăng Truyện ($t quyển 6 chép vào năm Hưng Hòa thứ 4 (542)
thời Đông Ngụy, Sư tịch tại chùa Bình Diêu Sơn (-f-ìế ^f). Tác phẩm của 
Sư có: Vãng Sinh Luận Chủ ( ị i í iẩ T / i )  2 quyển, Tán A Di Đà Phật Kệ ( i f  
H ííầtètyiậ), Liêu Tịnh Độ Thập Nhị Kệ ( 7  'ệ 'i- - j~ ^ ĩi) ,  Lê Tịnh Độ Nhị 
Kệ 'íiậ), Lược Luận Tịnh Độ An Lạc Nghĩa
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Lại nữa, Đàm Loan kế thừa thuyết Nan hành đạo và 
Dị hành đạo của Long Thọ, chủ trương đạt được Bất thoái 
chuyển. Nhưng, hành giả chỉ đạt được Bất thoái chuyển sau 
khi hành giả được vãng sinh. Vì lẽ này, hành giả muốn đạt 
được quả vị Bất thoái chuyển thì trước tiên phải vãng sinh 
Tịnh Độ.

Lại nữa, vãng sinh Tịnh Độ là công hạnh vượt qua các 
Địa, phải mau chóng tu tập hạnh Phổ Hiền để bản thân được 
thành Phật sớm. Vì để việc này biến thành khả năng, cho nên 
nói đều do Phật lực gia bị. Tức là sự vãng sinh Tịnh Độế

Nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ nói niệm Phật 
vãng sinh là nương vào sức của bản nguyện. Hành giả sau khi 
vãng sinh chứng được quả vị Bất thoái là căn cứ vào Nguyện 
được Bất thoái của lời nguyện thứ 11 trong bản Kinh này.

Công hạnh vượt qua các Địa, sớm được làm Phật là nương 
theo Nguyện nhất định đến Bổ xứ thuộc nguyện thứ 20 của 
bản Kinh này, thuyết minh lí do đó. Tác phẩm Vãng Sinh 
Luận của Thế Thân, quyển Hạ, chép: Tu ngũ niệm môn, tự 
lợi lợi tha, mau chứng A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề. Xét 
về bản ý là nương vào Như Lai A Di Đà để làm Tăng thượng 
duyên (ỈỆ J i  $ậ-, adhipati-pratyayaý43.

343 Tăng Thượng Duyên (4# c: zẽngshàng yuản\ j: zõjõen; s:
adhipati-pratyaya) Là 1 trong 4 duyên theo giáo lí của tông Duy thức. Có 
nghĩa là “nhân duyên liên quan đến sự thiếu văng hay có mặt của điều kiện 
cho phép”. Là tất cả mọi nhân duyên góp thêm vào nhân duyên chính để 
tạo thành sự hiện hữu (hữu lực % ý]), cùng những điều kiện dù không góp 
phần trực tiếp vào nguyên nhân, cũng đều thuộc về tính chất của vô lực (Ã  
ý]). Do vậy, đối với mội trường hợp, khi một vật sinh khởi, có vô số yếu tố 
tác động và chi phối. Những yếu tố nầy được gọi là “nguyên nhân vượt qua 
các điều kiện ảnh hường trực tiếp” hoặc Tăng thượng duyên.
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Tất cả các công hạnh của Bồ-tát, Trời, Người tu tập để 
vãng sinh về cõi Tịnh Độ kia đều là do sức bản nguyện của 
Như Lai A Di Đà. Nếu không phải do Phật lực thì Bốn mươi 
tám nguyện chỉ là hữu danh vô thực. Tóm lại, trong Bốn 
mươi tám nguyện, đặc biệt là ba lời nguyện: Nguyện thứ 11, 
nguyện thứ 18 và nguyện thứ 22, thuyết minh vãng sinh Tịnh 
Độ là sẽ sớm thành Phật.

Kết luận là, Đàm Loan được tôn xưng là thủy tổ của 
Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Chủ trương của Sư phần lớn làm 
mô phạm cho đời sau. Đặc biệt là, Di Đà Bản Nguyện Luận 
của Sư được Đạo Xước (ìtt*ậ, Dõshaku, 562-Ó45)344, Thiện 
Đạoệ. ể truyền thừa. Do đó, tư tưởng trung tâm của giáo nghĩa 
Tịnh Độ được phát triển rộng rãi.

344 Đạo Xước (ìt.-#, Dõshaku, 562-645): Vị tăng của Tịnh Độ Tông, sống 
dưới thời nhà Đường, vị tổ thứ 2 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, người 
vùng Vấn Thủy (/ÌtK-), Tinh Châu ( '-Hi, thuộc Thái Nguyên, Sơn Tây), 
có thuyết khác cho là xuất thân Tấn Dương {■%-%), Tinh Châu, họ Vệ (#r), 
cũng đuợc gọi là Tây Hà Thiền Sư (ÍJ>sr # í ỉf ). Kế thừa tư tường của Đàm 
Loan , Donran), Sư là người khai sáng Tịnh Độ Tông vào thời kỳ đầu 
nhà Đường. Chơn Tông Nhật Bàn tôn xưng Sư đứng hàng thứ tư trong 7 vị 
cao tăng. Năm 14 tuổi, Sư xuất gia, học các kinh luận, tinh thông Đại Niết 
Bàn Kinh và thường thuyết giảng kinh nầy đến 24 lan. Sau Sư
đến trú tại Huyền Trung Tự ("Ềr Ỷ' Ỷ, Genchủ-ji), ngôi chùa do Đàm Loan 
sáng lập nên, cảm ứng được bia văn ghi chép về Đàm Loan, bèn chuyển 
sang tín ngưỡng Tịnh Độ. Lúc bấy giờ là năm thứ 5 (609) niên hiệu Đại 
Nghiệp Sư 48 tuổi. Từ đó cho đến nãm 83 tuổi, mỗi ngày Sư niệm
Phật 70.000 biến. Suốt đời Sư chuyên giảng Quán Vô Lượng Thọ Kinh (Ệí 
M ỉ-Ệ -M ) trên 200 lần, chủ trương bất luận xuất gia hay tại gia đều lấy pháp 
môn niệm Phật làm căn bản. Đến năm thứ 3 (629) niên hiệu Trinh Quán 
( Ề M), biết trước giờ khăc ra đi, Sư thông báo cho đại chúng vân tập, chợt 
thấy Đàm Loan hiện thân, cho Sư biết dư báo cùa Sư chưa het. Mãi cho đen 
tháng 4 năm thứ 19 cùng niên hiệu trên, Sư mới thị tịch, hưởng thọ 84 tuổi.

Môn đệ của Sư có Thiện Đạo (4-$-), Đạo Phủ (ìi4fe), Tăng Diễn ( í t  
$t), v.v... Trước tác của Sư để lại cỏ Tịnh Độ Luận (íệ-Aỉểr, Jõdoroìỉ) 2 
quyển, An Lạc Tập Anrakushũ) 2 quyển, v.v...
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Tiết 4: Thuyết Hai Nhân Thông Và Biệt Của Ca Tài

ại nữa, Tịnh Độ Luận của Ca Tài , Kasai) thời
nhà Đường cho là sinh nhân Tịnh Độ có hai nhân, đó 

là Thông và Biệt.
Thông nhân: Là sinh nhân chung để vãng sinh về cõi Tịnh 

Độ ở mười phương. Giống như Văn nói về Ba hạng người 
trong Kinh Vô Lượng Thọ đều nói phát tâm Bồ-đê là Thông 
nhân. Lại nữa, như Quán Kinh nói tu tịnh nghiệp thuộc về 
Tam phước thì có thể được vãng sinh, tức là chỉ cho việc này.

Biệt nhân: Đặc biệt là chiêu cảm sinh nhân của Tịnh Độ 
Tây phương. Trong đây, cũng có sự khác biệt về Thượng căn, 
Trung căn và Hạ căn. Thượng căn là tu hành Ngũ niệm môn 
như lễ bái...và sáu pháp như niệm Phật...Trung căn và Hạ 
căn thì tu năm pháp như sám hối ...

Trong sáu pháp của hàng Thượng căn thì Niệm Phật 
tức là niệm Đức Phật A Di Đà. Niệm thì có sự khác biệt 
giữa tâm niệm và khẩu niệm. Tâm niệm: Tâm nghĩ nhớ 
đến sắc thân, tướng hảo, quang minh... của Đức Phật 
A Di Đà. Lại nghĩ nhớ đến ngũ phần pháp thân,345 Trí

345 Ngũ phần pháp thân { ĩ-^ ì& ề l,  s: Asamasama-panca-skandha-, j: 
Gobunhõshin) còn gọi là Vô lậu ngũ uẩn (^riế-5-lẳ) Vô đăng đăng ngũ 
uẩn s: asamasama-paiica-skandha) là quả vị vô học (cảnh
giới giác ngộ cao nhất) của Đại Thừa và Tieu Thừa. Tức là tự the của Phật 
và A-la-hán đầy đủ năm loại công đức. Căn cứ theo sự giải thích của Tiểu 
Thừa ứong tác phẩm Câu Xá Luận Quang Kí đầu quyển
lchép:

1. Giới Thân o & ^ s : ẳĩla-skandhà), còn gọi là Giới uẩn (A B .), Giới 
chúng (&.?.), Giới phẩm 0& A), là thân ngữ nghiệp thuộc vô lậu.

2. Định Thân , s: samãdhi-skandha) còn gọi là Định uẩn (ỔL 
.&), Định chúng Định phẩm (Ẵ-Ã) là ba loại tam muội Không, vô 
nguyện, vô tướng của Vô học.
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thân,346 Đại từ đại bi v.v...của Đức Phật A Di Đà, gọi là 
Tâm niệm.

Dùng miệng xưng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà gọi là 
Khẩu niệm. Lực của Khẩu niệm không bằng Tâm niệm. Bởi vì,

3. Huệ Thân ( M ^ ,  s: prạịhã-skandhà) còn gọi là Huệ uẩn (& & ), Huệ 
chúng Huệ phẩm (& & ) là Chánh kiến, Chánh tri của Vô học.

4. Giải Thoát Thân s: vimukti-skandhà), còn gọi là Giải thoát 
uẩn Giải thoát chúng (ầệẵttỉỉt), Giải thoát phẩm là 
Thăng giài tương ứng với Chánh kiến.

5. Giải Thoát Tri Kiến Thân iL;!', s: vỉmuktỉ-jnãna-darấana- 
skandha) còn gọi là Giải thoát sở kiến thân ĨL $ i\ Giải thoát sở 
kiến uẩn JLIẵ), Giải thoát tri kiến chúng Giải thoát 
tri kiến phẩm ỈLvv) là Tận trí, Vô sinh trí của Vô học o

Trong đó Giải thoát thân và Giải thoát tri kiến thân
JL:ậ) gọi chung lại là Giải tri kìến($-&ĨL). Bời vì, Tận trí ( A ^ )  Vô sinh 
trí ( Ẳ Ẳ ^ 1) mà hàng Vô học Tiểu thừa chứng nhập là Giải thoát tri kiến 

ỈL). Điều này trong Phật giáo đoàn được coi là pháp môn ngăn dứt 
dục vọng của nhục thể và tinh thần, để tâm được tĩnh lặng, trí huệ sáng suốt 
rồi giải thoát tất cả sự trói buộc.

Kế đến căn cứ theo sự giải thích của Đại Thừa có thể xem tác phấm Đại 
Thừa Nghĩa Chương quyển 20 cùa sư Huệ Viễn (,1â-ìầ), tức là
tự thể của Phật có đủ 5 loại công đức.

1. Giới Thân ( Á # )  chỉ giới pháp thân thuộc ba nghiệp Thân khẩu ý 
của Như Lai lìa xa tất cả lỗi lầm.

2. Định Thân (Ẩ .^ )  là chân tâm tịch tĩnh, tự tính bất động của Như 
Lai xa lìa tất cả vọng niệm, gọi là Định pháp thân

3. Huệ Thân là thể chân tâm của Như Lai sáng suốt, tự tính sáng 
tỏ, quán sát thấu suốt pháp tính, gọi là Huệ pháp thân (&■&%) tức chi cho 
Căn bản trí

4. Giải Thoát Thân là tự thể của Như Lai không bị câu thúc, 
giải thoát tất cả sự trói buộc, gọi là Giải thoát pháp thân ($-!!%.&#).

5. Giải Thoát Tri Kiến Thân ỈL-ậ), chứng biết được tự thể 
vốn không nhiễm ô, đã thật sự giải thoát, gọi là Giải thoát tri kiến pháp thân

346 Trí Thân ậi) là một trong mười thân dung nạp cả ba thế gian được trình 
bày trong Kinh Hoa Nghiêm, lấy trí huệ viên minh gọi là Phật thân ('íậ^').
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không thể trực tiếp niệm Đức Phật A Di Đà, dùng Khẩu xưng 
để phụ giúp cho Tâm niệm, không để tâm phóng dật, tán loạn.

Do đó, có thể thấy Ca Tài chú trọng Tâm niệm, khuyên 
mọi người dùng phương pháp Khẩu niệm để trợ giúp, thành 
tựu Tâm niệm.

Năm pháp của Trung và Hạ căn:
1. Sám hối ác nghiệp ngăn cản đạo.
2. Phát tâm Bồ-đề347.
3. Thường chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật ADi Đà.
4. Quán sát tổng tướng của cõi Tịnh Độ Di Đà.
5. Hồi hướng công đức đã làm, nguyện sinh về cõi 

Tịnh Độ Di Đà.
Bởi vì, ngoài Ngũ niệm môn ra có lập riêng Niệm Phật 

môn, không giống như Niệm Phật trong Kinh Bát Chu Tam 
Muội và Quán sát trong Quán Kinh ...

347 Là Bồ-đề tâm ỰỆ- s: bodhicitta\ t: byang chub kyi sems;) còn được 
gọi là Giác tâm Tâm hướng về Giác ngộ, một trong những thuật ngữ 
quan ừọng của Đại thừa. Theo cách định nghĩa của Phật giáo Tây Tạng thì 
Bồ-đề tâm có hai dạng, tương đối và tuyệt đối. Bồ-đề tâm tương đối lại 
được chia làm hai cấp bậc: 1. Xuất phát từ lòng từ bi, hành già quyết tâm 
giải thoát để cứu độ chúng sinh; 2. Hành già hành ữì thiền định, mục đích 
đạt được phương tiện thiện xào, để biến ước mơ thành hiện thật. Bồ-đề tâm 
tuyệt đối chính là sự chúrciẸ ngộ được tính Không của mọi hiện tượng. Đó 
là một dấu hiệu chứng tỏ rang, hành giả đã bắt đầu bước vào cấp Kiến đạo 
(ỈLìẳ--, s: darsanamãrga) của Ngũ đạo, đã trở thành một Thánh nhân và từ 
lúc này trờ đi, mỗi khi hành giả trực nhận được tính Không thì tâm thức nội 
tại lúc ấy của họ chính là Bồ-đề tâm tuyệt đối. Luận sư A-đề-sa là người 
đã đưa ra nhiều phương cách để tu dưỡng tâm Bồ-đề, có nhiều ảnh hưởng 
lên truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Khác với quan niệm nói trên, truỵền 
thống Mật tông tại Tây tạng xem Bo-đề tâm là một sự thật cụ thể. Sự tiếp 
cận với sự thật này có thể đưa đến một dạng giác ngộ mà toàn thân thể của 
một hành giả có thể cảm nhận thật sự.



Khải Luận Tinh Độ Giáo - Chương 13 « 337

Lại nữa, Ca Tài lấy việc phát tâm Bồ-đề thông cả ba căn, 
điều này có thể thấy Sư kế thừa chủ trương về sau của Đàm 
Loan.

Tiết 5.- Thuyết Chánh Trợ Hơp Hạnh 
Của Nguyên Hiểu

guyên Hiểu, người Tân-la, soạn Vô Lượng Thọ Kinh
Tông Yếu, cho là vãng sinh Tịnh Độ có sự sai biệt 

giữa Chánh nhân (j£gỊ) và Trợ nhân (J$ờ 0 ) ,  lấy tẩm Bồ-đề 
làm Chánh nhân.

Các hạnh của Ba hạng người trong Kinh Vô Lượng Thọ, 
mười sáu pháp quán tưởng trong Quán Kinh, chấp trì danh 
hiệu trong Kinh A Di Đà và ngũ niệm môn trong Vãng Sinh 
Luận... đều gọi là Trợ nhân.

Trong đó, tâm Bồ-đề chính là không cầu sự an vui, giàu 
sang của thế gian và Niết-bàn của hàng Nhị thừa, mà chí 
nguyện chỉ một hướng đạt được Ba thân Bồ-đề. Phát tâm có 
hai loại là Tùy sự phát tâm và Thuận lí phát tâm
( r ô s ih t t ) .

Tùy sự phát tâm là thấy rõ sự thật của Tục đế
thuộc thế gianể Nương vào sự phát tâm này mà phiền não vô 
tận đều nguyện dứt sạch, pháp lành vô lượng, đều nguyện tu 
tập và chúng sinh vô biên đều nguyện độ thoát.

Thứ nhất là Chánh nhân thuộc Đoạn đức của Như Lai.
Thứ hai là Chánh nhân thuộc Trí đức của Như Lai.
Thứ ba là Chánh nhân thuộc Ân đức của Như Lai.
Kết hợp ba loại đức này lại là quả vị Vô thượng Bồ-đề. 

Có lẽ ba loại phát tâm này trở thành nhân Vô thượng Bồ-đề.
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Thuận lí phát tâm là thuận theo Chân lí mà
phát tâm, tức là tin hiểu các pháp chẳng phải có, cũng chẳng 
phải không, như huyễn như mộng. Dù không thấy sự khác 
biệt giữa phiền não và thiện pháp, nhưng cũng không có đoạn 
trừ cũng chẳng có tu tập. Nương theo đó đều nguyện đoạn trừ 
các phiền não, đều nguyện tu các pháp lành, mà không trái 
với Vô nguyện tam-muội ằ

Lại nữa, tuy nguyện độ vô biên chúng sinh nhưng không 
thấy sự sai biệt giữa Năng độ và Sở độ. Như vậy thì có thể 
tùy thuận Không tam-muội Sũnyatã-samãdhỉf4S,
Vô tướng tam-muội Animỉtta-samãdhỉ)349 và Vô
nguyện tam-muội Apranihừa-samãdhiý50, thực
hành tinh tấn các Tam-muội này được gọi là Thuận lí phát tâm.

Tùy sự phát tâm có nghĩa là thoái chuyển, ngược lại, Tùy 
lí phát tâm có nghĩa là không thoái chuyển. Công đức của Tùy 
lí phát tâm thù thắng hơn công đức của Tùy sự phát tâm.

348 Không tam-muội ( Ề —HẶ, s: ẳũnyatã-samãdhi) là tam-muội quán sát 
tất cả các pháp đều rỗng không, là tương ứng với hai hành tướng Không và 
Vô ngã của Khổ đế. Quán sát các pháp là do nhân duyên mà sinh, Ngã và 
Ngã sở cả hai đều không.
349 Vô tướng tam-muội s : animitta-samãdhi) là tam-muội 
quán tất cả pháp đều là không có tưởng niệm, cũng không thể thấy, tương 
ứng với bốn hành tướng Diệt ( Á ) , tĩnh (■£f0, Diệu (j&), Li ( ^ )  của Diệt 
đế. Niết-bàn lìa ngũ pháp sắc thanh hương vị xúc, hai tướng Nam nữ, và ba 
tướng hữu vi, nên gọi là Vô tướng.
350 Vô nguyện tam-muội s: apranihita-samãdhĩ) còn gọi là 
Vô tác tam-muội Vô khởi tam-muội là tam-muội 
đối với tất cả pháp đều không khởi sự mong cầu, tương ứng vói hai hành 
tướng Khổ, Vô thường của Khổ đế, bốn hành tướng Nhân, Tập, Sinh, 
Duyên của Tập đế. Phi thường, Khổ, Nhân v.v... đều nhàm chán, cho nên 
nói giống như thuyền bè, cần phải bỏ đi; có thể nương nơi định đỏ mà 
được Vô nguyện.
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Tâm Bồ-đề là chánh nhân của Vô thượng Bồ-đề, nhưng 
cũng là chánh nhân của sự vãng sinh. Vãng sinh Tịnh Độ 
được gọi là Hoa báo, tức là trước khi kết cái Quả vô thượng 
Bồ-đề thì nở ra Hoa. cầu vãng sinh Tịnh Độ là đạt được quả 
lớn Vô thượng Bồ-đề.

Vì thế, chánh nhân của Vô thượng Bồ-đề tức là chánh 
nhân của Tịnh Độ. Như vậy, Nguyên Hiểu kế thừa thuyết của 
Đàm Loan. Lấy tâm Bồ-đề làm chánh nhân của Tịnh Độ, gọi 
tâm Bô-đề là nghiệp dẫn đến sự vãng sinh. Mười sáu pháp 
quán của Quán Kinh gọi chung là Trợ duyên, là nghiệp viên 
mãn của Tịnh Độ.

Tiết 6.ề Thuyết Quán Tưởng Thù Thắng, 
Xưng Danh Thấp Kém Của Nguyên Tín

Trong tác phẩm Vãng Sinh Yếu Tập của Nguyên Tín 
ự ếA t, Genshin, 942-1017)351, Nhật Bản, kiến lập hai 

môn Chánh tu niệm Phật và Trợ niệm phương pháp.

351 Nguyên Tín (ỈÍHÍ, Genshin, 942-1017): Vị tăng của Thiên Thai Tông 
Nhật Bản, sống vào giữa thời kỳ Bình An, xuất thân vùng Đại Hòa 
Yamato, thuộc Nara-ken). Hồi nhỏ Sư lên Tỷ Duệ Sơn, theo hầu Lương 
Nguyên (ỈLtâ, Ryõgen) mà sau nầy trờ thành Tọa Chủ nơi đây, và đến năm 
13 tuổi thì được cho thọ giới. Với tài năng học vấn ưu tú của mình, năm lên 
33 tuổi Sư đã nổi tiếng rồi, nhưng sau Sư lại chán ghét danh lợi mà từ bỏ 
tất cà rồi sống ẩn tu. Sau đó Sư lại được người ta quan tâm đến nhờ trước 
tác liên quan đến Nhân Minh Học của lí luận Phật Giáo. Đến năm 44 tuổi, 
Sư viết xong 3 quyển Vãng Sanh Yeu Tập Chính từ đó bộ sách
nầy được dùng làm kim chỉ nam kết duyên với niệm Phật, và chế ra 12 điều 
khởi thinh quy định mỗi tháng vào ngày 15 là ngày niệm Phật. Năm 62 tuổi, 
Sư ủy thác cho đệ tử là Tịch Chiêu (^LBS, Jakushõ) sang nhà Tống cầu pháp, 
và viết r.ên bộ Thiên Thai Tông Nghi vấn Nhị Thập Thất Điều (%. £  nìM.ĩA 
—+ - t # ) .  Đến năm 64 tuổi, Sư viết bộ Đại Thừa Đối Câu Xá Sao (Ẳ.^. 

iễr&ty), và năm sau thì trước tác bộ Nhất Thừa Yếu Quyết (— Ệ.4cỉk).
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Lấy lễ lạy.. .Ngũ niệm môn làm Chánh tu niệm Phật. Sáu 
việc như Cúng dường phẩm vật mọi nơi...là Trợ niệm phương 
pháp. Sư khuyên mọi người nên cùng thực hành hai hạnh 
Chánh và Trợ để cầu vãng sinh. Ngũ niệm môn gọi là Chánh 
tu niệm Phật. Trong đó lấy Quán sát môn làm môn niệm Phậtẳ 
Sư cho rằng đây là công hạnh thiết yếu của sự vãng sinh. Phía 
dưới phần Quán sát môn, Nguyên Tín nói: Phải tu pháp quán 
sắc tướng. Trong pháp quán này có ba loại khác nhau: Biệt 
tướng, Tổng tướng và Tạp lược.

Quán tòa sen và mỗi mỗi tướng tốt của Đức Phật gọi là 
Quán biệt tướng. Quán chung Tám mươi bốn nghìn tướng 
tốt và quang minh của Đức Phật, hoặc là quán Ba thân tức 
là cùng một thể của tất cả chư Phật gọi là Quán tổng tướng. 
Quán tướng lông trắng, cho đến quán tưởng tự mình vãng 
sinh. Lại nữa, người không thể quán niệm tướng tốt, thì có 
thể nương vào ba loại quán tưởng: Quy mạng tưởng hoặc Dần 
nhiếp tưởng hoặc Vãng sinh tưởng.

Một lòng xưng niệm danh hiệu của Đức Phật gọi là Tạp 
lược quán. Pháp quán này chủ yếu là quán tướng tốt của Đức 
Phật. Nếu người không thể quán như vậy thì xưng niệm danh 
hiệu Đức Phật. Cho nên gọi đó là thuyết Quán tưởng thù 
thắng, Xưng danh thấp kém.

Lại nữa, Tác nguyện môn của Nguyên Tín giải thích Tứ 
hoằng thệ nguyện352, và phát tâm Bồ-đề đều có nghĩa giống 
nhauề

Sự phát tâm này có hai loại khác nhau, đó là Duyên sự 
và Duyên lí.

352 Tứ hoằng thệ nguyện (E? ụ. #  Shiguseigan) Là bốn thệ nguyện 
rộng lớn, dựa ừên Tứ diệu đế mà phát sinh.
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Tứ hoằng thệ nguyện thuộc Duyên sự là: 
l ề Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 

ỄL): Nguyện này chính là Nhiêu ích hữu tình giới trong Tam 
tụ tịnh giới353, là Ẩn đức tâm trong Tam đức (-2- Santoku)354, 
là Duyên nhân Phật tính trong Tam nhân Phật tính355,

353 Tam Tụ Tịnh Giới (—^L>ặ-Â.y. Ba tụ giới của chư Bồ Tát. Ba tụ tịnh giới 
nầy hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa không có, mà chì có nơi các bậc 
Bồ Tát Đại Thừa. Ba tụ tịnh giới nầy nhiếp hết thảy Tứ Hoàng Thệ Nguyện

1. Nhiếp luật nghi giới là tránh làm việc ác bằng cách trì 
giới hay thâu nhiếp hết tất cả các giới chẳng hạn như 5 giới, 8 giới, 10 giới 
Sa Di, 250 giới Tỷ-khưu, 348 giới Tỷ-khưu Ni, 10 giới trọng và 48 giới 
khinh của Bồ Tát, giữ kỹ không cho sai phạm giới nào.

2. Nhiếp thiện pháp giới là bậc Bồ Tát phải học hết tất cả 
pháp lành của Phật dạy trong các kinh điển, để biết rõ đường lối và phương 
cách “độ tận chúng sanh,” không được bỏ sót bất cứ pháp môn nào cả. Đây 
gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

3. Nhiếp chúng sanh giới ( ịậ -^ Í ^ L )  hay Nhiêu ích hữu tình giới ( íề
Nghĩa là phải phát lòng từ bi làm lợi ích và cứu độ tất cả chúng 

sanh. Đây gọi là Chủng sanh vô biên thệ nguyện độ.
354 Tam Đức (— -íè; c: sãndé; j: santoku) Ba khía cạnh công đức của một 
vị Phật: l ễ Công đức của lòng bi; 2. Công đức của sự đoạn diệt phiền não 
và 3. Công đức của trí huệ.
355 Là Ba nhân Phật tính: Chánh nhân Phật tính (j£ỊỈỊ#tWi), Liễu nhân 
Phật tính (T  4), Duyên nhân Phật tính (#4®^'14): Do sư Trí 
Khải tông Thiên thai căn cứ vào kinh Niết Bàn lập ra. Cho là tất cả chúng 
sinh đều có Ba nhân Phật tính này. Nếu những nhân này hiển hiện thì sẽ 
thành tựu được diệu quà vị tam đức.

ỉ.Chánh nhân Phật tính (iE.0 # # . ) .  Chánh là Trung Chánh, trung là 
song chiếu, lìa tà lìa biên, chiếu Không chiếu Giả, Phi không phi Giả, tam 
đế đầy đủ là Chánh Nhân Phật tính; cũng chính là lý thể của thật tướng các 
pháp, là Chánh nhân để thành Phật.

2. Liễu nhân Phật tính ( 7  ắ.): Liễu là chiếu liễu, là do Chánh 
nhân trước mà phát khởi ra chiếu liễu này, trí và lý tương ưng, là Liễu nhân 
Phật tính.
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là nhân ứng thân Bồ-đề trong Tam thân Bồ-đề356.
2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn (tãVề& Ểk^M ềíị): 

Tức là Nhiếp luật nghi giới, là tâm đoạn đức, là Chánh nhân 
Phật tính, là nhân của Pháp thân Bồ-đề.

3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ('/£ M MrHỆ-M. 
Tức là Nhiếp thiện pháp giới, là tâm Trí đức, là Liễu

nhân Phật tính, là nhân của Báo thân Bồ-đề.
4. Bồ-đề vô thượng thệ nguyện chứng

ìẩO: Do đầy đủ ba hạnh nguyện trước nên chứng được Ba 
thân Bồ-đề viên mãn. Tức là đối với quả mà thành lập thệ 
nguyện.

Đây là nương nơi sự tướng mà phát nguyện nên gọi là 
Duyên sự phát tâm. Lại có thể kết hợp với Chúng sinh duyên 
từ357 và Pháp duyên từ 358.

3. Duyên nhân Phật tính ($-gHậ'i±): Duyên là trợ duyên, tất cả công 
đức thiện căn đều trợ giúp Liễu nhân, khai mở tính của Chánh nhân, đây gọi 
là Duyên nhân Phật tính.
356 Tam Thân Bầ-đề (S- ậỉ 4£ệl.) còn được gọi là Tam Phật bồ-đề 
^Ê-ịí) là Phật quả của Pháp thân, ứng thân và Báo thân. Tác phẩm An Lạc 
Tập chép: Bồ-đe có ba loại, 1. Pháp thân Bồ-đề ự& ềi 3Ểr$í), 2. 
Bao thân Bo-đề (ểk£ £ $ L ),  3. Hóa thân Bồ-đề
357 Chính là Sinh duyên từ (â.Ềệ-é) còn gọi là Sinh duyên từ bi ( i- tẶ

Hữu tình duyên từ (#Ỷ ệ$-&). Tức là xem tất cả chúng sinh như 
con đỏ mà ban phát niềm vui, cứu bạt khổ đau. Đây là từ bi của phàm phu. 
Nhưng, từ bi căn bản nhất của hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-tát cũng 
thuộc phạm trù này, cho nên gọi là Tiểu Bi (
358 Chính là Pháp duyên từ bi i& tệ -ầ ỉế )  chỉ cho sự từ bi do ngộ được các 
pháp và chân lí vô ngã mà sinh ra. Đây là từ bi của hàng Nhị thừa (A-la-
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Tứ hoằng thệ nguyện của Duyên lí là: Thuận theo lí 
một sắc một hương đều là Trung Đạo (Ỷ  ìỀMadhyamã- 
pratipadã), khởi Vô duyên từ 359 để phát nguyện, gọi là tâm 
Bồ-đề vô thượng. Có thể thấy sự giải thích này và thuyết của 
Nguyên Hiểu ở đoạn văn trước có ý nghĩa giống nhau.

Kế đến, Trợ niệm phương pháp tức là quán niệm lấy 
phương pháp để thành tựu sự vãng sinh. Pháp này gồm có 
sáu việc như: Đồ cúng dường các nơi, tu hành tướng mạo, 
đối trị biếng nhác, dừng ác tu thiện, sám hối các tội, đối 
trị việc xấu. Nhưng ngay trong Chánh tu niệm Phật và Trợ 
niệm phương pháp này, Sư chỉ ra phương pháp tu hành quan 
trọng hơnể

Sự nghiệp vãng sinh lấy niệm Phật làm nền tảng, niệm 
Phật thì nhất định phải đầy đủ ba việc Tin sâu, Chí thành và 
Thường niệm. Hơn nữa, Nghiệp nương nguyện mà vận hành, 
cho nên tâm “muốn vãng sinh ” là điều kiện tất yếu, không 
những phát tâm Bồ-đề, giữ mười giới cấm, mà còn phải giữ 
gìn, ngăn ngừa lỗi lầm của ba nghiệp.

Trong đó, Tâm Bồ-đề là Tác nguyện môn trong Ngũ niệm 
môn, Niệm Phật là Quán sát môn. Giữ giới là dừng ác tu 
thiện trong Trợ niệm phương pháp. Tin sâu, Chí thành và 
Tâm nguyện là tu hành Tam tâm như Chí thành tâm... thuộc 
Hành tướng. Thường niệm danh hiệu Phật tương đương với 
Vô gián tu trong Tứ tu. Tức là lấy việc phát tâm Bồ-đề, giữ

359 Chính là Vô duyên từ bi ) là kiến giải xa lìa sự sai biệt, là từ
bi phát khởi một cách tuyệt đối bình đẳng bằng tâm không phân biệt. Đây là 
Đại bi chi có Phật mới có, hàng phàm phu và Nhị thừa không thể phát khởi 
tâm này được. Cho nên đặc biệt được gọi là Đại Từ Đại Bi (Mahã-maỉtrĩ- 
mahã-karunã), Đại Từ Bi
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mười giới trọng, đầy đủ Tam tâm, thường quán tưởng tướng 
tốt của Phật, hoặc xưng niệm danh hiệu làm phương pháp tu 
tập quan trọng nhất để vãng sinh Tịnh Độ.

Ngoài ra, có liên quan đến Nhân hạnh vãng sinh ở Trung 
Quốc và Nhật Bản... vẫn còn rất nhiều cách giải thích. Các 
thư tịch về vấn đề này cũng lưu truyền rất nhiều, có bàn tỉ mỉ 
trong tác phẩm Lịch sử Tịnh Độ, ở đây lược đi.



CHƯƠNG 14

THUYẾT NÓI VỀ KHẢ NĂNG 
VÀ AN TÂM KHỞI HẠNH ĐAYĐỦ 

CỦA HÀNG PHÀM PHU NHÂP BÁO ĐÔ• •

Tiết 1: Thuyết Của Thiện Đạo

Thiện Đạo Zendõ, 613-681)360 nhà Đường nhấn
mạnh sức bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, tuyên

360 Thiện Đạo (-8-ÌÍ-, Zendõ, 613-681): Vị tăng sống dưới thời nhà Đường, 
xuất thân Lâm Truy ( ĩẫ ;/w), Sơn Đông họ Chu (Ạ), hiệu Chung
Nam Đại Sư (#f vị tổ thứ 3 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Trước
khi Sư ra đòi là thời đại của Vàn Đế (Ẳ .^ ), vị vua rất sùng ngưỡng Phật 
Giáo; vị tổ khai sáng Thiên Thai là Trí Khải Đại Sư thị tịch
trước khi Sư ra đòi 16 năm; còn Đạo Xước ( ì í tệ )  thì quy y với Tịnh Độ 
Giáo ừước khi Sư sinh ra 4 năm. Nhà dịch kinh nổi tiếng Huyền Trang 
(■£■ H) thì hoạt động cùng thời đại với Sư. Lúc nhỏ Sư theo xuất gia với 
Minh Thắng Pháp Sư ở Mật Châu (ặf :Hl), tinh thông các kinh
Pháp Hoa, Duy Mạ, v.v... Vào năm thứ 15 (641) niên hiệu Trinh Quán 
( Ề M) đời vua Thái Tông nhà Đường, Sư đến Huyền Trung Tự ('ẳ' Ỳ  Ỷ ) ở 
Tây Hà (&/T), yết kiến Đạo Xước (!£££), tu học sám pháp Phương Đẳng 
và nghe giảng Quán Vô Lượng Thọ Kinh Từ đó về sau, Sư
chuyên tâm niệm Phật, tinh tấn vượt qua mọi khổ nhọc, cuối cùng đạt được 
Niệm Phật Tam Muội và trong giấc mơ thấy được cảnh giới trang nghiêm 
của Tịnh Độ. Sau đó, Sư đến Quang Minh Tự ( Ỷ )  ở Trường An ị-ặc 

truyền bá pháp môn Tịnh Độ. Sư thường hành trì nghiêm mật, hằng 
ngày ngồi xếp bằng chắp tay, nhất tâm niệm Phật cho đến khi nào hết sức 
mới thôi. Trong vòng hơn 30 năm trường, Sư không hề nằm ngủ, mắt chẳng 
nhìn người nữ, không nhận lễ bái của Sa Di, xa lánh danh lợi, chẳng thọ 
nhận cúng dường, tất cả quần áo đẹp cũng như thức ăn ngon Sư đều đem 
đưa nhà trù cúng cho chúng tăng. Đạo phong của Sư vang khắp các châu, 
mọi người đều ngưỡng mộ, được gọi là Di Đà hóa thân. Ngoài ra, Sư cũng
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bố hàng phàm phu có thể nhập Báo Độ.
Quán Kinh...vì hàng phàm phu sinh tử đầy tội ác mà 

thuyết minh pháp môn cứu độ tha lực.
Trong lịch sử của Tịnh Độ Tông, Sư là người mở ra một 

cục diện mới mẻ. Đặc biệt là Thánh nhân Pháp Nhiên (Hõnen) 
của Nhật Bản chỉ dựa vào học thuyết của Sư để xiển dương 
Tịnh Độ Tông.

Ở Nhật Bản, người ta tôn sùng Thiện Đạo là hóa thân của 
Đức Phật A Di Đà. Những luận thư của Sư trước tác có liên 
quan đến Tịnh Độ Di Đà, được mọi người đón nhận nồng 
nhiệt cho đến tận bây giờ vẫn không thay đổi.

Tiết 2: Thuyết Hàng Phàm Phu Nhập Báo Độ

Bởi vì, từ Thiện Đạo trở về trước, hoặc là các Sư 
cùng thời đại đem Tịnh Độ phân loại ra, chuyên 

lấy nơi chúng sinh cư trú làm căn bản để phân biệt sự tốt 
xấu của cõi nước, như đã trình bày trong phần trước. Tức 
là, các Sư đó lấy Thọ dụng Báo Độ làm nơi cư trú chỉ dành 
cho hàng Bồ-tát Địa thượng.

đã từng luận tranh với Kim Cang Pháp Sư ('ấrH'] về những ưu khuyết 
của pháp môn Niệm Phật. Dưới thời vua Cao Tông, Sư làm chức kiểm tra 
trong công trình tạo lập tượng Đại Lô Xá Na Phật ờ Long
Môn (iltPl), Lạc Dương (ỉề-fề). Vào ngàỵ 14 (có thuyết cho là ngày 27) 
tháng 3 năm thứ 2 niên hiệu Vĩnh Long C ì̂c r̂), Sư thị tịch, hưởng thọ 69 
tuổi. Môn nhân của Sư có Hoài Cảm Hoài uẩn Tịnh Nghiệp

v.v... Trước tác của Sư để lại có Quản Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ 
(ỆlM-í4ị-£ỀfâL) 4 quyển, Tịnh Độ Pháp Sự Tán 2 quyển, và
Quản Niệm Pháp Môn n ), Vãng Sanh Lễ Tán Kệ ( ị í
Bát Chu Tán (MiMit), Ngũ Chủng Tăng Thượng Duyên Nghĩa ( S - l i iệ - t  
%%-Ẩ), v.v... mỗi thứ 1 quyển.
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Trong đó, lấy Tịnh Độ Di Đà làm Báo Độ, tức là phủ nhận 
hàng phàm phu Địa tiền vãng sinh. Các Sư cho là Tịnh Độ 
mà hàng phàm phu Địa tiền vãng sinh là Biến hóa độ hay là 
Phàm Thánh đồng cư độ. Các Sư đều nhận định hàng phàm 
phu không có thể vãng sinh về Báo Độ.

Nhưng, đối với vấn đề này, Thiện Đạo là người độc nhất 
tuyên bố hàng phàm phu có thể nhập Báo Độ. Tức là lấy Báo 
thân, Báo Độ là Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Và, Sư cũng 
chủ trương hàng phàm phu sinh tử đầy tội lỗi cũng có thể 
vãng sinh về Báo Độ của Đức Phật A Di Đà. Sư soạn Quán 
Kinh Sớ, quyển 1, dựa theo thuyết trong Kinh Đại Thừa Đồng 
Tính, để chứng minh Tịnh Độ Di Đà là Báo thân và Báo Độ.

Trong đó, Báo Độ thì cao diệu, quả thật khả năng của 
hàng phàm phu đầy cấu chướng không thể hướng đến được. 
Nhưng, chính là nhờ vào duyên mạnh mẽ nguyện lực của 
Đức Phật A Di Đà, nên có thể nhiếp thọ hàng Ngũ thừa (J5L 
Ệ. Gọịõ)361 đề được vãng sinh về Báo Độ.

361 Ngũ Thừa (ỉ-ĩậ- Gọịõ): Năm cỗ xe (pháp môn) có thi đưa chúng sinh 
tới quả vị Phật (giáo pháp của Phật từ cạn đến sâu chia ra năm trình độ, 
hành^iả chi cần y theo mồi giáo pháp thực hành, đều có thể đạt được thành 
quả tot đẹp).

1. Nhân thừa (A ^ ., s: manusya-yãna), lấy Tam quy, ngũ giới làm cỗ xe 
vượt ra khỏi Ba đường, Bốn thú sinh vào cõi người.

2. Thiên thừa s: deva-yãna), lấy Thập thiện và Tứ thiền, Bát định 
là cỗ xe vượt qua Bốn châu thẳng đến cõi trời.

3. Thanh văn thừa ị ^ ĩA  Ệ-, s: ảrãvaka-yãna), lấy pháp Tứ Diệu Đế làm cỗ 
xe đưa chúng sinh vượt qua khỏi Ba cõi, đến Vô dư Niết-bàn, thành A-la-hán.

4. Duyên giác thừa ỰẬibỆ., s: pratyeka-buddha-yãnà) lấy pháp Mười 
hai nhân duyên làm cỗ xe, vận chuyển chúng sinh vượt qua Ba cõi, đến Vô 
dư Niết-bàn rồi thành Bích-chi-Phật.

5. Bồ-tát thừa s: bodhisattva-yãna) lấy pháp môn lục độ bi trí 
làm cỗ xe, vận chuyển tất cả chúng sinh đều vượt qua cảnh của Tam thừa 
tam giới, đến bờ kia Vô thượng Bồ-đề Đại Niết-bàn.
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Đây chính là do sức bản nguyện của Như Lai A Di Đà 
làm Tăng thượng duyên, cho nên hàng phàm phu cũng có thể 
nhập Báo Độ. Lập trường chung của các Sư sau này chỉ thấy 
một phương diện tự lực của chúng sinh mà cho là hàng phàm 
phu không có thể nhập Báo Độ. Vì lẽ này, cho nên yếu nghĩa 
về sự kiến lập bản nguyện của Đức Phật A Di Đà hoàn toàn 
trở nên vô nghĩa.

Đức Phật A Di Đà lớn tiếng kêu gọi chúng sinh trong 
mười phương, Ngài lập nguyện rằng: Nếu có chúng sinh nào 
không được vãng sinh thì Ngài sẽ không thành Chánh giác. 
Nhưng, hiện nay Đức Phật A Di Đà đã thành Chánh giác, dù 
chúng ta là hàng phàm phu nhưng nếu quay về với Ngài, cầu 
nguyện vãng sinh thì đương nhiên được chấp nhận.

Nếu không phải như vậy thì Đức Phật A Di Đà cần gì phải 
kiến lập Bản nguyện? Lại cần gì vì phần lớn hàng phàm phu 
không thể vãng sinh mà trang nghiêm Báo Độ cao diệu này? 
Những điều này đâu phải hoàn toàn trở nên vô nghĩa! Hoặc 
là, nếu có hàng phàm phu dùng sức của mình mà được sinh về 
cõi Tịnh Độ thuộc cấp thấp thì bảo chứng cho là “nếu không 
được vãng sinh” cũng không cần thiết.

Bất luận nhìn từ góc độ nào thì yếu nghĩa của sự kiến 
lập bản nguyện Đức Phật A Di Đà là để thuyết minh, thành 
lập sự thăng tiến phá vỡ mọi quy cách của hàng phàm phu 
chúng ta.

Nếu căn cứ theo lý luận của các Sư thì chưa thể thấu 
triệt bản ý của pháp môn Tịnh Độ là Tha lực cứu độ. Cho 
nên, những điều các Sư diễn đạt đều là những kiến giải sai 
lầm. Bởi lẽ, Phái Nhiếp Luận cho đến Huệ Viễn (Mr ìâ_, Eon,



Khải Luận Tịnh Độ Giáo - Chương 14 . 349

334-416)362, Trí Khải Ợg m , Chigi, 538-597)363... lấy chỗ cư

362 Huệ Viễn (,1Ề ì i  ; c: huìyuăn; j: £o/í, 334-416) Cao tăng Trung Quốc, đệ 
tử của Đạo An. Là người sáng lập tông phái tôn thờ Phật A-di-đà và thành 
lập Bạch Liên xã, được xem là Sơ tổ cùa Tịnh độ tông tại Trung Quốc. Tác 
phẩm quan trọng của Huệ Viễn gồm một bài luận giải về Nghiệp (s: karma), 
trong đó Sư nói đến từng bước chín muồi cùa hành động (quả báo) và một 
luận đề cập đến những vấn đề »linh hồn« bất tử. Sư là người đã giúp các 
tăng sĩ thời bấy giờ bớt các trách nhiệm thế gian đối với vương triều để 
chuyên tâm tu hành.

Lúc thiếu thời, Sư học Nho, Lão Tử, Trang Tử. Qua tuổi 21, Sư được 
Đạo An đưa vào Tăng-già và bắt đầu học kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa (s: 
prạịnãpãramitã-sũtra) và diễn giải kinh này với các khái niệm của Lão 
Trang. Năm 381, Sư đến Lư Sơn và sống đến cuối đời tại đó. Trong thời 
gian này, Lư Sơn trở thành một trung tâm Phật giáo quan trọng và nổi tiếng 
về giới luật nghiêm minh. Theo lời mời của Sư, Cao tăng người Kashmir tên 
là Khang Tăng Khải (s: sarìghadeva, sahghavarman) đến Lư Sơn và dịch 
các tác phẩm quan trọng nhất của Nhất thiết hữu bộ (s: sarvãstivãdà) sang 
tiếng Hán. Sư Hên hệ thường xuyên với Cưu-ma-la-thập (s: kumărạịĩva) để 
trao đổi về các vấn đề thuộc về Kinh tạng (Tam tạng) và sự khác biệt giữa 
một A-la-hán (s: arhat) và một Bồ Tát (s: bodhisattvà).

Năm 402, Sư tập hợp 123 tăng sĩ trước tượng Phật A-di-đà, thệ nguyện sinh 
vào cõi Tây phương Cực lạc và thành lập Liên phái và từ đây Sư được xem 
là Sơ tổ của Tịnh độ tông. Sư là một trong những Cao tăng Trung Quốc đầu 
tiên nhấn mạnh sự quan ừọng của phép Thiền (s: dhyănà) trong việc tu học.
363 J r j Khải ( ^ 0 ,  Zhi-yĩ, Chigi, 538-597): Vị Thiền tăng thống nhiếp 
Phật Giáo Trung Quốc trong khoảng 3 triều đại Lương, Trần và Tùy với 
Thiên Thai giáo nghĩa của Sư, vị tổ sư khai sáng ra Thiên Thai Tông Trung 
Quốc. Sư cũng được xem như là vị tổ sư thứ 3, kế thừa Huệ Văn và 
Huệ Tư (,{£©)• Xuất thân từ Huyện Hoa Dung ( í  ̂ ) ,  Kinh Châu (M :Hi, 
thuộc Tinh Hồ Nam ngày nay), Sư là con của Trần Khởi Tổ (Eậ-^ịR), vị 
cao quan thời nhà Lươnẹ, tự là Đức An (4ề-ỷ). Lúc 15 tuổi, Sư gặp phải 
nạn Hầu Cảnh đen năm 18 tuổi thì xuất gia ở Quà Nguyện Tự (ìậ-

Ỷ ) vùng Sương Châu (#8 , thuộc Trường Sa, tỉnh Hồ Nam ngày nay). 
Sau một thời gian đi tham hộc tu tập ở các ncri, đến năm 23 tuổi, Sư đến làm 
môn hạ của Huệ Tư (& & ) ở Đại Tô Sơn Quang Châu ),
tu học Pháp Hoa Tam Muội và được khai ngộ. Vâng theo lời thầy, Sư cùng 
với nhóm Pháp Hỷ (&Ậ-) gồm 27 người vào Kim Lăng ( 'k ĩầ , Nam Kinh),
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trú của người dân làm tiêu chuẩn, để phân biệt cõi nước tốt 
đẹp hay xấu xa là kế thừa kết quả phát triển lí luận Thân và 
Độ của Ấn Độ. Những điều được trình bày thì đương nhiên 
không thể không thừa nhận. Nhưng, nếu căn cứ theo giáo 
nghĩa Làm thanh tịnh cõi Phật thì Tịnh Độ đều là cõi được 
đền đáp từ nguyện lựcế Giả sử, có sự khác biệt giữa Thọ dụng

thuyết giảng Pháp Hoa Kinh ở Ngõa Quan T ự (ĩL '|*^). Từ đó Thi Hưng 
Vương nhà Trần và một số vị cao quan khác ở Kim Lăng cũng
quy y theo Sư; hơn nữa các vị cao tăng như Pháp Tế ('&'$■), Đại Nhẫn (k .

Huệ Biện Huệ Vinh ( .n ^ ) ,  v.v... Ở đây cũng đến nghe pháp.
Đến năm 34 tuổi, Sư từ giã chốn kinh thành mà trờ về Thiên Thai Sơn và 
bắt đầu lập nên hệ thống Thiên Thai giáo học. Vào năm 584, nhận lời cung 
thỉnh của vua Trần, Sư đến Linh Diệu Tự (3f BặỶ) và Quảng Trạch Tự (ỉệ. 
# ^ r )  thuyết giảng. Đến năm 588, vì chiến loạn Sư phải đến lánh nạn ở địa 
phương Kinh Châu (M #1) và Lô Sơn cẫ.ik); nhưng sau khi nhà Tùy thống 
nhất thì Văn Đế và Tấn Vương Ọuảng quy y theo Sư. Chính Sư đã ữuyền 
trao Bồ Tát giới cho Tấn Vương, và được ban tặng hiệu là Trí Giả Đại Sư 

Sau đó Sư sáng lập nên Ngọc Tuyền Tự ở cố hương
của mình là Kinh Châu, rồi năm 593, giảng bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa (& 
^  "ẩr và năm sau thì giảng bộ Ma Ha Chỉ Quán ( J Ệ t ĩ Rồi sau Sư 
đi xuống vùng Dương Châu, dâng hiến bộ Duy Ma Sớ (ỉặtặĩẾ) cho Tấn 
Vương, và lại trở về Thiên Thai Sơn, thành lập nên quy phạm của giáo đoàn 
và nổ lực hết mình xác lập học thuyết Chỉ Quán. Vào năm 597, trên đường 
lên kinh đô theo lời thỉnh cầu của Tần Vương, Sư thọ bệnh ở Thạch Thành 
Tự (x6í&,^r) và thị tịch tại đây vào ngày 24 tháng 11 cùng năm. Các sách 
giảng thuật của Sư ngoài Tam Đại Bộ là Pháp Hoa Huyền Nghĩa ( / ầ ^  "è- 
$0, Pháp Hoa Văn Cú (/Ể- í  Ẳ. ) và Ma Ha Chỉ Quán ỢặM  ra, còn 
có một số soạn thuật hom 10 bộ dựa trên Duy Ma Kinh, Kim Quang Minh 
Kinh, Quán Âm Kinh để giải thích về Ngủ Trùng Huyền Nghĩa ( Ỉ Í Ỷ  
$i) như Thứ Đệ Thiền Môn (/Ấ Ệ iặ  fl), Lục Diệu Pháp Môn 
Thiên Thai Tiểu Chi Quán ( ỉ í  o 'hiMt?,), v.v... Từ tư tưởng Pháp Hoa Tam 
Muội Tam Quy Tam Quản Nhất Niệm Tam Thiên
{—fè ^ - JỲ \N g ủ  Thời Bát Giáo (iLHệyVệí:), v.v... mang tính độc đáo riêng 
biệt của mình, Sư được xưng tụng như là người thứ nhất hình thành nên 
Phật Giáo Trung Quốc. Sư là người đầu tiên thiết lập nên hồ phóng sanh rất 
nổi tiếng mà vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay.
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độ và phần nội dung được đề cập trong Nhiếp Luận thì đương 
nhiên cũng có thể gọi là Báo Độ.

Hơn nữa, hàng phàm phu được vãng sinh về Báo Độ được 
ghi chép tỉ mỉ trong các Kinh như Kinh Đại A Di Đà. Vì thế, 
hiện nay thuyết hàng phàm phu nhập Báo Độ của Thiện Đạo 
phải nói là phát huy ý nghĩa chân thật trong sự kiến lập Tịnh 
Độ của thời đại Đại Thừa nguyên thủy, phải nói là một kiến 
giải cực kỳ thỏa đáng.

Tiết 3: Luân Về Khởi Hanh........... • •

hiện Đạo chủ trương hàng phàm phu có thể nhập Báo
Độ, nhưng nhân hạnh của Tịnh Độ chủ yếu là căn cứ 

vào Ngũ niệm môn của Vãng Sinh Luận, lại chú trọng Tam 
tâm trong Quán Kinh.

Tam tâm này gọi là An tâm, là chánh nhân của sự vãng 
sinh. Và, dùng An tâm này để dạy người ta phương pháp 
Khởi hạnh tu tập chân thật, giữ pháp Tứ tu. Sư soạn Vãng 
Sinh Lễ Tán, cho thấy người muốn vãng sinh Tịnh Độ phải 
đầy đủ ba pháp: An tâm, Khởi hạnh và Tác nghiệpể

Trước tiên, Sư dẫn chứng trong Quán Kinh đã có đầy đủ 
Tam tâm, đó là Chí thành tâm, Thâm tâm và Hồi hướng tâm, 
gọi là An tâm.

Kế đến, Sư nêu ra Ngũ niệm môn trong Vãng Sinh Luận, 
lấy ba môn Thân nghiệp lễ lạy, Khẩu nghiệp ca ngợi, Ý nghiệp 
nhớ tưởng quán sát, để tu tập hạnh của ba nghiệp Thân, Khẩu 
và Ýẻ

Sau cùng, Sư nêu ra thuyết Tứ tu gồm Cung kính tu, Vô 
dư tu, Vô gián tu và Trường thời tu. Đây là phương pháp sách 
tấn của Tam tâm và Ngũ niệm môn.
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Lại nữa, Sư soạn Quán Kinh Sớ, quyển 4, chép: “Hạnh 
vãng sinh có hai loại khác nhau, đó là Chánh hạnh và Tạp 
hạnh. Chuyên nương theo Kinh luận vãng sinh để thực hành 
gọi là Chánh hạnh”.

Lại nữa, Sư nói có năm loại Chánh hạnh:
1. Chuyên một lòng đọc tụng Quán Kinh, Kinh Di Đà, 

Kinh Vô Lượng Thọ ...gọi là Đọc tụng Chánh hạnhỗ
2. Một lòng chuyên chú quán sát, nghĩ nhớ đến sự trang 

nghiêm của Y báo và Chánh báo ở cõi Cực Lạc, gọi là Quán 
sát Chánh hạnh.

3. Một lòng chuyên lễ lạy Đức Phật A Di Đà, gọi là Lễ 
bái Chánh hạnh.

4. Một lòng chuyên xưng niệm danh hiệu của Đức Phật 
A Di Đà, gọi là Xưng danh Chánh hạnh.

5. Một lòng chuyên ca ngợi, cúng dường Đức Phật A Di 
Đà, gọi là Tán thán cúng dường Chánh hạnh. ,

Ngoài năm loại Chánh hạnh này ra tất cả các điều thiện, 
gọi là Tạp hạnh. Chuyên tu tập pháp môn có liên quan đến 
Đức Phật A Di Đà, gọi là Chánh hạnh. Xưng niệm các Đức 
Phật, Bồ-tát khác... gọi là Tạp hạnh.

Trong đó, ba loại: Lễ bái, Tán thán và Quán sát là Hạnh 
thuộc ba nghiệp thân, khẩu và ý được nói trong Vãng Sinh 
Lễ Tán. Tức là, tương đương với ba môn như Lễ bái...trong 
Ngũ niệm môn.

Vì thế, năm loại Chánh hạnh ngoài ba môn (Lễ bái, Tán 
thán, Quán sát) ra tăng thêm hai môn Đọc tụng và Xưng 
danh. Việc thêm môn Đọc tụng chính là vì người tu tập 
trước tiên phải lấy Kinh điển làm nơi nương tựa để thọ trì,
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cho nên phải Đọc tụng. Việc thêm môn Xưng danh chính 
là hạnh này phát nguyện đối với bản nguyện của Đức Phật 
A Di Đà, nên gọi là Chánh hạnh. Như đã trình bày phần 
trước thì Thiện Đạo giải thích câu Cho đến mười niệm trong 
nguyện thứ 18 của Kinh Vô Lượng Thọ có nghĩa là mười 
tiếng xưng danh hiệu.

Tác phẩm Vãng Sinh Lễ Tán giải thích Văn nguyện là: 
“Xưng danh hiệu Ta dưới đến mười tiếng”. Lại nữa, nay Quán 
Kinh Sớ chép: “Một lòng chuyên niệm danh hiệu của Đức 
Phật A Di Đà cho đến thuận theo nguyện của Ngài”.

Lại nữa, cùng bản Kinh này, phần Lưu Thông chép: “Phần 
trước tuy nói về sự lợi ích của hai môn Định và Tán, nhưng 
nếu xét theo ý bản nguyện của Đức Phật, chính là chúng sinh 
một hướng chuyên xưng danh hiệu của Phật A Di Đà”. Cho 
nên lấy Xưng danh làm hạnh của Sinh nhân Bản nguyện (Ẳ  
® ;M i) 364. Lấy hạnh này thêm vào một hạnh của năm loại 
Chánh hạnhỗ Không chỉ như thế, trong năm loại này, Thiện 
Đạo phân biệt thành hai loại Trợ nghiệp và Chánh nghiệp.

Lấy bốn loại như Lễ bái, Quán sát... làm Trợ nghiệp. 
Hạnh Xưng danh là Chánh định nghiệp. Bốn loại như Le 
bái, Quán sát...không thuộc về hạnh thệ nguyện, cho nên 
trở thành Trợ nghiệp thứ hai. Xưng danh thuộc về hạnh thệ 
nguyện, nên trở thành Chánh nghiệp quyết định vãng sinh

Như thế, Thiện Đạo lấy Tam phước, Mười sáu pháp quán 
trong Quán Kinh và sự thực hành ba nghiệp thân, khẩu và

364 Sinh nhân bản nguyện ( ị .  ® Ạ-iS) còn gọi là Sinh nhân nguyện (Ế. BI 
Jế:). Chi cho bản nguyện cùa Phật A Di Đà phát nguyện độ chúng sinh khi 
còn trong Nhân vị, đồng thời nguyện chúng sinh trong mười phương chí 
tâm tin vui, sinh về Tịnh Độ.
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ý được nói trong Vãng Sinh Luận, gọi chung là Trợ nghiệp 
vãng sinh. Sư cho là Xưng danh có đủ bảo chứng “nếu không 
được vãng sinh” là nghiệp Chánh định của Bản nguyện, và 
nhận định thật tại có giá trị mang tính tuyệt đối của nó.

Tiết 4: Luân về Tam Tâm1 1 ■ •

Thiện Đạo lại cho rằng vãng sinh nhất định có đủ Tam 
tâm. Đây là Chánh nhân vãng sinh. Nếu thiếu một tâm 

thì không thể vãng sinh. Tam tâm là.ẻ Chí thành tâm 
Thâm tâm (ỈỆ."X) và Hồi hướng phát nguyện tâm (ì@ íẻj

Nay sẽ trình bày sự giải thích của Thiện Đạo. Trước tiên, 
Chí thành tâm có nghĩa là tâm chân thật. Tức ià, khi tu tập 
các hanh thuộc ba nghiệp thân, khẩu và ý, nhất định phải phát 
xuất từ tâm chân thật.

Nếu dùng tâm hư ngụy, không chân thật mà tu tập thì giả 
sử trong 12 thời cả ngày và đêm, chạy mau, làm gấp, nỗ lực 
tu tập ba nghiệp đi nữa đây cũng đều gọi là thiện tạp loạn, 
xấu xa, gọi là hạnh hư giả. Dùng công hạnh này hồi hướng, 
hy vọng cầu sinh về cõi Tịnh Độ của Phật Di Đà thì nhất định 
không thể được vãng sinh. Điều dĩ nhiên, là sự tu hành trong 
nhân vị của Đức Phật A Di Đà, ngay đến một niệm, một Sát- 
na cũng đều tu hành từ tâm chân thật.

Kế đến, Thâm tâm tức là tâm tin sâu sắc, có hai loại: Tín 
cơ (/í t ^ â) và Tín pháp ('ỉtỉằr).

Tín cơ .Tự mình tin sâu sắc chúng ta là những
phàm phu đã nhiều đời trôi lăn trong sinh tử, không có nhân 
duyên rốt ráo để ra khỏi. Tức là đầu tiên thức tỉnh bản thân 
là hàng phàm phu đầy tội ác.
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Tín Pháp ('ỊtỉỀr): Trong đây có hai loại là Tựu nhân lập 
tín ( I t Ả Ì - Ị ị )  và Tựu hạnh lập tín ( ầ t f í  jLfê). Tựu nhân lập 
tính ( ầ t Ả ì - í t )  là Đức Di Đà, Thích Ca và chư Phật trong 
mười phương đều là con người, chính là lấy con người để lập 
niềm tin. Nếu nói từ phương diện Đức Phật Di Đà thì Ngài 
đã thành tựu Bốn mươi tám lời nguyện để nhiếp thủ chúng 
ta, phải gọi Ngài là vị Bổn Sư. Tin sâu vào nguyện lực của 
Ngài thì nhất định được vãng sinh.

Nếu nói từ phương diện Đức Phật Thích Ca thì tin sâu 
vào điều mà Ngài đã nói trong Quán Kinh, chỉ ra Tịnh Độ Di 
Đà, tin sâu Ngài là Giáo chủ của chúng ta.

Nếu nói từ phương diện chư Phật trong mười phương thì 
chứng minh việc hàng phàm phu vãng sinh là không sai trái. 
Tin chư Phật là người làm chứng. Lại nữa, trong đây, tin vào 
bản nguyện của Đức Phật A Di Đà chính là bằng với việc 
tin vào Kinh Vô Lượng Thọ. Tin lời Đức Phật Thích Ca nói 
chính là bằng với tin vào Quán Kinh. Tin chư Phật chứng 
minh, khuyến khích chính là bằng với tin vào Kinh A Di Đà.

Thứ đến, Tựu hạnh lập tín (ẳfrff M t ) :  là nương theo 
hạnh vãng sinh mà lập niềm tin. Tức là hạnh vãng sinh có sự 
sai biệt giữa Chánh hạnh và Tạp hạnh. Chánh hạnh có năm 
loại Đọc tụng, Quán sát...

Tựu trung, tin vào hạnh xưng danh là lời thề mà Đức Phật 
A Di Đà đã lập trong Bản nguyện, là nghiệp Chánh định. Chủ 
yeu là chúng ta phải tự biết bản thân là hàng phàm phu sinh 
tử đầy tội ác mà tin sâu vào ba vị Phật, tin sâu ý chỉ đã được 
nói trong Ba Kinh365.

365 Là ba bộ Kinh của Tịnh Độ: Kinh Vô Lượng Thọ (A ỉề r íỄ .)  2 quyển 
Kinh Quán Vô Lượng Thọ 1 quyển, Kinh A Di Đa ( M ầ ĩ i
M)  1 quyển.
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Đặc biệt là Đức Phật A Di Đà vì hàng phàm phu chúng ta 
mà kiến lập Bản nguyện, tin sâu chúng sinh được nhiếp thọ 
trở thành Đạo sư của chúng ta. Đồng thời, trong Chánh hạnh 
vãng sinh cũng có sự khác biệt giữa năm loại.

Trong đó, Xưng danh là Chánh định nghiệp của Sinh nhân 
Bản nguyện. Đó gọi là Thâm tâm. Thuyết này có lẽ được mở 
rộng từ thuyết Tam tín của Đàm Loan. Tức là hiện nay trong 
văn có nói Mỗi một niềm tin sâu sắc tương đương với niêm 
tin chân thật trong Tam tín của Đàm Loanỗ Nói Quyết định 
tức là tương đương với niềm tin thuần nhất quyết định của 
Sưệ Lại cho là niệm niệm không buông bỏ là tương đương với 
thuyết liên tục của Sư.

Kế đến, Hồi hướng phát nguyện tâm: Tức là hồi hướng 
các thiện căn đã làm, phát nguyện vãng sinh Tịnh Độ. Quán 
Kinh Sớ chép: “Lấy các thiện căn cho mình và người đêu hôi 
hướng bằng tâm tin sâu chân thật, nguyện sinh về cõi nước 
Cực Lạc, gọi là Hồi hướng phát nguyện tâm.”

Trong đó, Hồi hướng: Đã được sinh về cõi Cực Lạc, khởi 
tâm đại bi, trở lại sinh tử để giáo hóa chúng sinh, gọi là Hồi 
hướng. Trong đây, hồi hướng các thiện căn nguyện sinh về 
Tịnh Độ ở đoạn văn trước tương đương với Vãng tướng hồi 
hướng của Đàm Loan. Nguyện trở lại sinh tử để giáo hóa 
chúng sinh ở đoạn sau là tương đương với Hoàn tướng hồi 
hướng của Đàm Loan.

Từ đây, có thể thấy Thiện Đạo giải thích Hồi hướng tâm, 
chủ yếu là dựa vào thuyết Hồi hướng của Đàm Loan. Lại nữa, 
Thiện Đạo cho là Hồi hướng phát nguyện tâm và hai môn Tác 
nguyện, Hồi hướng trong Ngũ nguyện môn có cùng chung ý 
nghĩa. Tức là Tát nguyện giải thích là Phát nguyện.
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Tác phẩm Vãng Sinh Lễ Tán khi giải thích Ngũ niệm môn 
chép: “Tác nguyện môn là chuyên tâm vào tất cả thời, tất cả 
xứ, công đức được tạo ra từ Ba nghiệp và Bốn oai nghi đều 
phải phát nguyện, nguyện sinh về cõi nước kia, bằng tâm 
chân thật, cho nên gọi là Tác nguyện môn”.

Vì thế, trong Ngũ niệm môn, Thiện Đạo lấy ba môn Lễ 
bái, Tán thán và Quán sát làm khởi hạnh cho ba nghiệp thân, 
khẩu và ý. Lấy hai môn Tác nguyện và Hồi hướng bao gồm 
thâu nhiếp trong An tâm.

Bởi lẽ, Thiện Đạo nhấn mạnh Tam tâm đầy đủ, chính 
là dựa vào văn người đủ Tam tâm thì nhất định được vãng 
sinh về cõi nước kia trong Quán Kinhử Nhưng, đặc biệt nhấn 
mạnh tính trọng yếu: Hồi hướng phát nguyện tâm và hai 
môn Tác nguyện và Hồi hướng trong Ngũ niệm môn có 
nghĩa giống nhau.

Lại nữa, Hồi hướng tâm của Sư có nghĩa của Vãng hồi 
hướng và Hoàn hồi hướng. Tức là ý nghĩa của Tâm Bồ-đề. 
Nhưng, Thâm tâm là tương đương với Tam tín... mà Đàm 
Loan gọi là Chân thật sâu sắc. Thiện Đạo cho rằng nếu thiếu 
Sinh nhân thì không thể vãng sinh về bất kỳ Tịnh Độ nào. 
Nếu thiếu nhất tâm tức là không thể được vãng sinh. Sư dựa 
theo ý nghĩa này mà đề xướng Tam tâm đầy đủ. Có lẽ Sư có 
được sự gợi ý chính từ luận thuyết của Đàm Loan, mới có sự 
giải thích về Tam tâm như trên.

ại nữa, Thiện Đạo lấy An tâm khởi tu được trình bày
trong đoạn văn trên làm phương pháp thật tu, phải 

giữ pháp Tứ tu, đó gọi là Tác nghiệp.

Tiết 5: Bốn Loại Tu
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Tứ tu là: Cung kính tu Vô dư tu Vô
gián tu ( M & v à  Trường thời tu Tứ tu này vốn
dĩ xuất hiện trong quyển 8 của Nhiếp Đại Thừa Luận Thích 
được dịch vào thời nhà Lương. Nay Thiện Đạo chuyển dùng 
ý nghĩa đó làm quy tắc để sách tấn người nguyện sinh Tịnh 
Độ tu tập.

1. Cung kính tu Là phương pháp có liên quan 
đến sự lễ bái của thân nghiệp. Tức là khi lễ lạy Đức Phật A 
Di Đà phải biểu đạt thái độ cẩn trọng cung kính.

2. Vô dư tu Thuyết minh phương pháp chuyên 
tu có liên quan đến tất cả ba nghiệp. Tức là khi phát khởi tu 
tập ba nghiệp thân, khẩu và ý, không đan xen những nghiệp 
khác mà chỉ chuyên xưng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, 
cũng dạy chuyên niệm, chuyên tưởng, chuyên lạy, chuyên ca 
ngợi Đức Phật Di Đà và các Thánh chúng trong cõi Tịnh Độ, 
chỉ chuyên thực hành như vậy nên gọi là Chuyên tu. Tu tập 
các hạnh khác gọi là Tạp tu.

Trong tác phẩm Vãng Sinh Lễ Tán nêu ra tạp tu có 13 
lỗi lầm, trong số trăm người tu hy vọng chỉ có hai, ba người 
vãng sinh; trong số nghìn người tu chỉ hy vọng được năm, ba 
người vãng sinh. Chuyên tu thì không bị tạp duyên làm loạn 
động, mà tương ứng với Bản nguyện của Đức Phật, cho đến 
nương theo lời nói và lực của Phật thì có được sự lợi ích: 
mười người tu mười người vãng sinh, trăm người tu trăm 
người vãng sinh.

3. Vô gián tu Nêu ra phương pháp có liên quan 
Tâm và Hanh, luôn thực hành tu tập liên tục. Tức là An tâm, 
Khởi hanh đều không gián đoạn, biểu thị hành động luôn 
luôn nối tiếp nhau. Tạp tu các nghiệp khác thì Chánh hạnh sẽ
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bị gián đoạn. Pháp Vô gián tu này không lẫn lộn các nghiệp 
khác vào. Không sinh khởi phiền não tham, sân, si làm gián 
đoạn Chánh hạnh. Nhưng, chúng ta là hàng phàm phu trôi lăn 
trong sinh tử, không thể ngăn ngừa các duyên do đối cảnh 
sinh ra phiền não. Cho nên, khi phiền não sinh khởi tạo tội, 
thì tùy phạm tùy sám hối, không để cho cách niệm, cách giờ, 
cách ngày, luôn làm cho thân, tâm được thanh tịnh.

4. Trường thời tu (-ặttiệíệ-): Cho biết phương pháp không 
lui sụt trong một kỳ hạn. Tức là từ khi mới phát tâm cho 
đến khi mạng chung, tín hạnh liên tục, thề không bị dừng 
nửa chừng.

Tổng quát những điều của Thiện Đạo nói thì dù hàng 
phàm phu luôn bị trôi lăn trong sanh tử mà phát khởi Tam 
tâm, chuyên tu năm loại Chánh hạnh, không xen tạp các hanh 
khác, liên tục không gián đoạn mà không biếng nhác, lấy thân 
mạng sau cùng làm kỳ hạn, thì nương vào Bản nguyện của 
Đức Phật A Di Đà, mới có thể vãng sinh về Báo Độ, nơi mà 
Báo thân Đức Phật A Di Đà cư trú.



CHƯƠNG 15

THUYẾT TUYỂN TRẠCH BẢN NGUYỆN 
NIỆM PHẬT

Tiết l.ế Chủ Trương Của Đại Sư Pháp Nhiên

Pháp Nhiên Phòng Nguyên Không 
là khai tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Sư chủ yếu dựa 

theo thuyết của Thiện Đạo, tuân thủ phương pháp An tâm (-$- 
'^')367, Khởi hành ( tM t)368, Tác nghiệp ( #  jfe)369. Đặc biệt là, 
Sư tự đề xướng ý nghĩa của Tuyển trạch Bản nguyện Niệm 
Phật. Các công hạnh khác đều không phải là sự hành trì Tịnh 
Độ trong Bản nguyện của Đức Phật A Di Đà.

366 Pháp Nhiên Phòng Nguyên Không (ỳk&Ệrỉ&ÌL Hõnen-bõ Genkũ, 
1133-1212) còn gọi là Pháp Nhiên (•&.$£ Hõnen), hay Nguyên Không (ỉff. 
è  Genkủ).
367 An Tâm chính là Tam tâm như Chí thành tâm Thâm 
tâm Hồi hướng phát nguyện tâm (ì@ ĩẻ] ‘C ) được nói trong Kinh 
Quán Vô Lượng Thọ($tầ-ỉ:-#-M).
368 Khởi Hành o & ií), do An tâm mà phát khởi tu hành ba nghiệp thân, 
khẩu, ý. Tức là thực hành Ngũ niệm môn như Lễ bái ( iỉH ) ,  Tán 
thán Tác nguyện (# /$ ) , Quán sát ($?.#), Hồi hướng (i@iếj), và 
thực hành năm Chánh hạnh (-M í) như Đọc tụng ( ỉ t íẫ ) ,  Quán sát (Mề-), 
Lễ bái f), Xưng danh ($%-£), Tán thán cúng dường ( itỆ k ^ế r ) .
369 Tác Nghiệp ('Ịị-Ệi) có nghĩa là Tạo tác ( ìầ # ) ,  Nghiệp tác (# :# ) , tức là 
chi cho việc khuyến khích tu tập pháp môn Ngũ niệm môn Tam 
tâm (-=-•<*), Tứ tu (W-í|-).
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Vì thế, Sư xả bỏ tất cả các Tạp hạnh, khẳng định xưng 
danh niệm Phật là chánh nhân vãng sinh của chúng sinh được 
Đức Phật kia nhiếp thủ. Phải chuyên tu Chánh hạnh này, cho 
nên các tạp hạnh và tạp tu của các Sư từ trước đến nay đều 
bị xả bỏ. Nhấn mạnh một ý chuyên tu là công việc khẩn yếu 
của hạnh niệm Phật vãng sinh.

Tiết 2: Luận về Khởi Hạnh

rong An tâm, Khởi hạnh và Tác nghiệp thì trước tiên
nói đến sự liên quan đến Khởi hạnh. Căn cứ theo 

Quán Kinh Sớ của Thiện Đạo nói có hai loại Chánh hạnh và 
Tạp hạnh. Năm loại công hạnh như Đọc tụng, Quán sát, Lễ 
bái, Xưng danh, Tán thán cúng dường là Chánh hạnh. Còn 
các việc thiện khác gọi là Tạp hạnh.

Pháp Nhiên soạn Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật 
Tập370, giải thích năm loại Chánh hạnh (õM t): “Chuyên môn 
đọc tụng Quán Kỉnh v.v... gọi là Đọc tụng Chánh hạnh (ÌỀ 
M Sĩ-4f), cho đến chuyên ximg danh hiệu của Đức Phật A Di 
Đà gọi là Xưng danh Chánh hạnh SL4f)

Lại giải thích Tạp hạnh (#M t): “Ngoài việc đọc tụng 
Quán Kinh... mà thọ trì đọc tụng các Kinh của Đại thừa, Tiểu 
thừa, Hiển giáo, Mật giáo đều gọi là Tạp hạnh Ngoài
việc quản sát Y báo và Chánh báo của cõi Cực Lạc ra tu tập 
các quản hạnh sự lí của Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển giáo, 
Mật giáo đều gọi là Quán sát tạp hạnh (ỆlỊỆ-ềặlt). Ngoài

370 Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập J:
Senchaku Hongan Nembutsu Shũ; E: A Collection o f Passages on the 
Nembutsu Chosen in the Originaỉ Vow.
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việc lễ lạy Đức Phật A Di Đà ra mà lễ lạy các Đức Phật và 
Bồ-tát khác, gọi là L ễ bái tạp hạnh (ìẾỷệ-ềặ^t). Ngoài việc 
xưng niệm Đức Phật A Di Đà ra mà còn xưng niệm danh hiệu 
của các Đức Phật và Bồ-tát khác, gọi là Xưng danh tạp hạnh 
( # ;£  HMt). Cho đen, ngoài việc ca ngợi, củng dường Đức 
Phật A Di Đà ra mà còn ca ngợi, cúng dường các Đức Phật 
và Bồ-tát khác, đều gọi là Tản thán củng dường tạp hạnh

Nhưng, phân biệt sự được mất của hai hạnh Chánh 
và Tạp. Tạp hạnh có năm loại mất mát như sự xa cách... 
Chánh hạnh đạt được năm loại như: sự thân cận... Vì lẽ 
đó, khuyên mọi người phải xả bỏ Tạp hạnh mà quay về với 
Chánh hạnh.

Tiết 3: Niệm P h ậ t T rong T uyển T rạch  
B ản N guyện

háp Nhiên dựa theo thuyết của Thiện Đạo, lấy năm
loại Chánh hạnh phân biệt thành hai nghiệp Chánh 

và Trợ. Bốn loại như Đọc tụng...là Trợ nghiệp. Một hạnh 
xưng danh là Chánh định nghiệp của Sinh nhân Bản nguyện. 
Nhưng, trong sinh nhân Xưng danh, Sư lại tiến thêm một 
bước nữa giải thích ý nghĩa của Tuyển Trạch Bản Nguyệnế 

Đức Phật A Di Đà lấy hạnh xưng danh để quyết định 
làm hạnh của Bản nguyện không phải là một suy nghĩ một 
cách tùy tiện, mà đó là kết quả từ việc Ngài đã đối chiếu 
rộng rãi hạnh nhân Tịnh Độ của chư Phật để tiến hành chọn 
lựa, sàng lọc.
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Nay chỉ lược thuật yếu chỉ của nó: Đức Phật A Di Đà khi 
còn là Tỷ-khưu Pháp Tạng ở trong Nhân vị lâu xa về trước, 
phát nguyện lớn làm trang nghiêm cõi Phật. Được Đức Phật 
Thế Tự Tại Vương cho phép, Tỷ-khưu Pháp Tạng quán sát 
hai trăm mười ức (21 tỉ) các quốc độ của chư Phật, bỏ đi cõi 
nước thô xấu, và chọn lấy cõi nước của Đức Thiện Diệu, để 
thành lập Bốn mươi tám lời nguyện của Ngài.

Khi Ngài quyết định nhân hạnh để chúng sinh vãng sinh 
thì trong các cõi nước của chư Phật; hoặc có cõi nước lấy 
hạnh bố thí làm hạnh vãng sinh; hoặc có cõi nước lấy hạnh 
Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát-nhã, Bồ-đề 
tâm, Lục niệm, Trì kinh, Trì chú, Xây dựng tháp tượng, Hiếu 
dưỡng cha mẹ v.v...làm hạnh vãng sinh; hoặc có cõi nước 
lấy hạnh xưng danh hiệu của Đức Phật trong các cõi nước đó 
làm hạnh vãng sinh.

Lúc đó, Tỷ-khưu Pháp Tạng đều thấy được cõi nước 
của các Đức Phật này xả bỏ các hạnh như hạnh bố thí làm 
sự tu hành để vãng sinh về cõi nước kia. Ngài chỉ chọn 
lựa lấy hạnh xưng danh hiệu làm sự tu hành để vãng sinh 
về cõi nước của Ngài. Vì lẽ đó, Ngài kiến lập Nguyện thứ 
mười tám.

Tại sao Tỷ-khưu Phảp Tạng lại chọn lựa, sàng lọc như 
vậy? Bởi vì, công đức của hạnh Xưng danh và các hanh khác 
có thù thắng, có thấp kém. Hom nữa, việc tu hành cũng có 
khó dễ khác nhau.

Xét từ phương diện công đức, danh hiệu của Phật là chỗ 
quy tụ của vô lượng công đứcắ Tức là, trong danh hiệu của Phật 
có đủ tất cả công đức thuộc nội chứng như Tứ trí, Tam thân
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(_=- trikaya) 371, Thập lực (-Yý], daảabala; p: dasabaỉaỷ12,

371 Tam Thân ( =- r t , s: trikãya) Chi ba loại thân của một vị Phật, theo quan 
điểm Đại thừa (s: mahãyãna). Quan điểm này xuất phát từ tư tưởng cho rằng 
Phật -  như Ngài đã xuất hiện trên thế gian để hoằng hóa, tiếp độ chúng sinh 
-  chính là biểu hiện của sự Tuyệt đối, cùa Chân như và Phật có khi hiện thân 
thành nhiều hình tướng khác nhau chỉ vì lợi ích của chúng sinh. Quan niệm 
ba thân Phật được nêu ra nhằm nói lên quan điểm đó. Ba thân gồm:

1. Pháp thân (/£- s: dharmakãya): là thể tính thật sự của Phật, đồng 
nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể mà Phật và chúng 
sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là Pháp (s: dharma), là qui luật vận 
hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy.

2. Báo thân ( i t  $Ị, s: sambhogakãyà), cũng được dịch là Thụ dụng thân 
(ét iíl ề(y. chi thân Phật xuất hiện trong các Tịnh độ.

3. ứng thân (M s: nirmãnakãya, cũng được gọi là ứng hóa thân 
hoặc Hóa thân): là thân Phật xuất hiện trên trái đất, với nhân trạng, với mục 
đích cứu độ con người.
372 Thập Lực ("t* ý] , s: daẩabala; p: dasabala) là Mười lực. Mười năng lực 
hiểu biết, mười trí của một vị Phật:

1. Tri thị xứ phi xứ trí lực (ỳv Ẵ. Â . #  Â. ̂  , s: sthãnãsthãnạịnãna; p: 
thãnãthãna-nãna); Biết rõ tính khà thi và tính bất khả thi trong mọi trường hợp.

2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực -H- -tì- ^  ý], s: 
karmavipãkajnãna\ p: kammavipãka-nãna): Biết rõ luật nhân quả, quả báo, 
tức là Nghiệp nào tạo quả nào.

3. Tri nhất thiết sở đạo trí lực — -fe7 #f ì l  i}, s: sarvatragã- 
minĩpratipaj-jnãna‘, p: sabbattha-gãminĩ-patipadãnãna): Biết rõ nguyên 
nhân nào dẫn đến con đường tái sinh nào.

4. Tri chủng chủng giới trí lực s: anekadhãtu- 
nãnãdhãtụịnãna; p: anekadhãtu-nãnãdhãtu-nãnà): Biết rõ các thế giới với 
những yếu tố thành lập của nó.

5. Tri chủng chủng giải trí lực (£p ÍỀ í t  ^  ý], s: nãnãdhimukti- 
jnãna\ p: nãnãdhimuttỉkatãnãna): Biết rõ cá tính của chúng sinh.

6. Tri nhất thiết chúng sinh tâm tính trí lực — ịn  ị .  'IỂ. i í  
ý], s: indriyapãrapara-jnãncr, p: indriyaparopariyatta-nãna): Biết rõ căn 
cơ học đạo cao thấp của mọi chúng sinh.

7. Tri chư thiền giải thoát tam-muội trí lực (ềp — aẠ. 4? 
ý], sarvadhyãna-vimoksa-...-jnãna; p: jhãna-vimokkha-...-nãna): Biết tất 
cả các cách thiền định.
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Tứ vô sở úy (V9 ềkPÍỴrc, catvari vaisaradyãnỉ)313... của Đức

8. Tri túc mệnh vô lậu trí lực (£p ís  t y  Mr ẳế i ĩ  ý] , s:pũrvanivãsãnusmrti- 
jhãna, pubbennivãsãnussati-nãna): Biết rõ các tiền kiếp của chính mình.

9. Tri thiên nhãn vô ngại trí lực (ỳ? 0^ M: ^  ỷ}, s: 
cyutyupapãdạịnãna, cutũpapãta-hãna): Biết rõ sự tiêu hủy và tái xuất của 
chúng sinh.

10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực {■& Ạ  É/f ̂  ^  ý j , s: ãsravaksayạịnãna, 
ãsavakkhaya-nãna): Biết các Ô nhiễm (s: ãẳrava) sê chấm dứt như thế nào. 
Ba lực 8, 9, 10 được Phật nhắc đến khi Ngài thuật về sự đạt Bồ-đề của mình 
(Tất-đạt-đa cồ-đàm). Chúng được gọi chung là Tam minh.
373 Tứ Vô Sở Úy TỈL, s: catvãri vaiảãradyãni, p: cattãri vesãrajjãnĩ).
Còn gọi là Tứ Vô ủy (E9&-ỈS;). Khi Phật và Bồ-tát thuyết pháp thì dõng 
mãnh an ổn có đầy đủ sự tự tin về Bốn loại không sợ hãi.

A. Tứ Vô sở úy của Phật M s :  catvãri tathãgatasya
vaiẩãradyãni) là một khoa trong 18 pháp bất cộng.

Căn cứ theo Tăng Nhất A Hàm Kinh (í# —H&ềầ) quyển 19, quyển 42, 
có chép:

1. Chư pháp hiện đẳng giác vô úy s: sarva- 
dharmãbhisambodhi-vaiẩãradya) còn gọi là Nhất thiết trí vô sờ úy (—

Chánh đẳng giác vô úỵ Đẳng ệiác vô úy
ít) ,  nghĩa là đầy đủ sự tự tin đối với tất cả các pháp đều đã giác ngộ. Trụ 
trong Chánh kiến không bị khuất phục, không còn sợ hãi gì cả.

2. Nhất thiết lậu tận trí vô úy (—-bĩiấ s: sarvãsrava-ksaya- 
jnãna-vaiảãradya), còn gọi là Lậu vĩnh tận vô úy ỢM)7Ỵ~ẳL&TỈL), Lậu tận vô 
sở úy (iế Ẳ Ẳ ^ -ẵ ) ,  Lậu tận vô úy (iề ẳ-M ix), nghĩa là đã đoạn trừ tất cả 
phiền não mà không còn sợ hãi các nạn từ bên ngoài..

3. Chướng pháp bất hư quyết định thọ ký vô úy (ĩậỉầ^M-ỉ&ãLẦẾ 
iaM -ĩí, s: antarãyika-dharmãnanyathãtva-niscita-vyãkarana-vaiẳãradya), 
còn gọi là Thuyết chướng pháp vô úy {ì&Ỷặ&&&.), Thuyết chướng đạo 
vô sở úy ( i H ĩ ậ Chướng pháp vô úy (ĩậ /ầM rí). Nghĩa là nói rõ 
pháp làm chướng ngại sự tu hành, đồng thời, đối với bất kỳ sự gạn hỏi, bắt 
bẻ nào đều không sợ hãi.

4. Vị chứng nhất thiết cụ túc xuất đạo như tính vô úy (jM ẩ—
iỉj s: sarva-sampad-adhigamăya nairyãnika-pratipat-tathãtva-
vaiằãradyà) còn gọi là Thuyết xuất đạo vô úy (ì£,íiỉìiL^-ỉl:), Thuyết tận 
khổ đạo vô sở úy ( H t Xuất khổ đạo vô úy (itỈT!rilÌ-&-&), 
nghĩa là tuyên thuyết đạo xuất li mà không còn sợ bất kì điều gì cả.
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Phật. Tất cả công đức thuộc ngoại tại như Tướng tốt quang

B. Tứ Vôsử úy của Bồ-tát s: bodhisattvãnãm catvãri
vaiẳãradyãni), căn cứ theo Đại Trí Độ Luận ẼLik) quyển 5, Đại Thừa 
Nghĩa Chương - H í )  quyển 11, chép:

1. Văn đà-la-ni thọ trì diễn thuyết kỳ nghĩa đắc vô sở úy (flfl Pè ^L/iLs: 
&ÌỀÌIL& fTỈ:, s: dhãranĩ-ảrutodgrahanãrtha-nirdeẳa-vaisãradya) 
còn gọi là Năng trì vô sở úy T^), Tổng trì vô sở úy
t$l), Tổng trì bat vong thuyết pháp vô úy ItỉầM-ỉk), Văn pháp
bất vong thất cố ư chúng trung thuyết pháp đắc vô sở úy (M ỉầ^f è ' ýLitỳh 

í"-^), Nhất thiết văn năng trì cố đắc chư đà-la-ni cố thường 
ức niệm bất vong cố chúng trung thuyết pháp vô sờ úy (—■fa7W

nghĩa là Bồ-tát có khả năng 
nhớ nghĩ giáo pháp, giữ gìn không quên, cho nên tự tin không sợ hãi đối với 
nghĩa mình giảng giải khi nói pháp trong đại chúng.

2. Do chứng vô ngã não loạn tha tướng hiện hành câu sinh bất thông đạt 
uy nghi lộ tam nghiệp thanh tịnh đại thủ hộ thành tựu vô úy ( 'íkliS:Mềi,ỈỀ

s: nairãtmyã-
dhigamãtpara-vihethanã-nimitta-samudãcãra-sahạịãnadhigateryãpatha- 
trikarma-pariẩuddha-mahã-raksa-sampanna-vaiảãradya) còn gọi là Tri 
căn vô sở úy Tận tri pháp dược cập tri chúng sinh căn dục
tính tâm thuyết pháp vô sờ úy (Ì.ýfrỉè$ịÌ2L£p&!Ễ.ịặ.£k‘t i iVijiỉịrM-ftf-JỊ£), 
Nhất thiết chúng sinh chư căn lợi độn tùy kỳ sở ứng nhi vị thuyết pháp cố 
ư chúng trung thuyết pháp đắc vô sở úy (—krj&Ì.i£ịfi%,ì£íĩit-ỉị-flĩM-’ỉũ 
%>1%.ỉ£iỈLxị'&Ỷ'3ĩ‘>£’fâMZ)TJt), Tri nhất thiết chúng sinh dục giải thoát 
nhân duyên chư căn lợi độn tùy kỳ sở ứng nhi vị thuyết pháp cố Bồ-tát tại 
đại chúng trung thuyết pháp vô sở úy (j&— i)

nghĩa là Bồ-tát căn cứ
theo căn tính lanh lợi hay chậm chạp của chúng sinh mà nói pháp cho thích 
hợp, do đó có lòng tự tin không hề sợ hãi.

3. Thường trì pháp nhi bất vong thất tất cánh thông đạt huệ phương 
tiện cứu độ hfru tình kiến hoan hỷ tịnh chư chướng nạn vô úy CỆ4ệỉầ-ĩ?lj

s: sadodgrhĩta-
dharmãvismarana-prajnopãya-nisthãgata-sattva-nistãrana-prasãda- 
samdarẳana-ẳubhãnantarăyika-vaiẳãradyà), còn gọi là Thiện năng vấn đáp 
thuyết pháp vô úy (-ặ-Ềề. P-1 Đáp pháp vô sở úy
•ft), Dĩ ngôn từ ứng đáp thù báo kỳ sở vấn thế vô sở úy (ỳẦ aT 
&L&0T Cư nhất thiết chúng sinh thính thọ vấn nạn ứng năng
tùy ý như pháp nhi đáp cố ư chúng trung chư pháp vô sở ủy (/&—-
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minh, thuyết pháp lợi sinh...đều có đầy đủ.
Trái lại, các hạnh khác như bố thí... chỉ là một công hạnh 

một điều thiện, chẳng qua chỉ giữ một góc mà thôi. Cũng 
giống như trong tên gọi ngôi nhà ở thế gian thì nó bao gồm 
tất cả vật liệu như cột, kèo, rui, mè. Cột, kèo, rui, mè...mỗi 
loại chẳng qua chỉ là một loại vật liệu để tạo thành một ngôi 
nhà mà thôi.

Như thế, công đức của hạnh Xưng danh bao quát hết tất 
cả. Các công hạnh khác chỉ là một bộ phận. Nếu xét hai loại 
công đức này thì có sự khác biệt rất lớn. Cho nên, Tỷ-khưu 
Pháp Tạng quyết định tuyển chọn hạnh Xưng danh làm hanh 
của Sinh nhân Bản nguyện.

ĩềổtfâ&M-ffcĩđL'Ê-ỉip'/ầĩ?ri%~iL%ị'ĩiLỲ1ầ'>&-ầ:PJj'%.), Bất kiến nhược đông 
phương nam tây bắc phương tứ duy thượng hạ hữu lai nạn vấn linh ngã bất 
năng như pháp đáp giả bất kiến như thị thiểu hứa tướng cố ư chúng trung 
thuyết pháp vô sở úy

nghĩa là Bồ-tát có khả
năng trả lời ổn thỏa đúng như pháp tất cả điều người khác gạn hỏi nên 
không sợ hãi.

4. Bất vong thất nhất thiết trí tâm bất ư dư thừa nhỉ cầu xuất li năng 
đăc viên mãn tự tại nhất thiết chủng lợi ích hữu tình vô úy —

s: sarva-
jnatã-cittãsampramosănya-yãnãniryãna-sampũrna-vaảitã-sarva-prãkãra- 
sattvãrtha-samprăpana-vaisãradya), còn gọi là Quyết nghi vô sở úy (ik  

Năng đoạn vật nghi thuyết pháp vô úy 
Quyết nhất thiết bất thoái vô thượng tâm bất tạp ư tha thừa độ chư hữu tình 
toại đắc chân thật vô úy (& —-b j^ iỊ .ề :J i‘V j;ề ặ v ị'fà Ệ .j£ i£ # ‘ỉệ ìé fâ £ . 
* M & ),  Nhất thiết chủng sinh thính thọ vấn nạn tùy ý như pháp đáp năng 
xảo đoạn nhất thiết chúng sinh nghi cố Bồ-tát tại đại chúng trung thuyet 
pháp vô sờ úy (—- ■ b } & í& ik .:Ệ-ĩầ 

Tt), nghĩa là Bồ-tát lắng nghe tiếp nhận các vấn nạn của 
loài hữu tình, có khả năng phân biệt, giải thích đúng như pháp cho các loại 
hữu tình, để giải tỏa tâm ý chúng sinh và đoạn trừ các lưới nghi mà nói pháp 
không hề sợ hãi.
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Nếu xét từ phương diện khó dễ của việc tu hành thì tên 
gọi Tu hành tương đối dễ dàng. Bởi vì, bất kỳ ai cũng đều 
có thể tu. Các hạnh khác thì rất khó, hàng căn cơ phổ thông 
không thể tu hành thành tựu được. Chẳng hạn như việc tô 
đắp tượng Phật, xây dựng tháp miếu...thì chỉ có người giàu 
có mới có thể làm được, người nghèo khó không có khả 
năng.

Việc thọ trì giới luật nghiêm chỉnh, cho đến đọc tụng Kinh 
điển Đại Thừa, luận giải Đệ nhất nghĩa... .thì hàng thượng căn, 
bậc lợi trí mới có thể làm được, còn kẻ phàm phu ngu dốt, hạ 
trí thì không tài nào làm được những việc như thế. Còn đối 
với hạnh Xưng danh thì ngược lại, không luận là người bần 
cùng hay kẻ giàu sang, không luận là kẻ hạ trí, người tài cao, 
không luận là người giữ giới hay kẻ phá trai, chỉ cần đi đứng 
nằm ngồi xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì bất 
kỳ người nào cũng có thể tu trì.

Tỷ-khưu Pháp Tạng bị thôi thúc bởi tâm đại bi bình đẳng, 
vì nhiếp thọ tất cả mọi căn cơ, quyết định chọn lựa hạnh 
Xưng danh dễ tu, dễ thực hành này làm sự hành trì của Sinh 
nhân Bản nguyện. Tức là danh hiệu có công đức thù thắng, 
vả lại dễ tu. Vì thế, Bồ-tát Pháp Tạng chọn làm Bản nguyện. 
Công đức của các hạnh khác thấp kém mà khó tu, cho nên 
Ngài xả bỏ không lấy làm Bản nguyện của Ngài.

Tiết 4ếỂ Ý Nghĩa Của Bản Nguyện Xưng Danh

Bởi vì, thuyết Xưng danh dễ thực hành, bắt đầu từ 
Long Thọ, kế đến là Đàm Loan, Thiện Đạo... cũng 

đều xiển dương thuyết này.
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Lại nữa, tác phẩm Vãng Sinh Yếu Tập của Nguyên Tín, 
quyển Hạ, chép: “Nay khuyên niệm Phật không phải là bỏ 
các diệu hạnh khác, đơn giản là nam nữ giàu nghèo, không 
luận là đi đứng nằm ngoi, không luận là giờ giấc, nơi chổn 
các duyên...đều có thế tu tập hạnh này không khó”.

Tác phẩm Vãng Sinh Thập Nhân của Vĩnh
Quán o ic n ,  Jõkan)314 cũng nói: “Hạnh của Chân ngôn, 
Chỉ quán là con đường tối tăm dễ bị lạc. Giáo nghĩa của

374 Vĩnh Quán (7%% Jõkan, Eikan, 1032-1111) Vị tăng của Tam Luận 
Tông sống vào thời hậu kỳ Bình An Heian), người Kyõto Năm
11 tuổi, Sư xuất gia với Thâm Quán (v£#l, Jinkan) chùa Thiền Lâm ( #  
t t Ỷ  Zenjin-ji). Sau khi thọ giới, Sư ờ Đông Nam Viện Px, Tõnanin) 
Đông Đại Tự {%-^-$Tõdai-ji) thờ sư Hữu Khánh ãi yũkyõ) học Tam 
Luận Tông ( và Pháp Tướng (ỉầfà), Hoa Nghiêm ($ $ [) . Từ đó về 
sau Sư quay về với Tịnh Độ Giáo, mỗi ngày lập thời khóa niệm Phật 1 vạn 
biến, sau tăng lên đến 6 vạn biến. Năm Khang Bình thứ 5 (1062)
sau khi ẩn cư Quang Minh Tự ( ý tafl-ệ Kõmyõ-ji) Sơn Thành Quốc (Ú1Ì&, 
BI Yamashironokuni, thuộc Kyõto), xiển dương Tịnh Độ Giáo. Năm Diên 
Cừu (ÍỈ-Ấ.) thứ 4 (1072), Sư trở về trụ tại chùa Thiền Lâm Zenjin-
j i ), khuyên mọi người niệm Phật, kiến thiết Dược Vương Viện (3ĨÌFẴ ) 
trong khuôn viên chùa, cứu tế người bệnh.... Năm Vĩnh Bảo (Ạ-í^ Eihõ) 
thứ 2 (1082), Sư 59 tuổi đang niệm Phật theo thời khóa, đi nhiễu quanh 
Như Lai A Di Đà Bổn Tôn thì thấy Như Lai A Di Đà hiện xuống khỏi đàn 
Tu Di cùng đi với mình. Sư kinh ngạc đứng yên thì Như Lai A Di Đà quay 
lại nói “Vĩnh Quán chậm thế !”. Vì lẽ đó, Sư lập tượng Như Lai A Di Đà 
có tư thế rất độc đáo nghiêng mặt về bên trái. Năm Khang Hòa (ề ifa )  đầu 
tiên (1099), Sư từ khước đảm nhiệm chức Quyền Luật Sư về sau
Sư đảm nhậm chức Biệt Đương (M ề ,  chức quan quản lí chùa và tăng ni) 
của Đông Đại Tự. Năm Thiên Vĩnh thứ 2 (vào ngày 4 thánh 12 năm
1111), Sư thị tịch, thọ 80 tuổi. Những trước tác của Sư có liên quan đến tư 
tưởng Tịnh Độ như: Vãng Sinh Thập Nhân ( í ì i # - ®  ) 2 quyển, Vãng Sinh 
Giảng Thức ( ị í í ì ị ^ )  1 quyển, Tam Thời Niệm Phật Ký ( =-Hệí&~íậ-ì2,)
1 quyển, Niệm Phật Khuyên Tân Duyên Khởi 1 quyển.
Trong đó tác phẩm Vãng Sinh Thập Nhân (Íí-ầ.#-® ) có sự ảnh hưởng 
mạnh mẽ đối với sự phát triển Tịnh Độ Giáo Nhật Bản.
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Tam luận (^- ikSanron)315, Pháp tướng ( ỉầ fà  Hossõy76 thì

375 Là Tam Luận Tông c: sãnlùn-zõng;ị: sanron-shũ; k: samnon 
chong). Tông phái Đại thừa của Phật giáo Trung Quốc. Danh xưng này xuất 
phát từ ba bộ luận căn bản của tông này: Trung quán luận tụng ( Ỷ
s: madhyamaka-kãri-kã), Thập nhị môn luận ( +  — n  1k; s: dvãdasadvãra- 
ẳãstra hoặc dvãdaảanikãya-sãs-tra) của Long Thụ (ÌL#j", s: nãgãrjuna) 
và Bách luận (1f ik', s: ẳata-ẳãstra) của Thánh Thiên ( S  s: ãryadeva). 
Các bộ luận này được Cưu-ma-la-thập dịch và chú giải trong thế kỉ thứ 5. 
Cưu-ma-la-thập (ty  0È Ệ- 4f; s: kumãrạịĩva) truyền cho đệ từ là Đạo Sinh 
( ì i  ị-), Tăng Triệu ('ít -£), Tăng Duệ ( i t  và Đạo Dung (ìắ. $&). Các vị 
này vạch rõ sự khác nhau giữa tông phái mình với Thành thật tông và có 
thể xem là những người sáng lập Tam luận tông. Trong thế kỉ thứ 6, Tam 
luận tông rất thịnh hành và những Cao tăng thời này là Pháp Lãng (&  ÌẪ) 
và đệ tà  là Cát Tạng (■# $0- Trong thế ki thứ 7, Tam luận tông được Cao 
tàng Huệ Quán ( ĩ t  ÌỆ; ekwan), đệ tử của Cát Tạng truyền qua Nhật. Tam 
luận tông dần dần mất ảnh hưởng sau khi Pháp tướng tông ra đòi. Tam luận 
tông bắt nguồn từ Trung quán tông của Ấn Độ nhưng cũng có những nét 
đặc thù của Trung Quốc: Tam luận tông cho rằng đức Phật đã chỉ dạy hai 
phép tu: Thanh văn thừa và Bồ Tát thừa, và Tam luận tông thuộc về Bồ Tát 
thừa. Tông này cho rằng có ba thời giáo: kinh Hoa nghiêm là thời giáo thứ 
nhất. Kinh này chứa những lời khai thị cho Bồ Tát nhưng các đệ tử Phật 
thời đó chưa đủ sức lĩnh hội. Vì vậy thòri giáo thứ 2, kéo dài giữa thời kinh 
Hoa nghiêm và kinh Diệu pháp liên hoa, trong đó mọi giáo pháp của Phật 
bao gồm cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa, có giá trị cho Thanh văn thừa, Độc giác 
thừa và Bồ Tát thừa. Thời kì thứ 3 là thời kì mà mọi đệ tử đã sẵn sàng để 
nghe kinh Diệu pháp liên hoa, đỏ là thời Phật thừa, chi một pháp duy nhất. 
Tam luận tông Nhật Bản (j: sanron-shũ) được đưa từ Trung Quổc qua năm 
625 do Cao tăng Huệ Quán ($ ' ÌỆ; ekwarì), người Triều Tiên truyền lại. 
Huệ Quán có hai đệ tử chính và Tam luận tông Nhật Bản cũng vì vậy mà có 
hai bộ phái (Thành thật tông). Tam luận tông không có mấy ảnh hưởng tại 
Nhật, mặc dù nhiều trường phái khác cũng tham khảo giáo pháp của tông 
này để hiểu thêm kinh điển Đại thừa. Tam luận tông tại Nhật có ảnh hưởng 
lớn lên hoàng thân Thánh Đức (shotoku, 574-622), người đã thống nhất 
nước Nhật. Trong thiền viện của vị hoàng thân này thời đó có ba vị luận sư 
Triều Tiên của Tam luận tông giảng dạy. Trong “hiến pháp” của Nhật Bản 
mà Thánh Đức soạn thảo, người ta thấy có vài yếu tố của Tam luận tông.
376 Là Pháp Tướng Tông (& í£; c: făxiàng-zõng; j: hossõ-shũ) Hình 
thái Á Đông của Du-già hành phái Ấn Độ. Tông này do Huyền Trang lập



Khái Luận Tinh Độ Giáo - Chương 15 . 371

lí sâu sắc khó hiểu. Không phải là bậc lợi trí siêng năng thì 
làm sao có thể tu tập được? Đến như Tông niệm Phật thì đi 
đứng nằm ngồi đều không trở ngại việc niệm danh hiệu Phật. 
Người mong được vãng sinh về thế giới Cực Lạc thì không 
luận là kẻ đạo, người tục, kẻ sang người hèn. Các hạnh khác 
đều khó, niệm Phật quả thật rất dễ dàng”.

Nhưng, thông thường người ta cho rằng không luận là 
kẻ đạo, người tục, kẻ sang người hèn đều thực hành dễ dàng 
là công hạnh cạn cợt. Công đức của nó thấp kém, bậc lợi trí 
tinh tấn không nên tu tập hạnh đó. Công hạnh khó tức là công

nên, khi ừở về Trunệ Hoa sau chuyến cầu học ở Ẩn Độ, Sư đã mang về rất 
nhiều những tác pham quan trọng của Duy thức tông. Với sự hỗ trợ của 
triều đình và nhiều người phụ tá, Sư đã dịch những kinh văn nay sang tiếng 
Hán. Giáo lí Pháp tướng tông đã được truyền sang Hàn Quốc (k: pỏpsang), 
Nhật Bản (j: hossõ), nơi tông này đã có được những ảnh hương đang kế. 
Mặc dù Pháp tướng tông chìm dan như một tông phai độc lập, nhưng giáo 
lí Duy thức vẫn tạo nên một ảnh hưởng lớn mà sau này giáo ìi ấy phát triển 
trong những truyền thống Á Đông, đaóng kể nhất là tong Thiên Thai, Hoa 
Nghiêm tông và Thiền tông. Peter Gregòry nhận xét: “Phap tướng tông liên 
hệ đặc biệt với tư tượng của Huyền Trang và Khuy Cơ, lđiông như những 
hình thái cổ điển của Du-già hành phái Trung Hoa, Pháp tướng tông khước 
từ ý niệm Như Lai tạng nên phủ nhận cảnh giới chứng ngộ ma có thể trực 
nhận được, từ lí do đó, nên tông này chi được xem như một hình thái sơ 
đăng theo cách nhìn của Hoa Nghiêm tông Đại thừa. Thuật ngữ Pháp tướng 
tự nó được dùng đầu tiên bởi nhà tư tưởng Hoa Nghiêm tong là Pháp Tạng, 
để nhấn mạnh vị thể thứ yếu của giáo lí Pháp tướng, vốn chi đề cập đen 
“sự trình hiện của chư pháp” tương phản với giáo lí Hoa Nghiêm, đe cập 
đến hạ tầng của “tính” mà các trình hiện của chư pháp lấy làm nền tảng . 
(Gregory-1995: 213). Xem Du-già hành phái ỉfc) và Duy thức (*#.
$ì). Tông này mang tên Pháp tướng vì họ chuyên nghiên cứu về “Tướng 
của các Pháp” (&#1; s: dharmalakạaụa). Pháp tướng tông xem toàn bọ the 
giới do 100 pháp tạo thành, được chia làm 5 nhóm: I. 8 Tam pháp (>ii 'ầ ' s: 
cittadharmà), II. 51 Tâm sở hữu pháp ('<; #r #  ỳầ; s: caitasỉkadhàrma), III.
11 Sắc pháp (ểL s: rũpadharma), IV. 24 Tâm bất tương ưng hành pháp 
(•<* cittaviprayukta-saniskãradharma); V. 6 Vô vi pháp (Ã
Ấ  ỉầ; asamskrtadharmà).
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hạnh sâu sắc, công đức thù thắng. Nhưng, hiện tại Pháp Nhiên 
Thượng Nhân giải thích ý nghĩa thù thắng và thấp kém đôi 
với công hạnh khó và dễ: Danh hiệu là chỗ quay về của vô 
lượng công đức, nhấn mạnh công đức của hạnh Xưng danh 
là siêu việt hơn hẳn tất cả các hạnh khác.

Bởi vì, đương thời đang thịnh hành phái Niệm Phật Huệ 
Tâm, phái này cho rằng công đức quán tưởng Phật là thù 
thắng, công đức của xưng danh là thấp kém, hơn nữa tôn 
trọng phần lí quán.

Phái này lại cho rằng, cho dù phát tâm Bồ-đề, giữ giới 
mà không đọc tụng Kinh Pháp Hoa cũng khó mà được vãng 
sinh. Pháp Nhiên cực lực chỉ trích, cho là thuyết không thỏa 
đángẽ

Tức là tác phẩm Tuyển Trạch Bản nguyện Niệm Phật 
Tập chép: “Tuy quản Phật tam muội là công hạnh lợi ích thù 
thẳng nhưng không phải là Bản nguyện của Đức Phật, cho
nên không phó chúc.......  Người đời nêu chỉ Quán Phật., mà
không niệm Phật thì không chỉ, xa là trái với Bản nguyện của 
Đức Phật A Di Đà, mà gần là trái với sự phó chúc của Đức 
Thích Tôn".

Lại nữa, trong các hạnh thiện không chuyên nhất thì có 
hanh Trì giới lớn nhỏ, người đời đeu cho là Hạnh trì giới là 
mấu chốt của sự nhập Chân. Kẻ phá giới không thể vãng 
sinh. Lại nữa, hạnh Bồ-đề tâm, người ta cho là tâm Bồ-đê là 
cương yếu của Tịnh Độ. Nếu không có tâm Bô-đe thì không 
thể được vãng sinh.

Lại nữa, có hạnh hiểu Đệ nhất nghĩa, người ta cho là đọc 
tụng Kinh điển Đại Thừa thì có thể vãng sinh, nếu không đọc 
tụng thì không thể vãng sinh...........Bốn hạnh này rất được
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người đương thời ưa thích ỗ Dùng bốn hạnh này mà uy hiếp, 
áp chế hạnh niệm Phật. Nhưng, những hạnh này cũng không 
phải là Bản nguyện của Đức Phật, cho nên không được phó 
chúc”377. Tức là Pháp Nhiên chủ trương lấy chuẩn mực Bản 
nguyện để quyết định sự chọn hay bỏ.

Trong tác phẩm Pháp Nhiên Thượng Nhân Truyền Kí 
bản Daigo, chép: “Khi so sánh các 

công hạnh khác với hạnh niệm Phật thì hạnh niệm Phật 
thù thắng, các hạnh khác thấp kém, không cần tranh luậnỗ 
Khi thuyết minh niệm Phật là hạnh của Bản nguyện, các 
hạnh lành khác không phải là hạnh của Bản nguyện, thì các 
hạnh thâm sâu vi diệu của Chân ngôn ( j ị i r  Shingon)379,

377 Đại Chánh Tạng, quyển 83, trang 16, hạ, (lược).
378 Hõnen shõnin denki
379 Là Chân Ngôn Tông {ậr ~ir j: Shingon-shũ) Dạng Mật tông tại Nhật, 
do Hoằng Pháp (Kõbõ) Đại sư Không Hải (Kũkai, 774-835) sáng lập. Sư tu 
học Mật tông tại Trung Quốc và chuyên học về Man-tra (chân ngôn, chân 
âm, thần chú). Đặc biệt tông này rất quan tâm đến “ba bí mật” (Thân, khẩu, 
ý), đó là ba phương tiện để mỗi người đạt được Phật quả. Ba bí mật nói 
trên được khẩu truyền giữa thầy với trò trong các buổi hành lễ, điều này 
khác hẳn với các tông phái thuộc hiển giáo. Chân ngôn tông thờ Phật Đại 
Nhật (s: vairocana), chính là Pháp thân vô tận, là vị Phật nguyên thuỳ tuyệt 
đối, và chi kẻ được điểm đạo mới được tu tập theo tông này. Phái này chủ 
trương không thể diễn tả giáo pháp bằng văn tự mà chỉ bằng hình ảnh nghệ 
thuật và vì vậy các Man-đa-la đóng một vai trò quan trọng trong tông này. 
Chân ngôn tông không phù nhận tính có thật của thế giới hiện tượng này 
cũng như hạnh phúc của con người trong thế giới đó. Tông này cho phép 
tăng sĩ hành lễ và được thu tiền. Qua thời gian, trong tông này nảy sinh tệ 
mê tín dị đoan và vì vậy cũng có nhiều bộ phái nhỏ xuất hiện. Ngày nay, 
tông này vẫn là một tông phái mạnh tại Nhật. Bí mật của Thân được bày 
tỏ qua các thủ Ắn, trong các tư thế thiền định và trong cách sử dụng các 
pháp khí như Kim cương chừ hay hoa sen. Các điều đó được xem có liên 
hệ cụ thể với một vị Phật hay Bồ Tát. Bí mật của Khẩu được diễn tả trong
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Pháp Hoa380... hoàn toàn không thể sánh bằng. Trong Tuyển 
Trạch Tập cho rằng hạnh Xưng danh là công hạnh vi diệu 
được chọn lấy từ trong 21 tỉ cõi nướcệ Còn những hạnh khác 
là những hạnh thô thiển bị loại trừ từ trong 21 tỉ cõi nước. Cho 
nên nói những hạnh này không thể sánh bằng hạnh niệm Phật.

Man-tra và Đà-la-ni . Bí mật của ý dựa trên Năm trí và thông qua năm trí 
đó hành giả tiếp cận với Chân như. Qua các phép hành lễ với Thân, khẩu, ý, 
hành giả sẽ đạt mối Hên hệ với vị Phật, đạt tri kiến: Phật ở trong ta, ta trong 
Phật, đạt Phật quả ngay ừong đời này. Hai Man-đa-la quan trọng nhất của 
Chân ngôn tông là Mầu thai giới (s: garbhadhãtu-mandala) và Kim cương 
giới (s: vạịradhãtu-manậalà), trình bày Phật Đại Nhật và các vị Phật khác. 
Trong một buổi lễ quan trọng của tông này, đệ tử Chân ngôn tông cầm hoa 
ném vào Man-đa-la, hoa rơi đúng vị Phật nào thì đó là vị Đạo sư của người 
đệ tử đó.
380 Pháp Hoa ở đây tức là chi cho Nhật Liên Tông (0  nì; j: Nichiren- 
shũ) Một tông phái Phật giáo Nhật Bản, lấy tên của vị tổ sáng lập là Nhật 
Liên. Giáo pháp cùa tông phái này đặt nền tảng trên bộ Diệu pháp liên hoa 
kinh và danh hiệu phải niệm hàng ngày chính là tên của bộ kinh đó. Tông 
này có tính chất quốc gia cực đoan, muốn xây dựng một nền Phật giáo Nhật 
Bản rồi bành trướng ra ngoài. Qua thế ki 20, một khuynh hướng của Nhật 
Liên tông mới (Nhật liên chân tông, j: Nichiren-shõ-shũ) ra đời với Nikko, 
xem Nhật Liên là Đức Phật thời mạt pháp. Nhật Liên tông cỏ nhiều ảnh 
hưởng đến các tôn giáo quần chúng tại Nhật. Giáo lí chủ yếu của tông này 
là Ngũ thời phán giáo và Tam đại bí pháp (— k . #  /£-). Thứ nhất là Man- 
đa-la do Nhật Liên sáng tạo, trình bày giáo pháp Diệu pháp liên hoa. ở  giữa 
Man-đa-la này là hình một ngôi chùa, ngôi chùa tượng trưng cho Như Lai 
(s: tathãgata). Ngôi chùa này cũng diễn tả năm âm của tên kinh Diệu pháp 
liên hoa. Chung quanh tên này người ta thấy tên các vị Bồ Tát hoặc thiên 
nhân bảo hộ kinh. Di bảo thứ hai chi là đơn thuần tên kinh Diệu pháp liên 
hoa. Tụng đọc danh hiệu kinh này, hành già sẽ thanh lọc Thân, khẩu, ý và 
thay thế luôn cho việc quy y Tam bào. Di bảo thứ ba là một Khai đàn. Khai 
đàn mới đầu chỉ là một bục dùng để mở lễ truyền pháp quán đỉnh trong thiền 
viện nhưng được Nhật Liên đưa lên thành vật tượng trưng. Bản thân nước 
Nhật cũng là một Khai đàn. Quan điểm này cuối cùng tượng trưng cho đầu 
óc quốc gia cực đoan của giáo phái.
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Như thế, tuy có nhiều luận tranh khác nhau về sự thù thắng 
hay thâp kém, nhưng phải phân biệt hạnh của Bản nguyện và 
hạnh không phải của Bản nguyện, để phán đoán giá trị của 
nó. Cho nên, nói các hạnh khác rốt cuộc không thể sánh với 
hạnh của Bản nguyện. Pháp Nhiên tán dương Tuyển trạch 
Bản nguyện, lấy một hạnh Xưng danh làm nghiệp Chánh định 
của Bản nguyện. Vì thế, bất luận là các hạnh như Trì giới, 
Bồ-đê tâm, Quán Phật, Lí quán... được gọi là Trợ nghiệp. 
Các hạnh Đọc tụng, Quán sát... không phải là hạnh của Bản 
nguyện, nên đều bị bỏ đi, chỉ tuyên dương tông phong một 
hướng chuyên tu niệm Phật.

Tiết 5ễ- Luận v ề  An Tâm

Như vậy, xét theo hạnh vãng sinh của Pháp Nhiên, 
chính là chuyên lấy một hạnh dùng miệng Xưng danh 

niệm Phật. Đồng thời, cũng nương vào thuyết của Thiện Đạo 
là vãng sinh cần phải có đủ Tam tâm như Chí thành tâmắ..

Sự giải thích có liên quan đến Tam tâm, thì trong các môn 
hạ của Pháp Nhiên lại đưa ra nhiều thuyết khác nhau. Vì lẽ 
này, mà đưa đến sự phân phái. Nhưng, Pháp Nhiên chuyên 
nương theo thuyết của Thiện Đạo: Lấy sự tương ứng của 
trong ngoài, không giả dối làm Chí thành tâm. Tin vào Bản 
nguyện của Di Đà cho đến hạnh Xưng danh là sinh nhân của 
Bản nguyện, là Thâm tâmế Hồi hướng các căn lành đã làm, để 
phát nguyện vãng sinh, là Hồi hướng phát nguyện tâm.

Lại nữa, Pháp Nhiên cho là câu “Chí tâm tin vui, muốn 
sinh nước Ta” trong nguyện thứ 18 tương đương với Tam 
tâm, tức Chỉ tâm là Chi thành tâm, Tin vui là Thâm tâm, 
Muốn sinh nước ta là phối hợp với Hồi hướng phát Nguyên
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tâm. Bởi vì, Thiện Đạo nói Tam tâm phải đầy đủ. Pháp Nhiên 
cũng giải thích đến điều này. Nhưng, trong đó Tựu hạnh lập 
tín là quan trọng nhất, nương vào Tín tâm này để quyết định 
nghiệp lớn vãng sinh.

Tác phẩm Hòa Ngữ Đăng Lục ( quyển thứ 2,
Tịnh Độ Tông Lược Sao, chép: “Không kể là tâm thiện hay 
ác, không phân biệt tội nặng hay nhẹ, chỉ cần miệng xưng 
Nam Mô A Di Đà Phật. Do nhờ bản thệ của Phật thì nhất 
định sinh khởi tâm quyết định vãng sinh. Do tâm quyết định 
này ỉà nghiệp vãng sinh. Phủ định Niệm Phật vãng sinh thì 
sẽ không thành tựu, quyêt định niệm Phật vãng sinh thì nhât 
định thành tựu

Lại nữa, trong văn của một bài văn khởi thỉnh chép: “Chỉ 
vì vãng sinh Cực Lạc mà miệng xưng niệm Nam Mô A Di 
Đà Phật, tâm muốn vãng sinh không có nghi ngờ gì cả, mà 
không xưng danh hiệu khác. Nhưng, khi nói Tam tâm, Tứ 
tu thì trong lòng quyết định vãng sinh về cõi nước của Đức 
Phật A Di Đà, tức là chỉ cho thuyết này”. Đây là lúc suy nghĩ 
nương vào việc niệm Phật thì nhất định vãng sinh, quyết định 
rõ ràng nghiệp vãng sinh. Do vì nghi ngờ do dự, không khởi 
tâm quyết định thì cho dù niệm Phật cũng không nhất định 
vãng sinh. Nếu niệm Phật mà tin sâu sắc, không nghi ngờ, 
phát khởi tâm quyết định vãng sinh thì đó chính là đạo lý 
quyết định vãng sinh. Vì có ý nghĩa này cho nên phát nguyện 
tâm không định thì sẽ không định, nguyện tâm nhất định thì 
sẽ nhất định vãng sinh.

Có thể quyết định được vãng sinh hay không thì vấn đề 
chủ yếu là xem có niềm tin hay không. Do đây mà biết được 
Pháp Nhiên kiên quyết chủ trương lấy hạnh môn làm căn bản.



Khái Luận Tịnh Độ Giáo - Chương 15 «377

Tiết 6: Chuyên Tu Liên Tục

ó liên quan đến vấn đề tu tập theo Tứ tu thì cũng tuân
thủ thuyết của Thiện Đạo: Chuyên tu một hạnh Xưng 

danh, và khuyên người phải trong một kì hạn (một đời) không 
lui sụt mà luôn liên tục. Chuyên tu một hạnh chính là Vô dư 
tu trong Tứ tu, liên tục không gián đoạn là Vô gián tu, một kì 
hạn không lui sụt là Trường thời tu.

Nhưng, Thiện Đạo không tu tập lẫn lộn các hạnh lành 
khác, chuyên tu năm loại Chánh hạnh như Lễ bái... gọi là 
Vô dư tu. Pháp Nhiên căn cứ theo ý chỉ của Tuyển trạch Bản 
nguyện chỉ chuyên tu một hạnh miệng Xưng danh hiệu. Hai 
điểm này có chỗ bất đồng.

Thực hành nghiêm chỉnh Vô gián tu và Trường thời tu, 
Sư tự định thời khóa mỗi ngày niệm danh hiệu Phật 6 hay 7 
vạn biến, cũng khuyên người đếm số lần danh hiệu liên tục 
không gián đoạn. Tác phẩm Tam Muội Phát Đắc Kí 
# 5 Ỉ ) 381 bản Daigo, chép: Mỗi ngày niệm Phật 7 vạn biến (có 
bản nói 6 vạn biến) siêng năng không lui sụt”.

Lại nữa, Tịnh Độ Tông Lược Sao, chép: “Hàng ngày niệm 
một vạn, hai vạn cho đên năm vạn, sáu vạn, mười vạn, nô lực 
hết mình không kể nhiều ít Hòa Ngữ Đăng Lục 
quyển 5, trong phần Bách Tứ Thập Ngũ Điều vấn Đáp, chép: 
“Phàm phu cỏ thể niệm hai vạn biển hay ba vạn biển đều 
được. Hoàn toàn không phải là lấy số lần niệm Phật nhiều 
hay ít để quyết định, mà chủ yếu là niệm danh hiệu Phật liên 
tục không gián đoạn, không cần phải coi trọng sổ lần, chỉ lấy

381 Tam Muội Phát Đắc Kí (— Sanmai-hottoku-ki) tác phẩm 
của Pháp Nhiên. Đại Chánh Tạng, quyển 83, trang 239.
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việc thường niệm làm chính, sổ  lần nếu không nhẩt định thì 
sẽ cỏ duyên biếng nhác, vì thế cỏ thuyết sổ lần tăng lên này

Như vậy, khuyên người cần phải niệm nhiều liên tục. Pháp 
Nhiên nói Không niệm nhiều sẽ không được vãng sinh. Nếu 
tin sâu sắc thì một niệm, mười niệm cũng có thể được vãng 
sinh. Nhưng, không nên biếng nhác mà niệm liên tục số lần đó.

Tịnh Độ Tông Lược Sao, chép: “Một niệm vãng sinh 
hoàn toàn không chỉ giới hạn trong một niệm. Ỷ Bản nguyện 
của Đức Phật A Di Đà xưng niệm danh hiệu một trăm năm, 
hoặc mười năm, hoặc hai mươi năm, hoặc bảy ngày, một 
ngày, mười tiếng, một tiếng, chỉ cần tín tâm sinh khởi thì Đức 
Phật A Di Đà nhất định sẽ đến nghinh đón. Một niệm quyết 
định vãng sinh, không thoái chuyển mà xưng niệm cho đến 
khi mạng chung

Lại nữa, Hòa Ngữ Đăng Lục quyển 4, trong
bức thư trả lời Quang Minh Phòng Lão Sư 
Kõmyo-bõ Rõshí) chép: “Nói từ Cho đến có nghĩa là dưới thì 
đến một niệm, trên thì đến hết một đời”.

Thật vậy, mười niệm cũng tốt, mà một niệm cũng tốt, chỉ 
cần tin sâu vào sức Bản nguyện đại bi của Đức Phật. Đồng 
thời, tin sâu Đức Phật Đà có đủ sức công đức vô thượng để 
dắt dẫn chúng sinh. Nghĩa là một kì hạn (một đời) xưng danh 
hiệu không lui sụt. Cụm từ Cho đến mười niệm trong nguyện 
thứ 18, có nghĩa là trên thì đến hết một đời, dưới thì đến mười 
niệm. Nói mười tiếng tức là giới hạn thấp nhất chỉ cho Đức 
Phật có sức đại bi lớn nhiếp thủ chúng sinh. Cho nên, do số 
lần liên tục như được nói phần trước, có thể thấy rõ trên ở 
đây là hết một đời này, niệm Phật là chánh ý Bản nguyện của 
Phật Đà. Đây là một sự giải thích cực kỳ thỏa đáng.
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Tiết 7: Tư Lưe Và Tha Lưe• • •

uy môn hạ của Pháp Nhiên lấy việc niệm nhiều liên
tục để khích lệ tự lực, nhưng cũng nói vãng sinh thì 

một niệm đã đầy đủ. Chủ trương một niệm vãng sinh này làm 
hoang mang đại chúng, nên Pháp Nhiên cật lực chỉ trích sự 
sai lầm nàyế

Pháp Nhiên gửi thư trả lời cho Quang Minh Phòng nói: 
“Y nghĩa một niệm vãng sinh cũng đang lưu hành trong kinh 
thành. Đó là Ngôn ngữ đạo đoạn”. 382 Trong hai quyển Kinh 
Quán Vô Lượng Thọ nói: Cho đến một niệm, tín tâm vui mừng.

Lại nữa, Quán Kinh Sớ của Hòa Thượng Thiện Đạo, chép: 
“Trên thì hết một đời, dưới thì đến mười tiếng, một tiếng, tin 
sâu thì quyêt định vãng sinh, cho đên tâm không một niệm 
nghi ngờ. Người lẩy văn này để phán đoán là đang ở trong 
tà kiến lớn

Lại nữa, Hòa Ngữ Đăng Lục quyển 2, chép
văn khởi thỉnh bảy điều, nói: “Số lần niệm Phật phần lớn 
là để khích lệ tự lực, nhưng lại không tự giác. Đây là việc 
bình thường”.

Không luận là một niệm, hai niệm đều tốt cả, người không 
có tâm tự lực nhất định phải dùng tha lực niệm Phật. Không 
luận là niệm Phật nghìn biến, vạn biến, trăm ngày, nghìn ngày, 
ban ngày, ban đêm, cứ niệm như thế. Người niệm Phật chỉ 
nương vào nguyện lực, nương vào tha lực niệm Phật thì mỗi 
tiếng mỗi niệm không gián đoạn là tha lực niệm Phật. Những 
bức thư có liên quan đến những vấn đề khác cũng không ítễ 
Ở đây nương vào tha lực để niệm Phật tức là tha lực niệm

382 Dứt bặt đường ngôn ngữ.
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Phật. Giả sử gom lại vài nghìn vạn biến, thì rất rõ ràng việc 
niệm Phật đó có thể không coi là tự lực.

Lại nữa, các Trấn Tây Thánh Quang iló, Chinzei
ShõkõỴ83, Trường Lạc Tự Long Khoan

383 Tức là Biện Trường {ị%Ặ.Benchõ, 1162-1238): Vị tăng của Tịnh Độ 
tông sống vào thời Liêm Thương Kamakurà), tự là Biện A 
hiệu là Thánh Quang Phòng Shõkõbõ), còn được gọi là Nhị Tổ
Thượng Nhân (—íS.JlA M so Shõnin), Trấn Tây Thượng Nhân (Ị&ổậ-t 
A-Chinzei Shõnirì), Thiện Đạo Tự Thượng Nhân Zendõ-ji
Shõniri) Trúc Tử Thượng Nhân Tsukushi Shõniri). Sư được ban
thụy hiệu là Đại Chiêu Chánh Tông Quốc Sư (Jz.$3 j£-ổr m H). Sư là tổ của 
dòng Trấn Tây Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Sư người Chikuzen (í&iĩnày là 
quận Fukuokaíẵ ỉ®] #.)• Sư xuất gia lúc 7 tuổi, thọ giới ở Quan Thế Am Tự 

Kanzeon-ji). Năm 20 tuổi, Sư lên núi Tỉ Duệ (ịhỆs~iLi, Hieizan) 
thờ sư Chứng Chân {ìí$c Shõshin) làm thầy, học giáo nghĩa Thiên Thai. 
Năm Kiến Cửu ( Í ÍA  Kenkyũ) thứ 1 (1190), Sư trở thành nổi tiếng về 
giáo học ở Chikuzen Aburayama (íẰlĩiib J-j). Nhưng vì cái chết của em 
Sư là Tam Minh Phòng (^ -BÃ Samyõbõ) nên Sư chuyên tâm vào pháp 
môn Tịnh Độ, gặp được Pháp Nhiên ựtkỷầ Hõneri) ở Thượng Kinh ( _ t^  
Kamigyõ, lúc này Kinh Đô phân làm 2 miền Thượng Kinh và Hạ Kinh T  % 
Shimogyõ) và trở thành đệ tử của Ngài. Sư tu học với Pháp Nhiên 8 năm, kế 
thừa giáo nghĩa niệm Phật, rồi sau trở về quê, xiển dương giáo nghĩa Tịnh 
Độ ở Chikugo (£Ầ$Lnay thuộc quận Fukuoka ỉ3) &) và Hizen (Ẩ&1Í nay 
thuộc Sagaken và Nagasakiken^L^ & )• Sư xây dựng chùa viện rất
nhiều như chùa Thiện Đạo Zendõ-ji) ở Chikugo (ÍẦ-Íầ), đặt trụ sở
hoằng dương pháp môn niệm Phật ở Kyũshũ (^LíHi). Do xiển dương học 
thuyết của Thầy mình là Đại Sư Pháp Nhiên mà xác lập tông học chính lưu 
của Tịnh Độ Tông, dòng này được gọi là Dòng Trấn Tây Chỉnzei). 
Niên hiệu Lịch Nhân năm đầu, Sư thị tịch, thọ 77 tuổi.

Các trước thuật của Sư như: Mạt Đại Niệm Phật Thọ Thủ Ẩn
Matsudai Nenbutsu Jushuirí), Triệt Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm 

Phật Tập Tetsusenchiyakuhongan Nenbutsushũ), Tịnh
Độ Tông Yểu Tập ('/#• Jõdoshũyõshũ) Tịnh Độ Tông Danh Mục
Vấn Đáp (ìệ-ả-KẦ, 0 ỈA%-).....Trong các môn nhân của Sư thì Lương
Trung ( À- Ẳ' Ryõchũ) là vị tổ thứ 2 của dòng Trấn Tây (ỊỂrổ? ÍẠ) của Tịnh Độ 
Tông. Dòng Trấn Tây bây giờ là dòng chính cùa Tịnh Độ Tông Nhật Bản.
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Chõrakụịi-Ryũkan, 1148-1227)384 ... kế thừa thuyết của Pháp 
Nhiên, chủ trương số lần liên tục.

Trong lời tựa tác phẩm Mạt Đại Niệm Phật Thọ Thủ Ẩn 
I7) của Thánh Quang, chép: “Xác thật dùng 

miệng xưng lên năm vạn, sáu vạn với tâm thành thật, tức là 
Tứ tu, Tam tâm vậy. Khi nương vào sự tự thực hành chuyên 
tâm này thì số lần miệng xưng là Chảnh hạnh. Khuyến hỏa 
người khác, nhiều niệm của hạnh xưng danh gọi là nghiệp 
dạy bảo hướng dẫn thanh tịnh

Lại nữa, tác phẩm Tịnh Độ Tông Danh Mục vấn Đáp ('ỉệ-
i .  % & @ của Sư, quyển Hạ, chép: “Một niệm là lực dễ 
thực hành, đếm sổ lần là tự lực khó thực hành. Chỉ ra trong 
Kinh luận đều không nói như vậy. Một niệm hay Đem số lần 
đều là hạnh Bản nguyện, lây kì hạn một đời, niệm nhiều liên 
tục được coi là thuận theo bản ỷ  của Phật tổ”.

384 Long Khoan (Iỵt%, Ryũkan, 1148-1227): Vị tăng của Tịnh Độ Tông 
sống vào cuối thời Bình An (-f ỳHeiari) đến đầu thời Liêm Thương 
Kamakurà) người Kyõto. Cha là Thiếu Nạp Ngôn Đằng Nguyên Tư Long 

Tự là Giai Không Vô Ngã Đạo Không Vô
Ngã (iẾỀẲ-ái), là tổ của Dòng Trường Lạc Tự Chõraku-ji) Tịnh
Độ Tông Nhật Bản. Thuở nhỏ lên núi Tì Duệ Hieỉzan), vào chùa
Diên Lịch Enryaku-ịĩ) thờ bá phụ là Hoàng Viên (ÌL H ) học giáo
nghĩa Thiên Thai. Lại thờ Phạm Nguyên (ỆLtâ), Từ Viên (Ề: R ), sau lên 
nhậm chức Quyền Luật Sư. Rồi sau trở thành môn nhân của Tổ Pháp Nhiên 
Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Niên hiệu Nguyên Cửu (ĨL X )  năm đầu (1204), Sư 
nhận được tác phẩm Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập (ìM:ị}L^$Ẫ£ĩ 
i A Ho từ Tổ Pháp Nhiên. Trong thòi Pháp nạn Gia Lục (Jr#CD & # )  Sư là 
một trong những nhân vật chính mở rộng pháp Chuyên Tu Niệm Phật ( #  
■í í̂ỀHa). Sư bị lưu đày đến Mutsunokuni (PẾ ® ), trên đường đi Sư giáo 
hóa hàng võ sĩ ở Kantõ (M Ạ), và Sư tịch tại Hanzan thuộc Sakaninokuni 

nay là nội thị của Atsugi quận Kanagawa), thọ 80 tuổi.
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Kinh Vô Lượng Thọ chép: “Sự siêng năng khổ nhọc một 
đời chỉ là một khoảnh khắc nhưng sau này sinh về cõi nước của 
Đức Phật Vô Lượng Thọ thì sung sướng không lường vậy

Lại nữa, tác phẩm Vãng Sinh Lễ Tán dẫn chứng Kinh 
văn để khuyến khích mọi người thiết tha đếm số lần liên tục: 
“Người muốn sinh về cõi nước kia thì đi đứng nằm ngồi phải 
khích lệ tự tâm, khắc chế bản thân, ngày đêm không buông 
bỏ, lẩy hết một đời làm kì hạn. Sinh mệnh một đời cỏ lẽ là 
khổ nhỏ, nếu niệm trước mạng chung thì niệm sau lập tức 
sinh về cõi nước kia, vĩnh viiễn lâu dài thường thọ pháp lạc 
vô vi, cho đến thành Phật, không còn trải qua sinh tử. Thế 
không vui sao?

Lại nữa, trong tác phẩm Cực Lạc Tịnh Độ Tông Nghĩa 
$ 0  của Long Khoan, quyển Hạ, chép: “Tin một 

đời dõng mãnh là tin vào cổng lực của một hướng xưng danh, 
nhờ vào công lực một hướng này mà được nghinh tiểp lủc sau 
cùng. Chí bình sinh chán ghét cõi Nam Diêm Phù, nương vào 
tha lực mà muốn thành tựu. Nghĩ đến cõi Tây Phương chính 
là niềm hy vọng, liền đạt được sự mong cầu nương vào tha 
lực. Phần trên đều là hạnh của ba nghiệp xuất phát từ tâm 
chân thật. Cho nên gọi là hạnh của tha lực

Đương thời, các môn hạ của Pháp Nhiên, tranh luận rất 
kịch liệt về vấn đề liên quan đến Nhất niệm, Đa niệm. Gần 
đây người ta thường nghe sự tranh luận về Nhất niệm, Đa 
niệm của hạnh niệm Phật, sự phân biệt Nhất niệm, Đa niệm 
của Long Khoan.

Tác phẩm Tịnh Độ Tông Danh Mục vấn  Đáp của Thánh 
Quang, quyển Hạ, chép: “Tuy cùng là một môn Niệm Phật 
Tịnh Độ nhưng cỏ phải Một niệm, phái Đem sổ lần, có sự
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phân biệt giữa nước và lửa. Đây chỉnh là để thuyết minh 
tình hình trong thời gian này. Trong thời gian này, Pháp 
Nhiên tin một niệm, mười niệm, cốt yếu là đừng để luống 
qua. Đây chính là Vô gián tu, lẩy việc đếm sổ lần liên tục 
làm nguyên tẳc. ”

Tiết 8: Vấn Đề Ăn Thịt, ưống Rượu, Dâm Dật

ương thời, môn hạ của Pháp Nhiên cho là do Bản
nguyện Di Đà là nhiếp thủ hàng ngũ nghịch, thập ác 

cho nên không sợ tạo ác nghiệp. Nếu bản thân cẩn thận mà 
không tạo ác nghiệp, thì ngược lại sẽ hoài nghi bản nguyện Di 
Đà. Người công khai hành dâm, ăn thịt, uống rượu cũng rất 
nhiều. Vấn đề này có liên quan rất lớn với thuyết Một niệm 
vãng sinh. Đây là điều mà Pháp Nhiên nghiêm cấm. Tức là, 
điều thứ 4 trong Thất Cá Điều Khởi Thỉnh Văn ('b  M ềrM, 
■ềệ X )385, Sư khuyên người tu pháp môn niệm Phật phải giữ 
hạnh trì giới, chuyên khuyên người không nên hành dâm, ăn 
thịt, uống rượu. Nếu người không tuân thủ luật nghi, bị gọi là 
Tạp hạnh. Không thể nói nương vào Bản nguyện Di Đà mà 
không sợ tạo ác nghiệp.

Lại nữa, Hòa Ngữ Đăng Lục quyển 4, trong
bức thư gởi Hắc Điền (.Kuroda), chép: ‘êPhạm tội là chỉ cho 
người tin vào thập ảc, ngũ nghịch386, có thể sinh sống ở thể

385 Shichikạịo kishomon (-b ®íMaìjt-Ẳ.) Đại Chánh Tạng, quyển 83, 
trang 167.
386 Ngũ nghịch ( i  iẺ, s: pancanantaryakarmãni) hay Ngũ vô gián nghiệp 
( i  M M S ) . Năm trọng tội bị đoạ Địa ngục (s: naraka): 1. Giết cha (sát 
phụ &  m , s: pitrghã-ta); 2. Giết mẹ (sát mẫu s: mãtrghãta); 3. 
Giết một vị A-la-hán (sát A-la-hán &  M s: arhadvadha); 4° Làm tổn
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gian, tức chỉ cho tiểu tội (tội nhỏ). Người cỏ tội còn được 
vãng sinh, huống gì người thiện?”.

Tịnh Độ Tông Lược Sao, chép: “Không chán ghét việc 
phạm bất kỳ giới nào, nhưng cũng không khích lệ làm việc 
ác phỉ pháp Vì thế, Thiện Đạo cũng lấy tâm chân thật mà 
bỏ đi ba nghiệp bất thiện. Nói rõ trong tâm chân thật có đầy 
đủ ba nghiệp thiện. Nếu tâm sợ tội ác thì mới có thể truy cầu 
nghiệp thiện. Nói không đúng về Bản nguyện thì sẽ rơi vào 
đại tà kiến cho là làm ác không có tội. Đây chính là lời răn 
đe những người phóng dật, không biết xấu hổ.

thương đổ máu Phật (xuất Phật thân huyết tb #  ^  J&, s: tathãgatasyãntike 
dustacittamdhirotpadana) và 5. Chia rẽ Tăng-già (Phá hoà hợp tăng 
'ề' -ít; s: sanghabheda).



CHƯƠNG 16

CÁC HẠNH LÀNH CÓ THỂ VÃNG SINH HAY 
KHÔNG VÀ THUYẾT CÁC HẠNH BẢN NGUYỆN

Như đã trình bày phần trên, Pháp Nhiên chủ trương ý 
nghĩa của Tuyển Trạch Bản nguyện, lấy xưng danh 

niệm Phật làm nghiệp chánh định thuộc điều kiện vãng sinh 
của Bản nguyện, bỏ đi các hạnh lành khác không phải hạnh 
của Bản nguyện. Ngược lại, các môn hạ của Sư cho là nếu 
không có các hạnh lành khác thì có thể vãng sinh Tịnh Độ 
hay không, mà nẩy sinh tranh luận. Vì thế, có rất nhiều điều 
tranh luận.

Tiết Lệ Thuyết Của Pháp Nhiên

Tuy Pháp Nhiên cho là các hạnh lành khác không phải 
là chánh hạnh của Bản nguyện, nhưng cũng cho là trợ hạnh 
của sự vãng sinhế Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập, 
chép: “Tu tập các tạp hạnh thì phải hồi hướng, để thành nhăn 
vãng sinh. Lại nữa, giả sử không có các hạnh lành khác, hoặc 
một, hoặc nhiều, tùy theo khả năng của mình mà tu tập mười 
ba pháp quán thì đều được vãng sinh. Ỷ chỉ của Kinh có thể 
chứng minh điều này, không nghi ngờ gì cả

Lại nữa, như trong Vô Lượng Thọ Kinh Thích, Văn Giải 
Thích Ba Hạng Người chép: “Theo ý  của Thiện Đạo, căn cứ 
văn này có ba ý: niệm Phật vãng sinh, Trợ niệm vãng sinh và 
Chư hạnh vãng sinh Từ đây, có thể thấy được Pháp Nhiên
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cũng khẳng định người làm tất cả các hạnh lành khác cũng 
được vãng sinh.

Tiết 2: Thuyết Vãng Sinh Biên Địa 
Của Long Khoan

Long Khoan ( ^ i t  Ryũkan, 1148-1227) ở Trường Lạc 
Tự Chõraku-ji) lấy Bản nguyện niệm Phật

làm sinh nhân của Báo Độ, các hạnh lành khác không phải 
là sinh nhân của Báo Độ, nhưng có thể sinh đến Biên địa. 
Tam tâm đủ hoặc không đủ, nương vào tha lực hoặc không 
nương vào tha lực mà quyết định nơi sinh không giống nhau. 
Sư soạn bộ Cực Lạc Tịnh Độ Tông Nghĩa 
quyển Trung, chép: Căn cơ vãng sinh bao gồm hai loại: Căn 
cơ vãng sinh về Báo Độ và căn cơ vãng sinh vê Biên địa. 
Căn cơ vãng sinh về Báo Độ tức là căn cơ vãng sinh thuộc 
Bản nguyện. Căn cơ này có ba loại khác nhau. Đó là, căn 
cơ của Nguyện thứ 18, căn cơ của Nguyện thứ 19 và căn 
cơ của Nguyện thứ 20. Căn cơ của Nguyện thứ 18 là căn cơ 
vãng sinh thuộc Bản nguyện, ngay từ đầu đã có đầy đủ Tam 
tâm, nương vào Bản nguyện chân thật tha lực mà niệm Phật. 
Căn cơ của Nguyện thứ 19, vốn đã phát tâm Bồ-đề, tu tập 
các công đức, về sau bỏ các hạnh khác, trở ve với tha lực, 
chuyên tu niệm Phật, hoặc đã từng tu các hạnh lành. Căn cơ 
của Nguyện thứ 20 là người vốn tu hạnh niệm Phật và tu thêm 
các hạnh khác, tín tâm không quyết định, nhưng vê sau gặp 
được duyên phát khởi Tam tâm, kết quả liền được vãng sinh. 
Tuy có Ba loại căn cỡ như trên, nhưng những căn cơ này đều 
sinh vào Báo Độ do Bản nguyện mà thành tựu.
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Căn cơ vãng sinh về Biên địa như được trình bày trong 
Quán Kinh là người thuộc Cửu phẩm, tức chỉ người vãng sinh 
mang theo mê hoặc. Trong Đại Kinh chép: “Người nghi hoặc 
không tin, sinh vào Biên địa của cõi kiaỗ”

Trong Lược Luận, chép: ‘Tụy vãng sinh về cõi An Lạc 
nhưng không thuộc về Ba hạng người. Nghĩa là người cỏ tâm 
mê hoặc, tu các công đức, nguyện sinh về cõi An Lạc, tức là 
sinh vào trong cung điện bảy báu. Không tin danh hiệu Bản 
nguyện, không quy y  tha lực, cho nên sinh vào Biên địaẳ” 

Dùng Tam tâm này làm tâm quy y với tha lực chân thật 
của Như Lai. Người phát khởi tâm này đều được sinh về Báo 
Độ. Người mê mờ đối với Phật trí, nghi ngờ Bản nguyện, 
không quay về với tha lực, tu hạnh tự lực, tức là sinh vào 
Biên địa.

Lại nữa, đối với Long Khoan, Báo Độ được thành tựu do 
Bản nguyện thì không có bất kì sự sai biệt về phẩm loại, chỉ 
có sự khác biệt về Cửu phẩm. Sư có cách lí giải giống với 
Thai sinh biên địa trong Kinh Vô Lượng Thọ và Cửu phẩm 
vãng sinh của Quán Kinh, gọi là Cửu phẩm biên địa. Nhưng, 
trong tác phẩm Cực Lạc Tịnh Độ Tông Nghĩa ^
Ắ ), quyển Hạ, chép: “Ngoài Bảo Độ ra thật không có Biên 
địa, cõi kia là Báo Độ của Phật báo được thành tựu do Bản 
nguyện. Nhưng vì căn tánh, sự ước muốn của chủng sinh 
không giống nhau, người chưa phát Tam tâm rẩt nhiều nên vì 
họ mà phương tiện khai thị sự lợi ích của Thai sinh biên địa, 
hoặc đưa ra thuyết Cửu phẩm lai nghinh. Dùng thuyết này 
làm giáo môn quyền thuyết tùy nghi, tùy duyên.”

Pháp Nhiên Thượng Nhân Truyền Kí bản Daigo, chép: 
“Chỉ cỏ người niệm Phật là sinh về cõi Cực Lạc, người tu
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tập các hạnh khác thì sinh về nước Giải Mạnm . Người niệm 
Phật kiêm tu các hạnh lành khác có hai loại: Tâm chủ trọng 
vào phương diện niệm Phật và tu các tạp hạnh khác vãng 
sinh Cực Lạc. Tâm chủ trọng về phương diện các tạp hạnh 
khác, lẩy hạnh niệm Phật làm Trợ hạnh sẽ sinh về nước 
Giải Mạn. ”

Lại nữa, tác phẩm Hòa Ngữ Đăng Lục quyển
5, dẫn Niệm Phật vấn Đáp Tập, chép: “Nếu lẩy Bản nguyện 
niệm Phật làm Trợ hạnh thì người tu Trợ hạnh này sẽ sinh 
về vùng biên địa của Cực Lạc. ” Người ta cho là Pháp Nhiên 
cũng nói người tu các hạnh khác, hoặc người niệm Phật, kiêm 
tu các hạnh lành khác thì sẽ vãng sinh về nước Giải Mạn 
thuộc biên địa.

Có liên quan đến vấn đề Chín phẩm Cực Lạc có hay 
không thì trong bản Daigo cho là, Cửu phẩm Cực Lạc không 
phải là Bản nguyện của Di Đà. Lại nói, trong 48 lời nguyện 
cũng không phải là thuyết thiện xảo của Đức Thích Tôn. Nêu

387 Giải Mạn Quốc ('l#'ỉf.il) là cõi nước dành cho những người lười biếng 
sinh về, còn gọi là Giải Mạn Giới Căn cứ theo Kinh Bo Tát Xử
Thai quyển 3 chép: Cõi nước Giải Mạn tọa lạc cách 12 ức
Na-do-tha về phương Tây cùa châu Diêm Phù Đề, năm giữa quãng đường 
đến cõi Tây Phương Cực Lạc cùa Phật A Di Đà. Người sinh về cõi này đăm 
nhiễm khoái lạc mà sinh tâm lười biếng, kiêu mạn, không được tiến thăng 
sinh vào cõi của Phật A Di Đà, cho nên gọi là Cõi nước Giải Mạn. Sư Hoài 
Cảm ('tậ-ểẵo trong tác phẩm Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận 
ĩẩr) quyển 4 chép: Lấy thuyết này phối hợp với thuyết Chuyên tạp nhi tu 
của Đại sư Thiện Đạo đề xướng thì, gọi người chuyên tu giữ tâm vững chăc 
thì có thể sinh về cõi nước Cực Lạc; người tạp tu tâm không vững chăc thì 
sinh cõi Giải Mạn. Ý của Sư là lấy cõi nước Giải Mạn làm Hóa Độ, phàm 
là người nghi ngờ về sự bất khả tư nghị của Phật trí mà tạp tu các thiện căn 
thuộc tự lực để nguyện sinh về cõi nước của Phật A Di Đà thì sẽ sinh về CÕI 
nước Giải Mạn.
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nói người thiện, người ác đều vãng sinh về một chỗ, thì người 
làm ác khởi tâm ngạo mạn..., cho nên mới thành lập phẩm 
vị khác nhau. Do đó, có sự giải thích là người thiện được lên 
Thượng phẩm, kẻ ác xuống Hạ phẩm. Vì lệ này, nên Pháp 
Nhiên đề xướng thuyết không có Cửu phẩm của Ba hạng 
người. Do đây, có thể thấy chủ trương của Long Khoan chịu 
sự ảnh hưởng của Pháp Nhiên. Nhưng, trong bản Daigo cũng 
nêu ra lời của Long Khoan tương tự như vậy. Sách này có lẽ 
là được phái Trường Lạc Tự lưu truyền, khẳng định không 
giông với thuyết của Pháp Nhiên.

Tiết 3Ễ- Ý Nghĩa Hai Loại Đều Vãng Sinh 
Của Thánh Quang, Lương Trung

Trấn Tây Thánh Quang cho là, chuyên tu niệm Phật, 
các hạnh lành khác đều vãng sinh Báo Độ, đồng thời 

trong Báo Độ có chín phẩm khác biệt. Sư soạn Tịnh Độ Tông 
Yếu Tập, trong quyển 2, Sư nhận định: cõi Cực Lạc là cõi 
được thành tựu do Bản nguyện Di Đà, cũng là cõi yên định 
của thanh tịnh vô lậu. Nhân mà Ngài đã tu là các thiện hạnh 
thuộc tán, định vô lậu, là nơi tất cả chúng sinh vãng sinh.

Lại nữa, trong tác phẩm Tịnh Độ Tông Yếu Tập của 
Lương Trung Ryõchũ, 1199-1287)388, quyển 3, bàn

388 Lương Trung (& &  Ryõchũ, 1199-1287): Vị tổ thứ ba của Tịnh Độ 
Tông Nhật Bản sau Đại sư Pháp Nhiên và Biện Trường, họ Fujiwara ( S  
tâ), hiệu Nhiên A (ttHNenna), người quận Iwami (/5 JLnay thuộc quận 
Shimane&#-#.)• Sau khi Sư tịch 7 năm thì được Phục Kiến Thiên Hoàng 
( iẰ Ẫ l& í., Fushimitennõ) ban thụy hiệu là Ký Chủ Thiền Sư 
Kishu Zenji). Sư xuất gia với Tín Xiêm ( ' í t i i ) ở  chùa Ngạc Uyên (# ? $ I 

Gakuen-jí) và đến chùa Viên Thành ( M ^^O n jõ -jị)  thuộc quận Izumo 
(ìfe # )  tu học giáo nghĩa của các tông như Tịnh Độ Thiên Thai
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luận rộng rãi vấn đề các hạnh vãng sinh. Các thư tịch bàn 
về các hạnh vãng sinh rất nhiều như Tam Kinh, Nhất luận, 
Ngũ bộ, Cửu quyển... Đồng thời, bản chất của thiện pháp 
là chân thật diệu hữu. Vì thế, hàng Thượng căn tu theo thì 
sẽ thành Phật quả. Hơn nữa, vãng sinh Tịnh Độ có thể đạt 
được lí thể chân thật.

Lại nữa, Sư soạn Tuyển Trạch Truyền Hoằng Quyết 
Nghi Sao ( ì q u y ể n  2, nói: “Đối với Căn 
cơ tu theo tạp hạnh thì phải có đủ Tam tâm như Chí thành 
tâm... mới được vãng sinh Báo Độ. Tam tâm là nhân vãng 
sinh.” Để giải thích người niệm Phật, kẻ tu các hạnh có tâm 
ý  bình an, cho nên luận chứng căn cơ có đủ các hạnh thì 
được vãng sinh.

( £ £ ) ,  Chân Ngôn (Ậ r t) ,  Pháp Tướng (& # ) . Niên hiệu Gia Trinh thứ 2 
(-ậĩiỀ Katei, 1236) Sư làm đệ tử của Biện Trường nhận được bí yếu
của Tinh Độ. về  sau Sư đi châu du các nơi để xiển dương pháp môn Tịnh 
Độ va trước thuật nhiều tác phẩm. Sư kiến lập Liên Hoa Tự nay
là Quang Minh Tự Ỷ )  ở Kamakura Năm Bảo Trị thứ 2 ( ầ  té
Hộịi, 1248), Sư truyền Viên Đốn giới cho Thiên Hoàng Gosaga 
jL). Sư thuyết giảng Tịnh Độ giáo rộng rãi ở vùng Kantõ (M-ậ-). Sư tịch 
vào năm Hoằng An thứ 10 Kõan, 1287), thọ 89 tuoi. Đệ tử của Sư có 
rất nhiều, đặc biệt là 6 vị sáng lập 6 dòng phái: Lương Hiểu (ỈLUẾ, dòng 
Bạch KỳâìSỉĩlE), Tính Tâm dòng Đằng Điền Tôn Quán
(Ậ|fe, dòng Danh Việt Ẩ&VẲ,), Đạo Quang ( ì t l t ,  dòng Tam Điều 
>&), Lễ A ( ì t n ,  dòng Nhất Điều —#rvẲ), Từ Tâm dòng Mộc Phan 

được gọi là Kí Chủ Môn Hạ Lục Lưu (ÌE .Ì T  ỳ»'/jỉt.)ẻ 
Trước tác của Sư có: Tuyển Trạch Truyền Hoằng Quyết Nghi Sao ( ì ỉ #  

5 quyển, Triệt Tuyển Trạch Sao 2 quyển, Tịnh
Độ Tông Yểu Tạp 5 quyển, Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ Truyền
Thông Kí (IK iì e? tó ĩầ lịì& it)  15 quyển, Thọ Thủ Ấn Quyết Đáp Thọ 
Quyet Sao quyền 1, Tịnh Độ Đại Ỷ Sao
#■) 1 quyển....
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Bởi vì, các Lương Trung.. .lấy nguyện thứ 18 làm Nguyện 
sinh nhân niệm Phật, lấy nguyện thứ 19 làm Nguyện lai 
nghinh (đến nghinh tiếp), lấy nguyện thứ 20 làm Nguyện quả 
toại (quả vị đã thành tựu). Các hạnh tạp thiện tuy không phải 
là hạnh của Bản nguyện, mà căn cơ của các hạnh đều không 
nương vào tha lực. Do tu các hạnh lành đó nên không thể 
vãng sinh về Báo Độ. Đây chính là lý do mà Lương Trung 
cho là các hạnh lành không phải là Bản nguyện. Căn cơ đó 
nương Nguyện nhiếp cơ (thâu nhiếp căn cơ) đã thành tựu 
nghiệp lực, có thể được vãng sinh về Báo Độ. Cho nên, Sư 
đề xướng thuyết Nhiếp cơ nguyện lực.

Trong Tuyển Trạch Truyện Hoằng Quyết Nghi Sao, quyển
2, chép: “Căn cơ vãng sinh Tịnh Độ có ba loại. 1. Căn cơ 
đoạn chứng, tự làm thanh tịnh tâm của mình, có thể sinh Tịnh 
Độ. 2. Căn cơ của các hạnh, nương Nguyện nhiếp cơ, nghiệp 
thành tựu được vãng sinh. 3. Căn cơ niệm Phật, nương vào 
nguyện sinh nhân, nghiệp thành tựu được vãng sinh.”

Trong đó, Căn cơ đoạn chứng là do tự chứng được giáo 
lý vi diệu của Nhị không S ỉ)389 mà cảm được Tịnh Độ do 
trí huệ chân thật biến hiện ra. Cho nên, không cần nhờ vào 
thắng duyên Bản nguyện của Đức Phật khác. Căn cơ của các 
hạnh, tiến thì chưa đoạn được hai chấp Nhân và Pháp, thoái 
thì, chưa có đủ Sinh nhân Bản nguyện, nhưng được Nguyện 
nhiếp thọ hàng phàm phu của Phật thâu nhiếp, liền được vãng 
sinh. Căn cơ niệm Phật là thấp nhất, hoặc là chưa nương vào 
Bản nguyện, hành nghiệp của sinh nhân thì khó có thể vãng

389 Nhị Không (— Ề ; c: èrkõng; j: Nikũ) Hai loại tính không. Các yểu tố 
cấu thành sự hiện hữu (pháp) cũng như chủ thể nhận thức về hiện hữu ấy 
(ngã) đều là không.
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sinh. Cho nên, phải do niệm Phật mới được vãng sinh, tức là 
chỉ thuyết này.

Nguyện thâu nhiếp hàng phàm phu là, lấy tất cả hành 
nghiệp đã thành tựu của hàng phàm phu nương vào nguyện 
lực mà được vãng sinh. Tức là trong Quán Kinh nói Nguyện 
iực quá khứ của Như Lai. Trong tác phẩm Quần Nghi Luận 

của Lương Trung, chép: “Người thuộc Ngũ thừa 
địa tiền, do sức Bản nguyện mà được sinh về Báo Độ Trong 
đó, Phật A Di Đà là Tha thọ dụng thân, không phải hàng Địa 
tiền mà có thể quán thấy được. Quán Kinh nói nhất định phải 
nương vào sự nghĩ nhớ nguyện lực quá khứ của Như Lai kia 
mới có thể được thành tựu, nương vào nguyện lực quá khứ 
để quán thấy Thọ dụng thânế

Dan theo văn Quán Kinh, chép: “Cũng nương vào nguyện 
lực quả khứ được vãng sinh Thọ dụng độ Trong Kinh dường 
như chỉ hạn định việc thành tựu thiện quán, giải thích chứng 
thành hàng Ngũ thừa vãng sinh. Vì thế, nguyện lực quá khứ 
này chính là thâu nhiếp căn cơ Ngũ thừa. Đây chỉ cho Nguyện 
thâu nhiếp căn cơ. Căn cơ của các hạnh được nguyện này 
nhiếp thọ nên thành tựu nghiệp, cho nên nói là liền được 
vãng sinh.

Các hanh là hành thể của sự tu hành, vốn có tác dụng chân 
thiện diệu hữu, nên có thể trở thành nhân vãng sinh Tịnh Độ. 
Xét theo người có thể tu hành các hạnh thì vì có Nguyện thâu 
nhiếp căn cơ, ý nghĩa của sở nhiếp, cho nên hạnh không thuộc 
Bản nguyện cũng có thể được vãng sinh.
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Tiết 4: Ý Nghĩa Một Loại Vãng Sinh 
Của Chứng Không

Tây Sơn Chứng Không ( ^ Ị ì h i í ^ ,  Seizan Shõkũ, 1147- 
Ị 247)390 CJ10 là c£c hạnh tự lực định và tán đều không

390 Chứng Không (s í ;è, Shõkũ, 1177-1247): Vị tăng sống vào thời Liêm 
Thương (ỊỆ ItKamakura), họ Minamoto ( :Jk-), tự Thiện Huệ (-ẵ-,1Ê, Zene), 
người ta gọi Sư là Tây Sơn Thánh Nhân Seizan-Shõnin). Sư là
cao đệ của Pháp Nhiên Hõnen). Sư cũng là Khai tổ của phái Tây
Sơn (Ể& J.ịìế., Seizan), gọi là Thiện Huệ Phòng (-ẩ-,1Ê/ỉì\ Zennebõ) là trưởng 
nam của Nguyên Thân Quý Ợ Ặ $L ị, Chikasue), lúc Sư lên 9 tuổi thì trờ 
thành dưỡng tử của Kogamichichika ( X 4 i ì ề ^ ,  Cửu Ngã Thông Thân). 
Năm 14 tuổi, Sư xuất gia với Đại sư Pháp Nhiên, từ đó về sau Sư nghiên 
cứu Tịnh Độ Giáo Học và phụng thờ thầy mình suốt 23 năm. Khi Đại sư 
Pháp Nhiên soạn Tuyển Trạch Bản Nguyên Niệm Phật Tập 
'!$$:) thì Sư đảm nhận công việc hiệu đính. Cho đến sau khi Đại sư Pháp 
Nhiên tịch, Sư mới học tập Thiên Thai, Mật Giáo, đồng thời lấy Tây Sơn 
Thiện Phong Tự (ĩBj ib-ặ-Jậr^F, Seizanzenbu-ji) và Bắc Vĩ Vãng Sinh Viện 
(&ỈL4i!ị-ĩsLKitaonoộịõin, sau gọi là Tam cổ Tự Sanko-jĩ) làm cứ
địa để phát tr,iển Tịnh Độ Giáo Học (Tây Sơn Nghĩa Sỉdi Seizangi), xác 
lập nền tảng cơ sở cho Tây Sơn Phái ngày nay. Niên hiệu Khoan Hỷ năm 
đầu (3Ê-I-, 1229), Sư tham viếng Nại Lương Đương Ma Tự (-£- ỹi 
, NaraTaimatera), lễ bái Quán Kinh Mạn Đà La, được hàng quí tộc trong 
cung rất mực tôn kính, và Sư trao ừuyền giới cho Hậu Sa Nga Thiên Hoàng 

, Gosakatennõ, 1220-1272) và Đạo Giác Pháp Thân Vương 
(ìẾ.jtỳầM .Ỉ.) ... Sư thị tịch năm Bảo Trị (3f/é, 1247), thọ 71 tuổi. Năm 
Khoan Chánh ( itíic, Kansei) thứ 8, được ban Thụy hiệu là Giám Trí Quốc 
Sư ( @ Kanchi-kokushi). Môn hạ của Sư có rất nhiều nhưng đặc 
biệt là Pháp Hưng Tịnh Âm Hokkõ-jõon), Viên Không Lập Tín
( H Ề 3-M  , Enkũ-ryũshin), Quán Cảnh Chứng Nhập Kankyõ-
shõnyũ), Đạo Quang Chứng Huệ ( ì Dõkan-shõè), một vị lập một 
dòng phái riêng, gọi là Tây Son Tứ Lưu (i8j li) W/Ẳ).

Trước tác của Sư có: Quán Môn Yếu Nghĩa Sao ( M n -£-&,£}') 41 
quyển, Quản Kinh Sớ Tha Bút Sao (-1&M ) 14 quyển, Quản Kinh
Sớ Đại Ỷ (Ệ^ỀĨLĩẳiXiề) 1 quyển, Tích Học Sao ( # )  9 quyển, ram Bộ 
Kinh Luận Nghĩa Kỷ (- -̂-ềpỉỄ.iẩrỆ^ÌiL) 1 quyển, Định Tản Khoa Giản Nghĩa 

ề o  1 quyển, An Tâm Sao Phụ Lược An Tâm Sao (JiKê̂ 'ỉỳWí's%ì-ặ:
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phải là nhân vãng sinh Báo Độ. Hạnh sinh nhân chỉ giới hạn 
ở hạnh hoằng nguyện niệm Phật. Sư chủ trương ý nghĩa Một 
loại vãng sinh. Hơn nữa, Báo Độ do Bản nguyện tạo thành, 
chỉ đều ngang bằng giống nhau, đồng thời cũng không có 
sự khác biệt về phẩm loại. Nhưng, thuyết Chín phẩm, chỉ vì 
người tu hành trong cõi uế cho nên mới kiến lập phẩm vị khác 
nhau theo từng căn cơ.

Sư soạn bộ Quán Kinh Tán Thiện Nghĩa Tha Bút Sao 
quyển Thượng, chép: Tâm chân thật là 

tâm bỏ tự lực quay về với tha lực. Hạnh mà người phát tâm 
này tu tập là hạnh chân thật. Tâm không chân thật là tâm dùng 
tự lực muốn cầu xuất li. Lấy tâm hành này và hạnh tự lực thì 
khó thành tựu hanh ấyể Cho nên gọi là hạnh không chân thật. 
Vì, có tâm nghi ngờ hạnh lành lẫn lộnằ

Lại nữa, Tuyển Trạch Bản nguyện Niệm Phật Tập Bí 
Sao ( ì ẵ 4 ậ Ạ f â của Hành Quán (I tM ), quyển 
1, chép: Trong các hạnh được vãng sinh thì có kiến lập các 
hạnh Bản nguyên và các hạnh vãng sinh.

Trong ba bộ Kinh Tịnh Độ, có liên quan đến Các hạnh và 
niệm Phật. Căn cơ phân làm hai căn cơ, hai loại, tức gọi là 
Các hạnh. Niệm Phật kiến lập riêng biệt một hạnh vãng sinh. 
Môn hạ của Tây Sơn lấy Ba bộ Kinh an lập các hạnh niệm 
Phật cùng một loại vãng sinh, không nói hai loại vãng sinh. 
Cho là hạnh tự lực hỗn tạp, rốt cuộc không thể vãng sinh về 
Báo Độ do Bản nguyện thành tựu. Tất cả mọi căn cơ thiện hay 
ác muốn vãng sinh đều quy về với một hạnh hoang nguyện 
niệm Phật thì mới được vãng sinh. Cho nên, không thể không

•iỉề)') 1 quyển, Bạch Mộc Niệm Phật Pháp Ngữ (éí^N.íè^íầ-e#-) 1 quyển, 
Quán Kinh Bí Quyết Tập 20 quyển.....
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nói là muôn căn cơ có cùng một loại vãng sinh. Dùng luận cứ 
này để phê bình thuyết của Thánh Quang, Trường Tây... cho 
là niệm Phật và Các hạnh, hai loại được vãng sinh.

Bởi vì, Chứng Không (ìẩ -è ) lấy Tam tâm quy nạp vào 
tâm tha lực, bỏ đi căn cơ tự lực, không quy về Bản nguyện 
tha lực thì không được vãng sinh Báo Độ. Ý này phủ nhận 
sự vãng sinh của các hạnh tự lực. Nhưng, lấy việc phát khởi 
ba tâm quy về với Hoang nguyện Phật lực, nếu có thể bỏ đi 
chấp trước tự lực, thì các hạnh định, tán kia sẽ sống lại công 
đức trong bào thai niệm Phật. Cho rằng các hạnh này liền trở 
thành nghiệp vãng sinh.

Tác phẩm Tán Thiện Nghĩa Tha Bút Sao (-%L-ặ-ầ 
ịỳ), quyển Hạ, chép: “Chánh nhân là quay về với tâm của 
Hoang nguyện, cho nên không gọi là tạp độc.” Nhưng, các 
hạnh định, tán này không phải là luận bàn theo căn cơ hữu 
tình, mà xét theo hạnh còn phiền não thì nó trở thành tạp độc. 
Vì thế, nếu vào Chánh nhân vị thì tu hành như thế nào cũng 
đều thành tựu. Lấy sự tu tập của Chánh nhân vị làm hạnh 
thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh tức là hạnh niệm Phật xưng danh. 
Đây chính là tâm lãnh ngộ. Vì tâm lãnh ngộ này không phải 
là tạp độc. Các hạnh định, tán bị hạn chế trong sự chấp trước 
của tự lực, nên gọi là hạnh tạp độc. Nhưng, Hoằng nguyện 
quy về với Chánh nhân vị, vì những gì mà ở Chánh nhân vị 
tu hành đều là hạnh thanh tịnh, cho nên gọi là thanh tịnh.

Tuyển Trạch Tập Bí Sao quyển 2, chép:
“Nghĩa của một niệm, nghĩa của nhiều niệm., có bốn phân 
phái, đều chú trọng đến phương pháp phế (Ệr) và lập (j£ )ế” 
Cho nên, Yếu môn của Bàng Chánh (ẠặSL) là kiến giải của 
Tây Sơn. Người ta thường tóm lược thuyết của Tây Sơn rằng:
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“Thầy Pháp Nhiên Phòng ('}&&#) cắt cỗ các hạnh, đệ tử 
Thiện Huệ Phòng lại cứu sống các hạnh. Phế và
lập là bỏ đi các hạnh bàng (phụ trợ) thuộc tán định, là pháp 
môn Chánh nhân vị. Yeu môn chính là nói các căn cơ trở 
về với ánh sáng Di Đà. Thâu nhiếp muôn căn cơ thuộc định 
và tán là pháp môn Chảnh nhân vị. Hàng sơn tăng cũng nói 
pháp như vậy. ”

Vì phương châm phế và lập của Pháp Nhiên bỏ các hạnh 
định, tán nên gọi là cắt cổ các hạnh. Nhưng, Chứng Không 
lấy Bàng, Chánh làm lập trường của Yếu môn nên bổ sung 
các Tạp hạnh, rồi sau trở thành Trợ nghiệp vãng sinh, thuyết 
minh làm cho Các hạnh được sống lại. Tóm lại, những điều 
mà Chứng Không thành lập phần lớn là xuất phát từ tông 
nghĩa của Thiên Thai. Nếu tu hành theo môn hạnh thuộc tự 
lực thì không thể vãng sinh, cùng với chủ trương không thể 
thành Phật ở trước thuộc Quyền giáo của Thiên Thai có ý 
nghĩa giống nhau. Vì, tất cả cùng một loại vãng sinh, nếu 
quay về với hoang nguyện thì các hạnh định, tán cũng đều có 
thể trở hạnh thanh tịnh, trở thành hạnh vãng sinh.

Kinh Pháp Hoa, chép: “CA/ có một Phật thừa, không hai 
cũng không ba.”m  Lại nói: “Những điều các ông làm là Bồ- 
tảt đạo”392. Lấy sự nhiếp thọ của Quyền giáo ở trước làm 
phương tiện thành Phật, có cùng một bút pháp.

391 “Duy nhất Phật thừa, vô nhị diệc vô tam.”

392 “Nhữ đẳng sở tác thị Bồ-tát đạo.”
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Tiết 5: Chư Hạnh Bản Nguyện Nghĩa 
Của Trưởng Tây

ửu Phẩm Tự Trường Tây ( Ì L K u h o n ị i
Chõsai, 1184-1266)393 đề xướng Chư hạnh Bản nguyện 

nghĩa, không những niệm Phật là Sinh nhân Bản nguyện mà 
các hạnh cũng có trong hạnh thệ nguyện, cho nên niệm Phật 
và Các hạnh cả hai đều có thể vãng sinh Báo Độ. Sư soạn 
Niệm Phật Bản nguyện Nghĩa chép: Niệm
Phật là thù thẳng, các hạnh là thấp kém, đâu đâu cũng nói 
như vậy. Niệm Phật là thù thẳng nhưng nếu không phải sức 
Bản nguyện thì sẽ không được vãng sinh, huống gì các hạnh 
thấp kềm, chỉ dùng tự lực thì làm sao cỏ thê được vãng sinh?

Như thế, Sư lấy nguyện thứ 20 làm Bản nguyện của 
Chư hạnh vãng sinh. Trong tác phẩm Chư Hạnh Bản nguyện

393 Trường Tây (Ặ.Ể1 Chõsai, 1184-1266) là vị tổ của dòng Cừu Phẩm Tự 
thuộc Tịnh Độ Tông Nhật Bản, người Tán Kì (Sanuki ôM^Ầnày 

là quận Kagawa họ Fujiwara ($$-/&), hiệu là Giác Minh Phòng
(5Ễ %)■ Sư từng lên Thượng Kinh ( Kamigyõ) học Nho Giáo và Tịnh 
Độ Môn của sư Nguyên Không ỢM- ế ) .  Sau khi Nguyên Không tịch thì Sư 
tiếp tục theo các sư như: Tuấn Nhưng Shunjõ), Đạo Nguyên (ÌÍ.7C 
Dõgen), Chứng Không (M Ề  Shõkũ). Sư cũng đã từng lập ý nghĩa của Chư 
Hạnh Bản Nguyện trong Tịnh Độ Giáo. Đầu tiên, Sư kiến lập Tây Tam Cốc 
Tự ở Tán Kì sau đó lập Cửu Phẩm Tự (Âsữá -ệ'Kuhon-
j i ) ở Kyõto, giảng thuyết giáo nghĩa Tịnh Độ Tông. Môn hạ của Sư có rất 
nhiều như Giác Tâm (^ :ằ̂  Kakushin), A Di Đà (HỈM ĩ t  Amida), Không 
Tịch ( rề.£LKũjaku), Chứng Nhẫn Lý Viên (ỊE1]).... Sư tịch năm
Văn Vĩnh thứ 3 (1266), thọ 83 tuổi.

Các trước tác của Sư có: Niệm Phật Bản Nguyện Nghĩa ặi,),
Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập Danh Thể Quyết

Ngũ Kiếp Tư Duy Tranh Luận Chương (-5-ểử ■Ệr)....
Hệ thống truyền thừa của Sư là Cửu Phẩm Tự Lưu (Âsvá^/ỄL), còn gọi 

là Chư Hạnh Bản Nguyện Nghĩa {iầH
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Nghĩa của Niệm Không ( ^ 3 - )  môn nhân của
Sư, thuyết minh Chư hạnh Bản nguyện đều có Y lí (#-íE) và 
Y nghĩa (tô~ầ<), Y  văn (/fêix) mà kiến lập.

Y lí (#.££): Lòng đại bi của chư Phật, khi làm lợi ích cho 
chúng sinh trong cõi uế, không thể dùng một pháp mà độ hết 
mọi căn cơ, các Ngài nói các hạnh là để tương ứng với mọi 
căn cơ. Tỷ-khưu Pháp Tạng bị thôi thúc bởi lòng từ bi bình 
đẳng, nên kiến lập Hoằng nguyện vĩ đại. Nếu chỉ hạn chế ở 
một hạnh xưng danh thì không thể gọi tên là Hoằng nguyện 
vĩ đạiế

Y nghĩa (iầềi): Nguyện thứ 18 là Xưng danh niệm Phật, 
nguyện thứ 19 là Lai nghinh tiếp dẫn (đến tiếp dẫn), nguyện 
thứ 20 là Chư hạnh vãng sinh. Các Sư lấy nguyện thứ 20 làm 
Nguyện xưng danh nhất định vãng sinh, hoặc vốn là nguyện 
của người tu Tạp hạnh quy hướng về hạnh xưng danh niệm 
Phật, hoặc là nguyện vãng sinh ngay đời sau....đều là thuyết 
không thỏa đáng. Bởi vì, sự thuyết minh của văn nguyện rất 
rõ ràng có từ Buộc niệm vào nước Ta, trồng các đức hạnh, 
cho nên có ý nghĩa của các hạnhề Nguyện này tức là hạnh thệ 
nguyện của Chư hạnh vãng sinh.

Y văn Đại Kinh (^ .M )394, chép: “Buộc niệm vào 
nước Ta, trồng các cội đức, chí tâm hồi hướng, muốn sinh 
nước Ta, nếu không được toại nguyện thì Ta sẽ không thành 
Chánh giác.”395 Nguyện này lấy pháp môn Quán niệm (M fè) 
làm duyên tăng thượng để nhiếp hóa chúng sinh.

394 Tức là Kinh Vô Lượng Thọ
395 “Hệ niệm ngã quốc, thực chúng đức bản, chí tâm hồi hướng, dục sinh 
ngã quốc, bất quả toại giả, bất thủ chánh giác.”
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Lại nữa, trong Quán Kinh (#LM) vì lấy nguyện lực trong 
quá khứ của Như Lai kia nên nếu người tu pháp ức tưởng 
(nghĩ nhớ) thì nhất định thành tựu. Tác phẩm Bat Chu Tán 
(•$&.:$'Ị t -)396 chép: “Hoặc tưởng, hoặc quán có thể trừ được 
tội chướng đều do sức Bản nguyện Di Đà.”397 Đây là lời văn 
khá rõ ràng của Chư hạnh vãng sinh. Hơn nữa, Văn nguyện 
đó nói: “Nếu không thành tựu” là cụm từ có cùng ý nghĩa 
với cụm “Nếu không vãng sinh”, có nghĩa là Thuận thứ vãng 
sinh398.

pẫn luận chứng Văn nguyện trong Kinh Bảo Tích là: 
“Nêu không vãng sinh thì Ta không thành chảnh giác. ” Từ 
đây, có thể hiểu yếu chỉ về Chư hạnh Bản nguyện nghĩa của 
Trường Tây.

Lại nữa, trong Tuyển Trạch Tập của Trường Tây, tiến 
hành phản bác thuyết chỉ có hạnh niệm Phật là Bản nguyện 
vãng sinh, các hạnh khác không thuộc về Bản nguyện vãng 
sinh mà Như Lai A Di Đà đã nói. Bởi vì, trong 48 lời nguyện 
không phải hoàn toàn không nói đến Bản nguyện của Chư 
hạnh vãng sinh. Chỉ có trong nguyện thứ 18 nói đến hạnh 
khác như Quán Phật... là không phải Sinh nhân. Nguyện này 
nói một hạnh Xưng danh niệm Phật là Sinh nhân trong thẹ

396 Bát Chu Tán (&Ă"ệt) 1 quyển, trước tác của Thiện Đạo (4-^Zendõ, 
613-681).
397 “Hoặc tưởng, hoặc quán năng trừ tội chướng, giai thị Di Đà bản nguyện 
lực.”

iMiíD&MÉậ, %&ỈMĩèẠMý .7 .
398 Thuận thứ Ợấ >ỉlJunji) thứ tự của kiếp này có nghĩa là vãng sinh thuận 
theo thự tự Đó là Thuận thứ thọ nghiệp trong Ba nghiệp. 
Vãng sinh thuận theo thứ tự là hết đời này thì liền được vãng sinh ve coi 
Cực Lạc, không bị cách qua đời khác mới được vãng sinhế
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nguyện. Các Sư dùng Văn nguyện viết bằng Hòa văn (tiếng 
Nhật) để giải thích Mười niệm của Bản nguyện, hoặc là chỉ 
Mười niệm tâm như Từ bi, Hộ pháp... dùng nhiều sự giải 
thích sai lầm ngộ nhận cho là ý nghĩa chân chánh mà biện 
giải rất dữ dội.

Tiết 6: Chư Hạnh Bản Nguyện Nghĩa 
Của Giác Du...

Chư Hạnh Bản Nguyện Nghĩa không phải là chủ trương 
của một mình Trường Tây, ngoài ra còn có Trú Tâm 

Phòng Giác Du ở Sơn Vân Lộ ( J-í 'Êĩề-), Chân
Không (^3 t-)3"  ở Kowata (4^'t#, Mộc Phan), Lương Biến ( R  
ìầ )400 ở Ikoma (Ế.-¥j, Sinh Câu), Tri Túc Viện Ngộ A(:£p/SL

399 Chân Không (ỆrlỈL, Shinkũ, 1204-1268): Vị tăng sống vào thòi Liêm 
Thương Kamakura). Sư xuất thân ở Kyõto, tên Đằng Nguyên Định 
Kiêm ( $ $ - $ . tự là Hồi Tâm Phòng người ta thường gọi Sư 
là Mộc Phan Thượng Nhân Kowata-Shõnin), Pháp hiệu là Trung 
Quán ( Sư sinh vào niên hiệu Nguyên Cửu năm đầu (> c^ , Genkyũ, 
1204). Sư học Chân Ngôn (ậr e"), Pháp Tướng (ÍỀ-^S), Tam Luận 
(-H-Ĩ&), Luật ( # )  với Định Thuấn (Ẵ .# , Jõshuri), Định Phạm (ỔL3ÍL, Jõhan) 
thuộc Đông Đại Tự Đông Nam Viện. Sư thọ lãnh pháp Quán Đảnh từ Hành 
Hiền của Lý Tính Viện (ĩl 'ịiĩs í Rishõin) thuộc Đề Hồ Tự (ỗ£$fỉ 
Ỷ , Daigo-ji). Sư học Luật với Giác Thạnh (5Ế ẳ ,  Kakụịõ), trờ thành trú 
trì của Quán Âm Viện Kanonin) thuộc Kovvata ( ^ ị ế ,  Mộc Phan) 
thuộc Yamashiro ( phủ Kyõto%%$fà). Sư tham thiền với Viên Nhĩ ( Pỉ 
1ậ, Enĩ). về sau, Sư quy y cho Bắc Điều Chánh Tử (ib íii-ĩ", Hộịõmasako), 
trở thành vị khai sơn Kinh Đô Đại Thông Tự (^áf|5 Kyõtõ Daitsũ- 
ji). Sư tịch năm vào ngày 8 tháng 7 năm Văn Vĩnh thứ 5 1268, thọ 65 tuổi.

Trước tác của Sư có: Tam Luận Huyền Nghĩa Kiểm u  Sao 
ềsệỷ), Vãng Sinh Luận Chú Sao ( ị í  ị- ik ií ty ') ,  Thập Nhân Văn Tập (*t* 0  
* * )...
400 Lương Biến ( íl_ìè, Ryõhen, 1194-1252): Vị tăng của Pháp Tướng 
Tông (/ầịĩlrtì) sống vào đầu thời đại Liêm Thương (Ì$L1ỆỈ~, Kamakurà) họ
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Î T)401, Từ Tâm Phòng Trừng Hải ( & 4-'& fặ)402, Tịnh Quang

Fujiwara tự Tín Nguyện Shingan), hiệu Liên A ( ỉế H  Rena),
người ta gọi Sư là Sinh Câu Tăng Đô Imako-Sõzu), Liên A Bồ
Tát Tam Vị Ki Giang Sanmi-Ikõ), người Kyõto.
Lúc nhỏ, Sư xuất gia tại Hương Phước Tự Thắng Nguyện Viện 

PẴ, Kõfukuji-Shõgơnin), theo Quang Minh Viện Giác Biến 
ìâ , Kõmyõin-kakuhen) học Pháp Tướng (ỳầfà), đi tham viếng nhiều chùa, 
nghiên cứu ý nghĩa thâm sâu của các Tông, đặc biệt là tinh tường về Nhân 
Minh (® Luận Lý Học ìk ĩS .^ ) . Năm Khoan Hỷ thứ 2 (It-ầ-, Kangi, 
1230), Sư đảm nhiệm Duy Ma Hội Giảng Sư và Pháp An
Quyền Đại Tăng Đô về sau, Sư nương Giác Thạnh ( 5 tẳ ,
Kakụịõ) thọ Vô Nguyện Giới dốc sức trong công việc phục hưng
giới luật. Tu tập pháp môn niệm Phật, nghiên cứu Thiền. Năm Nhân Trị thứ
2 ( fc ỉể , Ninji, 1241), Sư ẩn cư ở Sinh Câu Sơn Đại Thánh Trúc Lâm Tự

Bạch HàoTự(ỂJ Byakugõ-jĩ), Đông Đại Tự Tri 
Túc Viện đồng thời dùng những nơi này làm Đạo Tràng
Giới Luật Sư thị tịch vào tháng 8 năm Kiến Trường thứ 4

Kenchõ, 1252), thọ 59 tuổi. Môn hạ của Sư có: Giác Trừng 0b'St), Mật 
Nghiêm (ầ-M.), Tông Tính (S&4à), Viên Chiếu (81,88), Hiền An

Trước tác của Sư cỏ: Thông Thọ Tỷ Khưu Văn Lý Sao ( iâ ^ tk iL iC í l  
# ')  1 quyển, Chân Tâm Yếu Quyết (-ậr>výr>ỉt) 3 quyển, Nhân Minh Đại Sớ 
Tư Sao ( 0  9 quyển, Quán Tâm Giác Mộng Sao
3 quyển, Pháp Tướng Nhị Quyển Sao 2 quyển....
401 Ngộ A (Ệ\ềH , Goa, 7-1283 ) Vị tăng sổng vào thời Liêm Thương ($ậ 

Kamakurà). Sư học Pháp Tướng và Giới Luật vói Lương Biến (ilìề- 
Ryõhen, 1194-1252) ở Đông Đại Tự Tri Túc Viện về sau,
Sự học Tịnh Độ Giáo. Năm Hoằng An thứ 3 ( p - ỷ ,  Kõan, 1280), Sư tái bàn 
lại An Lập Tập của Thiền sư Đạo Xước ( i£ # ,  Dõshaku) đời Đường. Sư 
tịch vào ngày 17 tháng 11 năm Hoằng An thứ 6 Kõan, 1283).

Tức là Long Hải (PẳTÍẬ, Ryũkai, 815 886): Vị tăng sống vào đầu thời 
Bình An Heỉari), họ Thanh hải ('/£/&), Pháp danh Trừng Hải (ỈẾTỈặ).
Sư sinh vào năm Hoằng Nhân thứ 6 (ĩ^4=-, Kõnin, 815), là con của ngư phu 
Nhiếp Tân (& ĩặ, Settsù). Sư xuất gia với Lạc Viên Á >Nhiếp Tân Quốc 
Giảng Sư (& j£B|ĩậÉíf>). Sư học Tam Luận (—$r), Pháp Tướng (ỈỀ-^0) với 
Nguyện Hiểu («íb£), Chân Ngôn ( £  t )  VỚI Chân Như G&iơ) Năm Trinh 
Quán 11 (Ề  Jỗgan, 869), Sư trở thành Đại Hòa Quốc Giảng Sư, trụ tại 
chùa Đại Hòa Nguyên Hưng Năm Nhân Hòa đầu tiên
885), Sư trở thành vị Luật Sư. Vào những năm cuối đời, Sư ừở về với Tịnh
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Minh Tự Chân A ( ì ặ & y i Ỷ & t t r \  Đông Đại Tự Ngưng 
Nhiên cũng đều đề xướng nghĩa này, một
thời đã thịnh hành ở hai kinh Nam, Bắc. Trong đó, Giác Du 

lấy nguyện thứ 18 làm nguyện niệm Phật vãng sinh, 
nguyện thứ 19 làm nguyện Chư hạnh vãng sinh, nguyện 
20 làm nguyện Thuận hậu sinh (0 J ầ .£ -ị  cho nên khác với 
những gì Trường Tây đã lập ra. Trường Tây vốn thọ giáo nơi 
Giác Du, có thể thấy thuyết trước so với thuyết sau có sự phê 
bình chính xác hơn. Lương Biến ( R iầ )  lấy nguyện thứ 18 
làm Chánh nhân niệm Phật chân chánh, nguyện thứ 19 làm 
Nguyện lai nghi tiếp dẫn (đến tiếp dẫn), nguyện thứ 20 làm 
Nguyện nhất định khiến cho thành tựu. Thể của nguyện tu 
tập các công đức của nguyện thứ 19, trồng các cội công đức 
của nguyện thứ 20 đều thuyết minh Các hạnh. Trực tiếp chỉ ra 
Các hạnh chính là thệ nguyện của sinh nhân, nguyên do được 
nói trong nguyện đến tiếp rước và nguyện nhất định thành 
tựu, vì thế nêu ra các hạnh này. Tuy nhiên trong đó cũng có 
ý nghĩa của Chư hạnh Bản nguyện, nhưng những gl Giác Du, 
Trường Tây nói đều chưa trực tiếp chỉ ra trong nguyện thứ 19, 
và nguyện thứ 20, lấy Các hạnh làm Sinh nhân Bản nguyện, 
do Các hạnh chiêu cảm được sự lai nghinh của Thánh chúng, 
chỉ nói đến do Các hạnh mà có thể thành tựu nguyện vọng 
của Thuận thứ vãng sinh. Đây chính là cách xử lí không giống 
nhau về Thể của nguyện.

Độ Tông. Sư tịch ngày 22 tháng 7 năm Nhân Hòa thứ 2 (886), thọ 72 tuổi.
403 Chân A (& M , Shina, ?—1296): Vị tăng sống vào thời đại Liêm Thương 

Kamakura), là đệ tử của Bản Nguyện thuộc Tịnh Độ Tông. Vào năm 
Kiến Trường thứ 3 (ÍÈẰ, 1251) khi mà võ tướng Bắc Điều Trường Thời 
(ìbẶ-ị~ĩị,Hõjõnagatold) chấp quyền, Sư được mời làm vị Khai Scm để 
sáng lập chùa Tịnh Quang Minh Ỷ ,  Jõkõmyõ-ji). Sư tịch vào ngày
23 tháng 1 năm Vĩnh Nhân thứ 4 o ìc ^ , Einin, 1296).
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Bởi vì, trong văn nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ chỉ lấy 
nguyện thứ 18 có cụm từ “Nếu không được vãng sinh”, xưa 
nay phần nhiều các Sư quyết định lời nguyện này là Sinh nhân 
Bản nguyện. Nhưng, trong 24 nguyện của Kinh Đại A Di Đà, 
có 4 nguyện là Sinh nhân Bản nguyện, mà trong đó 3 nguyện 
có liên quan đến Sinh nhân của Ba hạng người, đoạn văn 
trước đã có đề cập qua. Vì thế, người ta cho rằng từ nguyện 
thứ 18 trở xuống đến 3 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ là 
được chuyển hóa từ văn nguyện trong Kinh Đại A Di Đà. Căn 
cứ vào thuyết này thì bản ý của Kinh, trong 3 nguyện này nhất 
định đều là sinh nhân trong lúc phát nguyện. Nếu là như vậy, 
thì ý nghĩa của Chư hạnh Bản nguyện lại phù hợp với bản 
ý của Kinh, đồng thời cũng phát huy hai loại Niệm Phật và 
Chư nguyện, đều là giáo lí xưa nay về sự vãng sinh Tịnh Độ.

Tiết 7: Chư Hạnh Bản Nguyện Nghĩa 
Của Thân Loan

Thân Loan Shinran)m  lấy ba nguyện là nguyện
thứ 18, thứ 19 và thứ 22 phối họp với ba bộ Kinh

404 Thân Loan (!£ %, Shinran\ 1173-1262) Cao tăng người Nhật, sống 
vào đầu thời kỳ Liêm Thương, vị tổ sư sáng lập Tịnh Độ Chân Tông Ụõdo- 
shin-shũ) của Phật giáo Nhật Bản. Sư là con đầu của Hoàng Thái Hậu Cung 
Đại Tấn Nhật Dã Hữu Phạm ('ề'Ẳ.ÌÍÌ H thường được gọi là Xước
Không Ễ ), Thiện Tín (-IMs). Ban đầu Sư đầu sư với Từ Viên (&B1), 
sau trở thành đệ tử của Pháp Nhiên (& & , Hõneri). Sư là học trò của Pháp 
Nhiên (/ầ  Hõnerì) nhưng có quan điểm khác thầy. Giáo pháp của tông 
này không còn giống Phật pháp nguyên thủy là bao nhiêu. Ba ngôi báu 
(Tam bảo; s: triratna) được đơn giản hóa thành lời thệ nguyện của đức Phật 
A-di-đà (s: amitãbha, amitãyus) -  nói chính xác hom là lời nguyện thứ 18 
trong 48 lòi nguyện của Ngài. Ngôi báu thứ ba của Tam bảo là Tăng-già bị 
bác bỏ, các đệ tử của Sư hoàn toàn là những Cư sĩ, chính Sư lập gia đình. 
Theo Thân Loan thì sự tu tập thuần túy theo Tự lực vô bổ. Sư quan niệm
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của Tịnh Độ. Các hạnh định và tán trong Quán Kinh là sự giải 
thích của lời nguyện thứ 19, căn cứ vào đây mà có thuyết vãng 
sinh vào nước Giải Mạn thuộc biên địa. Sự vãng sinh trong 
Quán Kinh này còn được gọi là Song thọ lâm hạ vãng sinh 

405. Tự lực niệm Phật trong Kinh A Di Đà là 
khai triển lời nguyện thứ hai mươi, căn cứ nguyện này mà có 
thuyết vãng sinh về Nghi thành thai cung ÌT)406. Sự

rằng, mọi người đều cần sự giúp đỡ từ bên ngoài (Tha lực) của đức A-di-đà 
và giải thoát chi có thể đạt được với sự giúp đỡ của Ngài. Sư qui tất cả các 
phương pháp tu hành về một: là Niệm Phật, niệm danh hiệu của Phật A-di- 
đà và cho rang, đó chính là sự báo ân đối với vị Phật này và ngay cả cách 
niệm Phật này cũng írờ thành dư thừa nếu niềm tin của người niệm danh nơi 
Ngài đủ mạnh, vững chắc. Thân Loan quan niệm rằng, người tu hành Phật 
đạo có thể sống tại gia. Sư bị Tăng-già tại Kinh Đô (kyõto) trục xuất và bị 
đày đi đến một tinh miền Bắc bời vì sốnẹ chung với một phụ nữ. Theo yêu 
cầu của thầy, Sư cưới vợ để chứng minh răng, Giới luật dành cho tăng chúng 
không phải là điều kiện chính yếu để đạt giải thoát. Việc này gây sự bất hòa 
và chia rẽ trong giới đệ tử của Pháp Nhiên vì đa số tăng sĩ muốn giữ giới 
độc thân. Sau đó Thân Loan sống bên lề xã hội, cùng với những kẻ mà theo 
Sư là không biết phân biệt thiện ác. Thân Loan cho rằng Phật A-di-đà là vị 
sẵn sàng hơn cả cứu độ những người kém cỏi vì những người này không có 
gì khác hơn là lòng tin nơi A-di-đà. Còn những người giỏi giang hơn thì hay 
bị rơi vào ý nghĩ -  theo Sư là mê lầm -  là nhờ thiện nghiệp hay Công đức 
tự tạo mà có thể đạt giải thoát. Sư chi biết đến thệ nguyện thứ 18 của Phật 
A Di Đà và vì vậy có nhiều khác biệt với Tịnh độ tông và Pháp Nhiên. Các 
tác phẩm của Sư: Giảo Hạnh Tín Chứng ( ý t l t l t i ĩ ) ,  Duy Tin Sao Văn Y 

Tịnh Độ Văn Loại Tụ Sao Ngu Ngốc Sao
(&&#■)> v.v... Sư được ban thụy hiệu là Kiến Chơn Đại Sư
405 Song thọ lâm hạ vãng sinh ( I t t è ị t ịT  'Ạ- £ ) : lấy việc hóa thân của Phật 
Thích Ca nhập Niết-bàn ở rừng Sa-la song thọ để ví dụ về sự vãng sinh cõi 
Phương tiện hóa độ của Phật A Di Đà, theo lời nguyện thứ 19 của Ngài.
406 Nghi thành thai cung vùng biên địa của cõi nước của Phật 
A Di Đà có một cung điện, dùng bảy báu để trang nghiêm. Nếu người niệm 
Phật mà trong lòng nghi ngờ thì sẽ thai sinh vào trong cung điện này, trải 
qua 500 năm, không được nghe tên Tam Bào. Đây là nơi cư trú của những 
người nghi hoặc nên gọi là Nghi Thành (4€J&), là cung điện của Thai sinh,
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vãng sinh trong Kinh Di Đà này còn được gọi là Nan tư vãng 
sinh 407.

Hoằng nguyện chân thật trong Kinh Vô Lượng Thọ tức là 
nguyện thứ 18, quy về đời hiện tại, trụ trong quả vị Chánh 
định tụ, nhất định vãng sinh về Báo Độ chân thật. Sự vãng 
sinh trong Đại Kinh này còn được gọi là Nan tư nghị vãng 
sinh. Hạnh thuộc tự lực này căn cứ vào nguyện thứ 19 và 
nguyện thứ 20 là vãng sinh về Hóa Độ. Tín tâm thuộc tha 
lực là nương vào nguyện thứ 18 mà vãng sinh về Báo Độ, 
cũng không thể không nói là một loại ý nghĩa của Chư hạnh 
Bản nguyện. Trong đó, Các hạnh và Niệm Phật tự lực là nhân 
của thai sinh ở biên địa, và có cùng các diễn đạt với Long 
Khoan. Nhưng, đối với Long Khoan mà nói thi, Sư hoàn toàn 
không lấy các hạnh này làm hạnh Bản nguyện. Nay, căn cứ 
vào nguyện thứ 19 và nguyện thứ 20 được diễn đạt bởi Thân 
Loan thì hai Sư có điểm không giống nhau. Lại nữa, nguyện 
thứ 19 là Chư hạnh vãng sinh, nguyện thứ 20 là tự lực niệm 
Phật, cùng với Giác Du...thông nhau. Nhưng, các Sư thì cho 
rằng vãng sinh Báo Độ là thuộc về Các hạnh, nay Thân Loan 
chỉ trích là nhân của biên địa, thai sinh, thì đủ biết giữa hai 
thuyết lại có sự khác biệt.

cho nên gọi là Thai cung (Ẵêiĩ). Nhưng chúng sinh ở trong cung điện này 
không thấy được sự lợi ích của Phật pháp, cho nên gọi là Thai cung. Vì nó 
giống với Thai sinh trong Tứ sinh.
407 Nan tư  vãng sinh giống như Nan tư nghị vãng sinh ( #
M 4Ỉ-Í), là một trong ba loại vãng sinh được đề xướng trong Chân Tông 
Nhật Bản. Chi cho sự vãng sinh khó nghĩ bàn, tức là nhờ lòng tin vào hoằng 
nẹuyện tha lực của Phật A Di Đà mà được vãng sinh. Do tin vào tha lực 
hoi hướng được sinh về cõi Thật Báo Trang Nghiêm của Phật A Di Đà, 
đó chẳng phải là việc mà hàng phàm phu nói bàn, suy nghĩ mà cỏ thể biết 
được, cho nên gọi là Nan tư nghị vãng sinh.
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Tiết 8: Nguyên Nhân Chính Của Sự Phát Sinh 
Ý Nghĩa Khác Nhau

hư vấn đề Các hạnh này có vãng sinh hay không
vãng sinh vẫn còn vướng mắc chưa được rõ ràng, 

khiến cho giữa các môn hạ của Pháp Nhiên đưa ra nhiều 
thuyết khác nhau. Có liên quan đến vấn đề này, bản thân 
Pháp Nhiên là nhấn mạnh ý chỉ của Tuyển Trạch Bản Nguyện 
Niệm Phật, khởi nguyên có liên quan đến vấn đề bỏ đi Các 
hạnh làríh khác, mọi người phần nhiều là không hiểu rõ cho 
lắm. Đồng thời, các Sư ở Duệ Sơn (ỆẲ iXí )408 ... cũng đều phản 
đối luận điểm chuyên tu niệm Phật này.

Trong tác phẩm Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Bí Sao của 
Duệ Son Hành Quán Gyõkan, 1013—1073 )409, quyển
1, chép: “Trong hàng đệ tử đằng môn cỏ những bàn luận 
khác nhau như vậy. Pháp Nhiên Thượng Nhân cũng không 
lẩy Các hạnh lành của A Di Đà Như Lai làm Bản nguyện

408 Tức là gọi tắt của Tỉ Duệ Sơn (tbỆtilí, Hieizan).
409 Hành Quán (-ÍT^, Gyõkan, 1013-1073): VỊ tăng sống vào giữa thời kỳ 
Bình An (-f-4r), là con của Tiểu Nhất Điều Viện Đôn Minh PẪỆC 
BM, Koichịịõin Atsuakira, 994-1051), thúc phụ của Viên Thành Tự Trường 
Lại Hành Tôn Sư sinh vào năm Trường Hòa thứ 2

Chõwa, 1013). Sư trụ ở Tôn Thắng Viện (4í-$Ịf-FẴ, Sonshõin) thuộc 
Cẩm Chức Trang õtssu-shi ̂  ^  thuộc quận Shigaken, ^  $r)
nên được gọi là cẩm Chức Tăng Chánh ( í ậ ^ t  SL, Kinshoku-Sọịõ, Tàng 
Chánh là chức vụ tối cao trong tổ chức Phật giáo có trách nhiệm lãnh đạo 
và chấn chỉnh hàng ngũ tăng ni cho phù hợp với qui định của giới luật). Sư 
theo Định Cơ (ẨLẴ-) vào chùa Viên Thành thọ lễ Quán đành (ỉặ-
ĩ l ) .  Năm Vĩnh Thừa thứ 3 (1048) được trao pháp nhãn, về sau nhậm chức 
Tăng Chánh (‘ỉệ -£) nhưng Sư từ chức vào năm Diên Cửu thứ 2 (1070). Sư 
được người đời xưng là Tân La Tam Lang (#f n  -H-Ểp, Shirasaburõ). Đệ tử 
của Sư có Lương Ý
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vãng sinh, mà chỉ lẩy hạnh niệm Phật làm sự phán đoán của 
vãng sinh Bản nguyện. Đổi với ỷ  nghĩa Một hướng chuyên 
niệm thì mọi người tương truyền không giống nhau. Nhung, 
trong Ba bộ Kinh của Tịnh Độ nói: Có sự vãng sinh của Các 
hạnh định và tán, không cần phải nhọc sức khảo xét mà lập 
ra những dị nghị như thế. ” Đây chính là thuyết minh sự thật 
này. Lại nữa, trong tác phẩm Thập vấn Đáp của phái Đông 
Đại Tự, chép: “Tạp hạnh bản nguyện là gì? Đáp: Nghi ngờ 
Ngũ trí của Phật mà dừng ở biên địa, có thể đạt được lợi ích 
thấy Phật nghe pháp.” Đây là kẻ dối gạt không có đạo tâm, 
vì muốn được Son Tự Pháp Sư... khen ngợi nên mới đưa ra 
thuyết này. Đây quả là không hiểu được Phật nghĩa, có thể 
thấy chỉ là những ngôn từ mang tính phiến diện.



CHƯƠNG 17

LUẬN VỀ ĐA NIỆM TƯƠNG TỤC 
VÀ Tự LỰC, THA LỰC 

Tiết 1: Vấn Đề Nhất Niệm Đa Niệm, 
Tư Lite Tha Lưt•  •  •

hư những điều Pháp Nhiên đã đề cập ở đoạn văn
trên, lấy xưng danh niệm Phật làm sinh nhân của 

Tuyển trạch Bản nguyện, để ca ngợi hạnh nghiệp của sự vãng 
sinh thì niệm Phật là đệ nhất. Trên thì niệm Phật suốt một đời, 
dưới đến mười tiếng, cho đến một tiếng niệm Phật, tin sâu thì 
đều nương vào nguyện lực của Phật mà được vãng sinh Báo 
Độ, khuyên mọi người suốt đời không nên biếng nhác, liên 
tục niệm danh hiệu của Phật Di Đà.

Trong số môn nhân của Pháp Nhiên, người tuân theo lời 
dạy của thầy mình, dấn thân vào phương pháp trì danh niệm 
Phật cổ nhiên là rất nhiều. Nhưng, trong đó người lấy thuyết 
Đa niệm tương tục { ỷ  Tanensõzoku) để sách tấn bản
thân lại nghi ngờ Bản nguyện nên đề xướng giáo nghĩa mới 
Nhất niệm vãng sinh Ichinenộịõ), chủ trương
an tâm là Chánh nhân.....Vì lẽ này, phát sinh các vấn đề
Nhất niệm (—•&, Ichinen), Đa niệm Tanen), Tự lực
( ỂỊ ý j , Jiriki), Tha Lực (■í&ýĩ, Tariki)... Do đó, có sự đối lập 
giữa các phái.
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Nói tóm lại, Thành Giác Phòng Hạnh Tây 
fà)410, Tây Sơn Chứng Không (■& dỉiỀrỆ) và Thân Loan 
(ẩ& $).Ễ. chủ trương thuyết An tâm chánh nhân, chỉ trích Đa 
niệm tương tục là công hạnh tự lực. Trái lại với quan điểm này 
thì Trấn Tây Thánh Quang, Trường Lạc Tự Long Khoan... 
chủ trương Đa niệm tương tục, bài bác Nhất niệm vãng sinh, 
trái lại với ý thầy mình, tự lập dị đoanế Trong đó, các phái 
lớn nhỏ lập nên luận thuyết tương đồng và dị biệt cũng rất 
nhiều. Giống như trăm hoa đua nở, khiến cho sự nghiên cứu 
về Tịnh Độ giáo đạt đến đỉnh điểm cao nhất.

Tiết 2: Luân về Tư Lưc Tha Lưe 
Của Thánh Quang

hánh Quang coi Tự lực, Tha lực, Nan hành đạo, Dị hành
đạo và hai môn Thánh Đạo, Tịnh Độ có cùng một ý 

nghĩa. Tức là Tự lực, Nan hành đạo ( J t M í ì l L )  là Thánh Đạo Môn 
(ỈẼìíiPI) và Tha lực, Dị hành đạo ( ^ T ìH )  là Tịnh Độ môn 
( / ệ - i  H). Cho nên Nhất niệm là Tha lực, là Dị hành (dễ thực 
hành). Đa niệm là tự lực, được quy nạp thành Nan hành (khó 
thực hành). Sư soạn bộ Tịnh Độ Tông Danh Mục vấn Đáp,

410 Hạnh Tây ( ^ Í í ,  Kõsai, 1163-1247): Vị tăng của Tịnh Độ Tông sống 
vào thời Liêm Thương Kamakura), hiệu là Thành Giác Phòng 
Ệr, Jõkakubõ), người đời sau gọi là Thành Giác Phòng Hạnh Tây 
# 'E/, Jõkakubõ-Kõsai). Lúc đầu, Sư tu tập ờ Tây Tháp Ti Duệ Sơn (ịtịx . 
di S}&), về sau làm đệ tử của Đại sư Pháp Nhiên Hõnen). Thời pháp 
nạn Thừa Nguyên Shõgennohõnan), Sư bị đày đến vùng Awa
(P ì̂ểL). Tại đây, Sư giáo hóa rất rộng rãi và đề xướng ý nghĩa của Nhất 
Niệm Vãng Sinh (—& & £-, Ichinen-Õjõ), được tôn là Tổ cùa dòng Nhất 
Niệm Nghĩa (—Í& Ẳ ,Ichinengi). Niên hiệu Bảo Trị năm đầu ( y Ỳu,Hõji, 
1247), Sư tịch, thọ 85 tuổi. Trước tác của Sư có: Huyền Nghĩa Phần Sao
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quyển Trung, chép: “Thảnh giáo một đời phân làm hai môn, 
lấy Ba bộ Kinh Tịnh Độ làm Tịnh Độ môn, các Kinh giảo 
khác làm Thánh Đạo môn. Thánh Đạo môn là Nan hành đạo, 
Tịnh Độ môn là Dị hành đạo.”

Lại nữa, tác phẩm Tịnh Độ Tông Hành Giả Dụng Ý vấn 
Đáp của Lương Trung nêu
ra khẩu truyền của Tiên Sư Thánh Quang: “Tiên Sư Thượng 
Nhân (tức Pháp Nhiên) có thuật rằng: Thuyết Tự lực là Thánh 
Đạo môn, là nương vào sức của ba nghiệp bản thân để cầu 
xuất li. Thuyết Tha lực là Tịnh Độ môn, là hành giả cầu sinh 
về Tịnh Độ, tự biết căn cơ mình không thể xuất li, cho nên 
nương vào Tha lực của Phật.”

Tác phẩm Tuyển Trạch Truyền Hoằng Quyết Nghi Sao 
Senchaku-dengu-ketsugishõ), quyển 1, 

cũng chép: “Tự lực, Tha lực là sức Tam học của bản thân, gọi 
là Tự lực, sức Bản nguyện của Phật là Tha lực. Sự tu hành 
thuộc Thánh đạo, thỉnh Phật gia bị, hạnh ưa vui Tịnh Độ 
cũng là công hạnh ba nghiệp của bản thân; hành giả Thánh 
đạo là thành tựu công hạnh thuộc ba nghiệp, thỉnh Phật gia 
bị, cho nên gọi là Tự lực. Hành giả Tịnh Độ tin sâu vào Phật 
lực, là thuận với nguyên của Phật, tu hạnh niệm Phật, cho 
nên thuộc về Tha lực. ”

Đây là bởi vì trong tác phẩm Vãng Sinh Luận Chú (4Ì-Ề- 
i& ìí, ộịõronchũ) của Đàm Loan chép: “Trong cõi đời ngũ 
trược không có Phật, nếu không có sự gia trí của Phật lực, 
chỉ dựa vào tự lực để cầu Bất thoái là Nan hành đạo. Lẩy 
việc tin sâu vào nhân duyên vãng sinh Tịnh Độ của Phật, thì 
được Phật lực gia trì, vào được chánh định tụ của Đại Thừa, 
gọi là Dị hành đạo. ”
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Lại nữa, tác phẩm Tuyển Trạch Tập dựa vào ý này, Nan 
hành, Dị hành và Thánh đạo, Tịnh Độ, văn tự tuy có khác 
nhưng về mặt ý nghĩa là một. Xiển dương ý nghĩa vốn có của 
Tự lực, Tha lực, Nan hành đạo, Dị hành đạo.

Tiết 3: Thuyết Tam tâm Của Thánh Quang

Có liên quan đến sự giải thích Tam tâm thì cũng dựa 
vào thuyết của Pháp Nhiên. Trong ngoài tương ứng, 

không che đậy tai mắt của người khác. Tâm ấy chân thật, 
chí thành gọi là Chí thành tâm. Tin sâu vào Bản nguyện mà 
không nghi ngờ là Thâm tâm, không hồi hướng phát nguyện 
việc khác, đem tất cả hạnh nghiệp đã làm chuyên hồi hướng 
vãng sinh về Tây Phương là Hồi hướng phát nguyện tâm, 
gọi chung là tâm hành giả phát ra. Trong một tác phẩm mà 
Sư soạn đó là Mạt Đại Niệm Phật Thọ Thủ Ấn, lấy Tam tâm 
để phân biệt Tứ cú rất tỉ mỉ. Tứ cú như: Ban đầu hư ngụy 
sau chân thật, ban đầu chân thật sau hư ngụy....Trong Thâm 
tâm có phân tứ cú như Một hướng nghi tâm và Một hướng 
tín tâm.. Ban đầu nghi ngờ sau tin tưởng, ban đầu tin tưởng 
sau nghi ngờ.. Trong Hồi hướng phát nguyện tâm có phân tứ 
cú như: Có nguyện không có hạnh, không có nguyện mà có 
hạnh... Còn lập riêng sự sai biệt thuộc tứ cú như hồi nguyện 
Tây phương, hồi nguyện việc khác... biện minh mỗi mồi công 
hạnh đều được vãng sinh hay không. Đồng thời thuyết minh 
Tam tâm thuộc Hoành ( #  ngang) và Tam tâm thuộc Thụ 
( Sl thẳng), đầy đủ Tam tâm thì vãng sinh, không đầy đủ Tam 
tâm thì không thể vãng sinh. Thánh Quang lại lấy Tam tâm 
để giải thích Niệm Phật và Hạnh khác, nếu người có đủ Tam 
tâm tu tập các hạnh lành khác, niệm Phật cũng được vãng
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sinh Tịnh Độ. vấn đề này, trong tác phẩm Quán Kinh Sớ của 
Thiện Đạo, quyển 4, chép: “Tam tâm này cũng nhiếp cả định 
thiệnỗ” Lại nữa, trong Tuyển Trạch Tập chép: “Tóm lại, nói 
chung là pháp của Các hạnh, nói riêng nương hạnh vãng sinh 
này.” Tức là kế thừa thuyết của Pháp Nhiên...

Tiết 4: Luận về Tự Lực, Tha Lực Của Long Khoan

ong Khoan giải thích Thánh Đạo môn là Tự lực, Tịnh
Độ môn là Tha lực, nhưng bỏ Thánh Đạo môn quay 

về với Tha lực, gọi là Tam tâmể Sự giải thích về Tam tâm của 
Sư rất khác với những gì Thánh Quang... đề xướng. Tức là 
phát Tam tâm đó quy nạp về Tha lực thì nhất định quy kết 
vào niệm Phật, quy kết về niệm Phật thì nhất định vãng sinh 
về Báo Độ do Bản nguyện thành tựu. Các hạnh lành khác đều 
là hạnh tự lực, tức là pháp vì không có đủ Tam tâm nên ở lại 
Chín phẩm biên địa, không thể vào được Báo Độ.

Tiết 5: Thuyết Tam Tâm Của Long Khoan

ay sẽ trình bày ý nghĩa về thuyết Tam tâm của Long
Khoan. Sư dựa theo tác phẩm Quán Kinh Tán Thiện 

Nghĩa của Thiện Đạo, lấy Chí thành tâm làm tâm chân thật. 
Tâm chân thật là quy nạp về với tâm Bản nguyện lợi tha của 
Như Lai. Bởi lẽ, Bản nguyện thuộc chỗ quy về là chân thật. 
Sở dĩ, tâm phàm phu có thể quy về cũng được gọi là tâm 
chân thật. Nhưng, trong Quán Kinh Sớ của Thiện Đạo, lấy 
sự tấn công của các nạn xấu xa trăm mối như tham, sân, tà 
ngụy, gian trá...đều bị coi như rắn độc, bò cọp. Dù có phát 
khởi ba nghiệp nhưng cũng gọi là hạnh thiện tạp độc, cũng
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gọi là hạnh hư giả, không thể gọi là hạnh chân thật. Nếu như 
an tâm, khởi hạnh như vậy thì dù có khổ cực thân tâm, trong 
12 thời cả ngày lẫn đêm, chạy mau làm lẹ như cứu lửa cháy 
trên đầu thì cũng gọi là hạnh tạp độc. Dùng hạnh tạp độc này 
mà hồi hướng muốn vãng sinh về Tịnh Độ của Đức Phật kia 
thì nhất định không thể được. Giải thích tướng trạng của sự 
tu hành tự lực: Hàng phàm phu trong lòng phiền não xấu ác, 
tâm tính điên đảo hư giả không có phần nào chân thật, cho 
dù ngày đêm làm khổ nhọc thân tâm, phát khởi hạnh thuộc 
ba nghiệp thân, khẩu và ý thì cũng đều gọi là hạnh lành tạp 
độc tự lợi, không phải là nghiệp chân thật. Lấy những hạnh 
này hồi hướng, muốn được vãng sinh thì rốt cuộc không thể 
đạt được chí nguyện đó. Đây là bỏ đi căn cơ tự lực của hàng 
phàm phu, chuyên chỉ quay về bản nguyện chân thật lợi tha, 
gọi là Chí thành tâm.

Kế đến, Thâm tâm là tâm không nghi ngờ, tin sâu vào 
tín tâm thuộc bản nguyện Như Lai, tức là quy thuận với Bản 
nguyện. Tâm không nghi ngờ là tín tâm sâu sắc, tín tâm là 
do tin sâu vào sự chân thật của Bản nguyện. Lại tín ngưỡng 
rộng sâu vào biển nguyện không bờ bến của Đức Phật A Di 
Đà. Xét theo nguyện của sở tín này thì gọi là Thâm tâm, tức 
là đại thể đồng nghĩa với Chí thành tâm. Sư giải thích về ý 
nghĩa đầy đủ Tam tâm là: “Thành tâm và Thâm tâm chẳng 
qua chỉ là trên cùng một thể mà giả tạm lập thành ba tên gọi 
mà thôi.”

Sau cùng, Hồi hướng phát nguyện tâm: Tâm này có hai 
loại hồi hướng đó là Vãng tướng và Hoàn tướng. Trong Vãng 
tướng hồi hướng lại phân thành hai loại riêng biệt: Chỉ niệm 
Phật hồi hướng và Tu các hạnh hồi hướng. Tức là trong Văn
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Tán Thiện Nghĩa Vãng Tướng Hồi Hướng của Sư chép: “Ba 
nghiệp thân, khẩu, ý trong đời quá khứ và hiện tại đã tu các 
căn lành thế gian, xuất thế gian, và lấy căn lành của sự tùy hỷ, 
từ nơi tín tâm chân thật sâu xa mà hồi hướng nguyện sinh về 
cõi nước kia, gọi là Hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng 
hạnh khác có nghĩa là chuyên hướng về hạnh niệm Phật.

Lại nữa, phần dưới bản văn này, hồi hướng phát nguyện, 
nguyện vãng sinh là nhất định phải hồi hướng từ tâm quyết 
định chân thật, nguyện khởi tư tưởng được vãng sinh.” Đây 
chỉ xét về tướng người niệm Phật hồi hướng phát nguyện một 
cách chân chánh. Bởi vì, Long Khoan nói: căn cơ vãng sinh 
có hai loại: người chuyên niệm Phật và người chuyển hướng 
từ hạnh khác sang. Lại nữa, trong số người chuyển từ hạnh 
khác thì cũng có sự khác biệt giữa các hành giả tu theo Thánh 
Đạo và hành giả tạp tu. Trong đó, người chỉ tu niệm Phật 
ngay ban đầu trở về với Bản nguyện chân thật, chỉ thực hành 
niệm Phật. Người này nương vào lời nguyện thứ 18 được 
vãng sinh. Người tu theo Thánh Đạo môn hồi tâm chuyển 
hướng, trở về với Bản nguyện niệm Phật, nguyện hành trì giới 
Cụ túc là nương vào lời nguyện thứ 19 được vãng sinh. Người 
tu tạp hạnh chuyển tâm hồi hướng thì nương vào nguyện thứ 
20 được vãng sinh. Căn cơ vãng sinh Tịnh Độ phân thành ba 
loại, phổi hợp với 3 lời nguyện là nguyện thứ 18, 19 và 20 
mà tạo thành. Nhưng, ở đây ý nghĩa phần sau đã đề cập trong 
Vãng tướng hồi hướng, tức là trong ba loại này thuyết minh 
người chỉ niệm Phật, với ý nghĩa mong được Thuận thứ vãng 
sinh. Phần đầu là nói về người tu tập theo Thánh Đạo và Tạp 
hạnh hồi tâm chuyển hướng, thuyết minh ý nghĩa quay về với 
Bản nguyện niệm Phật. Sự giải thích Hồi hướng phát nguyện
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như thế này có nghĩa là hồi tâm chuyển hướng, tức là chủ 
trương mới của Long Khoan. Chủ trương này phần lớn là căn 
cứ theo thuyết Khai tam hội nhất trong Kinh Pháp Hoa.

Long Khoan soạn tác phẩm Tán Thiện Nghĩa Môn vấn 
Đáp nói: “Hạnh tạp độc, hạnh hư giả là
hạnh xẩu xa chán ghét, nay khi trở về với Đức Di Đà, trong 
gốc lành thẩm nhuộm các độc phiền não tạp nhạp, nhưng vỉ 
được sức Bản nguyện bao phủ nên không thể trở thành sự 
chướng ngại. ” Lại nữa, tác phẩm Cụ Tam Tâm Nghĩa (Mr 

Ẩ ), chép: “Khi hồi hướng về tha lực thì Các hạnh đều 
quy nhập Bản nguyện, quyết định có thể vãng sinh. Dựa vào 
hạnh thiện tạp độc mà tất cả đều hồi tâm chuyển hưởng thì 
được Tịnh hóa. ” Có thể thấy chính là kế thừa thuyết “Những 
điều các ông làm đều là Bồ-tát đạo” trong Kinh Pháp Hoa. Sư 
soạn tác phẩm Chứng Không Chi Niệm Phật Nhất Loại Vãng 
Sinh Nghĩa ( ị í - —iẫ & ỉị-ặ d , có cùng quan điểm và 
phần lớn xuất phát từ thuyết này.

Tiết 6: Thuyết Niệm Phật Tự Lực 
Của Long Khoan

ong Khoan lấy Tam tâm quy nạp với Bản nguyện
tha lực, gọi là Tam tâm tha lực, là Chánh nhân vãng 

sinh Báo Độ. Cho nên, không luận là Các hạnh khác, niệm 
danh hiệu Phật và đầy đủ Tam tâm tha lực, quyết định vãng 
sinh Báo Độ. Căn cứ theo việc niệm Phật thì cũng có sự khác 
biệt giữa Tự lực và Tha lực. Trong tác phẩm Cực Lạc Tịnh 
Độ Tông Nghĩa % Ệ^), quyển Trung, chép: “Người
không phát khởi Tam tâm thì không phải là niệm Phật thuộc
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Bản nguyện. Không phải niệm Phật thuộc Bản nguyện thì 
không thể sinh về cõi nước của Bản nguyện.”

Lại nữa, công hạnh niệm Phật có tự lực và tha lực. Người 
niệm Phật nguyện sinh về thế giới Cực Lạc dùng tâm tự lực 
xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đây gọi là tâm tự 
lực. Tức là người mà thân không làm những điều xấu, miệng 
không nói dổi, ý không vọng tưởng, dùng sức niệm Phật này 
để tiêu trừ tội nghiệp, nhất định được vãng sinh về cõi Cực 
Lạc. Đây gọi là hạnh tự ỉực. Niệm Phật tinh mật này gọi là 
niệm Phật tự lực. Nhưng, niệm Phật tự lực thì vãng sinh về 
biên địa, không thể đến được nơi Báo Độ do Bản nguyện 
tạo thành.

Thân Loan cũng lấy hạnh Chấp trì danh hiệu trong Kinh A 
Di Đà làm hạnh niệm Phật tự lực. Đây là nhân của Thai sinh 
biên địa, phần lớn là tiếp nhận thuyết của Long Khoan. Niệm 
Phật tinh cần như thế gọi là niệm Phật tự lựcễ Người niệm 
Phật mà thân không tự thận trọng, làm điều ác, gọi là niệm 
Phật tha lực. Nhưng, Long Khoan vẫn chưa nghĩ đến điều 
này rơi vào chỗ cực đoan. Niệm Phật tội ác là chỉ lấy sức tự 
lực ngăn ngừa ba nghiệp thân khẩu ý, do tiêu trừ tội nghiệp 
mà được vãng sinh, nên quy kết về với tự lực. Phần dưới đề 
mục của tác phẩm Pháp Nhiên Thượng Nhân Truyền Kí bản 
Daigo (Đề hồ), chép: MNgười ác còn được vãng sinh huổng 
gì kẻ thiện ?” Bản nguyện Di Đà phải dùng tự lực, xa rời sinh 
tử, không phải là phương tiện ban tặng cho người thiện, mà là 
thương xót hạng người ác cùng cực, bởi lẽ họ không có pháp 
môn nào khác để giải thoát sinh tử. Nhưng, Bồ-tát, Thánh 
nhân cũng nương vào đây để cầu vãng sinh. Hàng phàm phu, 
người thiện cũng nương vào nguyện này mà được vãng sinh,
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huống gì hàng phàm phu tội ác, đặc biệt là nương vào tha lực 
của Đức Phật mà được cứu độ. Hiểu rõ làm ác là trụ trong tà 
kiến, ở đây phần lớn là kế thừa thuyết của phái Trường Lạc 
Tự Choraku-ịĩ). Nhưng, trong pháp ngữ Thán Dị Sao
(ịX^ỳỳTannỉshõ) của Thân Loan, chép: “Người thiện được 
vãng sinh, người ác cũng được văng sinh. Cho nên, người 
đời thường nói: Kẻ ác còn được vãng sinh huống gì người 
thiện?”, Nhưng, người đời thường nói: “Kẻ ác còn được 
vãng sinh huống gì người thiện ” giống như là “giả thuyết”, 
không phải chân thật. Thật tế là trái với ý chỉ của Bản nguyện.

Thuyết này có lẽ là thuyết của người chủ trương niệm 
Phật tự lực. Chủ trương như thế không những trái với điều 
răn dạy trong Thất Cá Điều Khởi Thỉnh của Pháp Nhiên, mà 
cũng là trái với quy tắc chung của Phật giáo, không thể không 
nói là dị đoan. Đặc biệt là trong Tiểu Tiêu Tức của
Pháp Nhiên, chép: Người có tội còn được vãng sinh huống gì 
kẻ thiện. Nếu như luận bàn theo ý chỉ của Bản nguyện thì có 
thể nói là sự phỉ báng không thể tha thứ đượcễ

Tiết 7: Thuyết Tam Muội Thấy Phật 
Của Thánh Quang

Các Sư như Thánh Quang... chủ trương thuyết Đa 
niệm tương tục, phần lớn là chú trọng ở thực tiễn, mỗi 

ngày niệm Phật đếm vạn tiếng, liên tục không gián đoạn.
Tác phẩm Tiến Tu Niệm Phật Hành Nghi (ìỉLíệ-fèiệ>jf  

'ỉấ) của Thánh Quang xác định có ba loại hành nghi: Tầm 
thường hành nghi ( 4  Biệt thời hành nghi (%'\ s ệ #
# ,) và Lâm chung hành nghi
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Không luận là thân tịnh hay bất tịnh, không luận là đi 
đứng nằm ngồi, thời gian, nơi chốn, các duyên, bình thường 
luôn niệm Phật liên tục gọi là Tầm thường hành nghi
n iị

Hạn định số ngày, trai giới, tắm rửa, thân mặc áo sạch sẽ, 
vào trong Đạo tràng, chuyên tâm niệm Phật, gọi là Biệt thời 
hành nghi (M

Lúc lâm chung, đốt nhang đèn, mặt quay về hướng Tây, 
mong Đức Phật đến tiếp dẫn, một lòng niệm Phật, gọi là Lâm 
chung hành nghi

Đặc biệt là Biệt thời hành nghi, khuyên người ấn định 
thời gian thấy được Đức Phật. Tác phẩm Tịnh Độ Tông 
Yếu Tập, quyển 4, Biệt Thời Niệm Phật Điều, chép: ((Niệm 
Phật là cầu mong được Tam-muộỉ thấy Phật, nhưng vì chậm 
chạp chưa có thể thấy Phật, nên dùng Biệt thời niệm Phật 
để được mau chỏng thấy Phật. ” Tam muội Thấy Phật của 
việc mau chóng thấy Phật là nói theo phương diện Đốn cơ. 
Hạng Đốn cơ mới có thể lãnh thọ được điều này. Căn cơ 
tầm thường là Tiệm cơ, Tầm thường niệm Phật tuy cũng có 
thể thấy Phật, nhưng đối với căn cơ thuộc Biệt thời thì gọi 
là Tiệm cơ thấy Phật.

Khi trong tâm không có vọng tưởng thì thấy Phật. Hành 
giả tầm thường lúc niệm Phật, trong tâm có thể không có 
vọng tưởng, có thể thấy Phật, khi có vọng tưởng thì không thể 
thấy được Phật. Đây là do trong tác phẩm Quán Niệm Pháp 
Môn của Thiện Đạo, có pháp Biệt thời niệm Phật. Trong Đạo 
tràng, ngày đêm bó buộc nội tâm, chuyên tâm liên tục niệm 
Đức Phật A Di Đà, tâm và tiếng nối nhau liên tiếp, trong 
khoảng thời gian bảy ngày, chỉ ngồi và đứng, không được



Khái Luận Tịnh Đô Giáo - Chươns 77.419

ngủ nghỉ, cũng không lễ Phật, tụng Kinh như lúc bình thường, 
cũng không cầm chuỗi hạt, chỉ biết chắp tay.

Đây chính là căn cứ từ thuyết niệm Phật, mỗi niệm mỗi 
niệm khởi tư tưởng thấy Phật. Chứng minh Biệt thời hành 
nghi là tu tập dựa vào pháp của Bát Chu Tam Muội. Thánh 
Quang đặc biệt tuyên dương thuyết này. Có lẽ, với ý nghĩa 
cho là thấy Phật có thể thành tựu sự vãng sinh.

Tịnh Độ Tông Yếu Tập ($-jL quyển 2, dẫn sự
vãng sinh được miêu tả trong Kinh Bát Chu Tam Muội: “Chỗ 
mong cầu của hành giả niệm Phật bằng cách miệng niệm 
danh hiệu là Tam muội thấy Phật. Cho nên, sự thành tựu hay 
không thành tựu của miệng xưng niệm Phật đều lấy việc phát 
đắc Tam muội làm chỗ thành tựu thấy Phật trong hiện đời.”

Thành tựu chính là thấy Phậtễ Nhưng, ở đây khi thấy Phật 
có nghĩa là thành tựu Khẩu xưng niệm Phật, từ Khẩu xưng 
niệm Phật thành tựu mà có thể thấy sự nghiệp vãng sinh được 
thành tựu. Thiện Đạo thực chứng Bát Chu Tam muội, đương 
thời được tôn xưng là Đại đức Thân Chứng Tam-muội, là 
một sự thật trứ danh. Pháp Nhiên cũng phát đắc Khẩu xưng 
tam-muội, cảm thấy được Y báo và Chánh báo của cõi Cực 
Lạc, được ghi chép khá rõ ràng trong tác phẩm Tam Muội 
Phát Đắc Kí của Sư.

Thấy Phật là kết quả chân thành tha thiết của Đa niệm 
tương tục. Hành giả nương vào đây mới có thể đạt được sự 
thể nghiệm trên phương diện tôn giáo. Khi đạt đến cảnh địa 
này thì thân tâm cảm thấy an lạc, có được niềm tin quyết định 
đôi với sự vãng sinh. Sở dĩ, không phải hàng đốn cơ thì không 
thể tu tập, nói khó khăn như vậy dĩ nhiên Thánh Quang nơi
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tự thân đã có sự tu hành này rồi, cho nên nói không phải là 
người bình thường mà có thể tu trì được.

Tiết 8: Thuyết Nghiệp Lâm Chung Thành Tựu 
Của Long Khoan

Long Khoan chủ trương thuyết Thành tựu nghiệp vãng 
sinh lúc lâm chung, phàm phu được sinh về Báo Độ. 

Tức là một niệm lúc lâm chung đoạn trừ vô minh, chứng 
đắc Vô sinh pháp nhẫn, xiển dương thuyết Lâm chung đoạn 
chứngể Sư soạn tác phẩm Tán Thiện Nghĩa Môn Vân Đáp 
(^c-ễ-ẮH ĨA %-), quyển 6, chép: “Hạnh niệm Phật, sau khi 
phát tâm, khuyển tấn đạt đến kì hạn vãng sinh thì được Bất 
thoái chuyển.” Chân chánh nương vào Liên Hoa Đài tại một 
niệm ở lúc lâm chung, lấy một niệm tầm thường, nương vào 
Bản nguyện, thì chỉ có các tổ sư Thiện Đạo, Hoài Cảm ('ỈỆ- 
ề ,  Eka.il, ?-?)411 mà thôi.

Người thuộc những công hạnh khác thì lấy sức tầm thường 
niệm Phật, do nương vào sức Bản nguyện mà sau cùng có thể 
thành tựu chánh niệm.

411 Hoài Cảm (■ÌỆ.é, Ekan, ?-?). Vị tăng của Tịnh Độ Tông sống vào thời 
nhà Đường, không rõ năm sinh và mất cũng như quê quán. Ban đau Sư 
sống tại Thiên Phước Tự ở Trường An (&-£-), học Duy Thức và
giới luật, thông các kinh điển, nhưng không tin vào nghĩa lí niệm Phật của 
Tịnh Độ. Sau Sư đến tham yet Thiẹn Đạo (-ẵ-^), trình bày chỗ nghi vấn 
của mình, Thiện Đạo bèn giải tỏa mối nghi, nên Sư nhập môn tinh tấn niệm 
Phật. Sau 21 ngày mà vẫn chưa thấy điềm lành, Sư tự hận mình tội chướng 
sâu nặng, muốn tuyệt thực mà chết, nhưng bị Thiện Đạo ngăn cản. Từ đó 
về sau Sư chuyên tâm tinh thành niệm Phật và 3 năm sau thì cảm được linh 
ứng, thấy sắc vàng tướng ngọc, lại chửng được niệm Phật tam-muội, cho 
nên Sư soạn bộ Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận 1 quy en,
và viết xong thì thị tịch.
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Lại nữa, trong tác phẩm Cực Lạc Tịnh Độ Tông Nghĩa 
ợ & t ặ i ì ệ - ặ ì t ) ,  quyển Trung, chép: “Nếu vô sinh nhẫn412 
đạt được khi ngồi trên Đài sen, mà không phải vô sinh nhẫn 
trên quả vị phàm phu thì không được sinh vào Báo Độ, phải 
biết nay đạt được vô sinh nhẫn thì được vãng sinh Báo Độ, 
đạt được vô sinh nhẫn tức là đoạn trừ địa vị vô minh.”

Tác phẩm Xả Tử vấn (lừ -ỷ  ), quyển Thượng, chép: 
“Khi còn hơi thở nằm trên giường bệnh là hàng phàm phu 
còn đầy đủ tham sân. Khi ngồi kiết già trên đài sen Quán 
Âm tức là Bồ-tát đắc Vô sinh nhẫn. Một niệm lâm chung 
này nương vào niệm Phật lúc lâm chung mà vượt qua ác 
nghiệp trong trăm năm. Chính là thuyết minh xa lìa sinh tử 
từ vô thỉ về trước.” Sự vãng sinh này, đến một niệm lúc lâm 
chung mà thành tựu. Đó là lấy sự tương tục thường hằng 
của lúc bình sinh làm công tác dự bị, cho nên thành lập Đa 
niệm nghĩa.

Lại nữa, thuyết lâm chung đoạn chuung là dựa theo giáo 
nghĩa của Thiên Thai Tông cho biết lí do mà hàng phàm 
phu có khả năng vào Báo Độ. Ngoài ra, so với thuyết của 
Pháp Nhiên có nhiều điểm không giống nhau. Nhưng, Thánh 
Quang... là người nỗ lực thực tiễn, chủ trương của Sư phần 
lớn là dựa vào thể nghiệm.

412 Vô sinh nhẫn (M i .  ẩQ, c: wúshẽng rẽn; j: mushõnin; s: anutpattika, 
dharma-ksksãnti ): Nhận thức về sự không sinh. Còn gọi là Vô sinh pháp 
nhẫn (M ỉL ỉầ  ấQ). Tâm an trụ trong sự tỉnh ngộ về sự không sinh của các 
pháp; nhận thức toàn vẹn sự vô sinh. Trạng thái nhận thức sự không sinh 
không diệt nơi chính bản thân mình, ví như việc không bao giờ bị rơi trờ lại 
trong trạng thái vô minh nữa.



CHƯƠNG 18

THUYẾT NHẤT NIỆM VÃNG SINH 
VÀ Tư TƯỞNG BẢN GIÁC CỦA THIÊN THAI 

Tiết Ị ể- Phái An Tâm Lãnh Giải

hủ trương Nhất niệm vãng sinh phản đối Đa niệm
tương tục. Chuyên cổ xúy An tâm lãnh giải là chủ 

yếu, thì có Thành Giác Phòng Hạnh Tây Tây
Son Chứng Không và Thân Loan (ầH/li). Trong
đó, Nhất niệm nghĩa của Hạnh Tây là được đề xuất sớm nhất. 
Những điều mà Chứng Không và Thân Loan bị Hạnh Tây 
đánh bại cũng không phải là ít. Nhất niệm vãng sinh nghĩa 
vốn được hình thành từ tư tưởng một tiếng niệm Phật có thể 
vãng sinh. Cho rằng Đa niệm tương tục là tu hành tự lực, nên 
bị người theo Tha lực Bản nguyện hoài nghi, đả phá, đưa ra 
điều tất yếu để thuyết minh nội dung tín tâm tha lực, thậm 
chí đề xướng quan điểm An tâm lãnh giải Tác
phẩm Niệm Phật Danh Nghĩa Tập ( í Ề Â M )  của Thánh 
Quang, quyển Hạ, chép: “Có người lập Nhất niệm nghĩa, chỉ 
thuyết minh môn An tâm không niệm Phật vãng sinh, chỉ giải 
nói niệm Phật.”

Tác phẩm Duy Tín Sao Ợậ-4&#■ Yuỉshinshõ) của Thánh 
Giác (ĨL^Seigaku, 1167-1235)413, chép: ,ầĐạo vãng sinh

413 Thánh Giác ( S %,Seigaku, 1167-1235) Vị tăng của Thiên Thai 
Tông sống vào thời đại Bình An Heỉan) và Liêm Thương (ỉầÈ',
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Tịnh Độ, trước tiên ở tại lòng tin. Nhẩn mạnh lòng tin quyết 
định, không chủ trọng xưng niệm. Coi trọng sổ lần niệm Phật, 
không tin vào nguyện lực của Phật là lớn, là sâu xa. ”

Lại nữa, trong tác phẩm Tín Tịch Tuyển Trạch Yếu Quyết 
('ỉtểLMlặ-Ềrừt), chép: “Trong một phái học giả, âm thầm 
tiến hành phá hoại tác phẩm Tuyển Trạch Tập, gây ra sự khó 
khăn. Tập sách này lại nói rõ giới hạn thích hợp của Khởi 
hạnh (M.4í ) ,  chứ chưa thuật rõ pháp môn An tâm 
Tức là chỉ cho chủ trương của Hạnh Tây...

Tiết 2: Nhất Niệm Nghĩa Của Hạnh Tây

ay trước tiên sẽ bàn về Nhất niệm nghĩa của Hạnh
Tây. Sư cho là miệng xưng một tiếng Phật hiệu, 

không phải là một niệm. Nghe được nguyện lực Phật trí mà 
lãnh giải am hiểu) được mới là một niệm. Khi tâm 
sinh khởi một niệm lãnh giải này thì quyết định vãng sinh. 
Tức là căn cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ, quyển Hạ, chép: 
“Người nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, cho đến một 
niệm thì người đó được lợi ích lớn. Thế là đầy đủ công đức 
vô thượng, chỉ một niệm có công đức lợi ích lớn vô thượng.

Kamakura), là pháp huynh của Thân Loan Thánh Nhân cháu
của Đằng Nguyên Thông Hiến Ợế-ỈỆ- ì ỉ  Cha là Trừng Hiến Pháp Ắn (íẫ-
& /Ề-Ép). Sư cùng thân phụ m ờ dòng An Cư Viện để truyền giáo, cũng được
gọi là Pháp Ấn An Cư Viện (ẶM-ĩ%,(Dỉàép). Sư xuất gia ở  Ti Duệ Sơn ( ị t
ỆSLìU Hieizan), theo học với Tĩnh Nghiêm ( # $ .)  Trúc Lâm Phòng
ở Đông Tháp Bắc Cốc &Tõtõkitadani, nay là quận Shiga) Tỉ Duệ
Sơn, kế thừa hai dòng Huệ Tâm ( , è ' ) và Đàn Na về sau, Sư trụ ở
An Cư Viện (4èMr £&) thuộc Trúc Lâm Viện (ỶtíẶPẨ.), dốc sức thuyết kinh
giảng đạo. Và sau, Sư thờ Pháp Nhiên làm thầy, quay về với Tịnh Độ Giáo.
Sư soạn Duy Tín Sao ợậ-lity') để khuyên Niệm Phật Tha Lực. Sư tịch năm
Gia Chân ( 1 2 3 5 ) ,  thọ 69 tuổi.
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Nhưng lại không hiểu Phật trí, Bất tư nghị trí, Bất khả xưng 
trí, Đại Thừa quảng trí, Vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, 
nghi ngờ, không tin tưởng những trí này. Như thế giống như 
người không tin tội phước mà tu tập căn lành, nếu nguyện 
vãng sinh về cõi kia thì những chúng sinh đấy sẽ vãng sinh 
vào trong cung điện bảy báu ở vùng biên địa cõi kia. Trong 
năm trăm năm không thấy Phật, không được nghe Kinh pháp. 
Vì hiểu được Phật trí nên một niệm quyết định là nhân chân 
chánh được sinh về Báo Độ.”

Nhất niệm và Phật trí của Sư liên hợp thành một thể, hiểu 
được Phật trí thì quyết định được vãng sinh. Sư soạn tác phẩm 
Huyền Nghĩa Phần Sao ( Ỳ Gengifunshõ), trong môn 
Biệt thời, chép: “Bỉ (xả) định thiện, thực hành tán thiện, bỏ 
các hạnh, thực hành xưng niệm (danh hiệu Phật), bỏ đa xưng, 
thực hành nhất xưng, bỏ chư Phật, hành việc Di Đà”. Chính là 
căn cứ theo thuyết của Kinh Pháp Hoa, Quán Kinh... Trong 
bốn loại Xả hạnh này thì hạnh cuối cùng (bỏ chư Phật, hành 
việc Di Đà) là thuộc Quán Kinh. Bỏ khẩu xưng, hành tâm 
niệm là căn cứ theo Đại Kinh. Việc này là chân thật. Biệt thời 
là môn khác, hạnh khác, chính là dựa theo thuyết của Kinh A 
Di Đà. Bỏ khẩu xưng niệm Phật được nói trong Quán Kinh là 
dựa vào thuyết của Đại Kinh. Hơn nữa, pháp tâm niệm này 
là chân thật, môn khác, hạnh khác chẳng qua chỉ là pháp Biệt 
thời ý (M BệỂO414 mà thôi.

414 Biệt thời ý (M kãlãntarãbhiprãya). Chỉ cho Đức Như Lai dùng ý 
thú thuộc biệt thời để thuyết pháp. Còn gọi là Biệt thời ý thú (M tiịlỀàế), 
Thời tiết ý thú ( s ệ l í i^ ^ ) ,  là một trong Tứ ý thú Như tụng trì
danh hiệu của Phật Đa Bảo thì quyết định ở nơi vô thượng Bồ-đề không 
còn lui sụt, hoặc nói người ta chỉ cần phát nguyện liền vãng sinh về cõi Phật 
An Lạc. Đây chính là Đức Như Lai vì khuyên ràn những người lười biếng,



Khái Luận Tịnh Độ Giáo - Chương 18 . 425

Cũng giống như vậy, dưới Biệt thời môn, Quán Kinh 
Huyền Nghĩa Phần Sao ( M M - ỷ c h é p :  “Nam mô có 
nghĩa là Quy mạng, cũng là Phát nguyện hồi hướng. Nói A 
Di Đà Phật tức là hạnh của Ngài, vì hiểu được nghĩa này nên 
nhất định được vãng sinh. ”

Từ Quán Kinh đến chỗ Nhất định được vãng sinh trở về 
sau, lấy việc đầy đủ nguyện lực làm gốc, bất kể là đầy đủ hay 
không đầy đủ, phải biết niệm Nam mô A Di Đà Phật chính 
là Quy mạng, chính là phát nguyện, chính là hồi hướng, chỉ 
có Phật trí mới có thể hiểu được, trong một tâm đều đầy đủ. 
Nguyện hạnh vãng sinh của chúng sinh vốn đã đầy đủ trên 
danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta không cần phải 
một lần nữa phát nguyện, quy mạng, hồi hướng, chỉ có Phật 
trí mới có thể hiểu được, một niệm được vãng sinh. Thuyết 
Phật thể tức là Hạnh của Chứng Không, Đại hạnh, Đại tín của 
Thân Loan đều là kế thừa ý này.

Tiết 3: Nhất Niệm Nghĩa Thuộc Phật Trí

ịnh Độ Pháp Môn Nguyên Lưu Chương
của Ngưng Nhiên (ề i$ ị)  nêu ra thuyết của 

Hạnh Tây: “Đại Đức Hạnh Tây lập Nhất niệm nghĩa, nói 
nhất niệm là Phật trí nhất niệm, chi một niệm tâm của tâm 
Phật chăn chảnh. Phật trí nhất niệm là Bản nguyện Di Đà, tín 
niệm của hành giả và Phật tâm tương ứng. Tâm khế hợp với 
một niệm nguyện lực của Phật trí, Năng và Sở không hai, Tín 
và Trí chỉ cỏ một, niệm niệm liên tục, quyết định vãng sinh. ”

không thích tu hành mà nói Biệt thòi lợi ích, chứ không phải ngay lúc này 
được lợi ích.
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Thiện Đạo nói: “Biển trí nguyện của Di Đà sâu rộng mà 
không có bờ đáy. ” Trí nguyện là nêu ra cả nhân và quả của 
Đức Phật kia. Trí là do sự thù báo của Nhân mà cảm lấy quả 
thể. Nguyện là do Bốn mươi tám lời nguyện của Tâm mà thù 
báo nguyện hạnh nên được quả trí này. Đương thể của quả trí 
đều là tâm nguyện. Tâm nguyện thành tựu tức là Phật trí. Trên 
phương diện Trí thì có đủ nguyện lực xưa kia của chư Phật, 
cho nên chủng trí mà Phật Di Đà có, gọi là Trí nguyện. Đây 
gọi là một niệm tâm của Phật trí. Hạnh là tín tâm khế hợp với 
trí này, cho nên niệm niệm tức là tương ứng với Phật trí.

Lại dẫn chứng sơ lược kiến giải của Hạnh Tây: “Nói Hải 
(biển), Pháp của Nhất thừa dụ cho hai tiêu chí.” Nhất thừa 
tức là Hoằng nguyện. Hoằng nguyện tức là Phật trí. Phật trí 
tức là Nhất niệm. Hải là giống như các dòng nước chảy vào 
biển. Tất cả hàng phàm phu thiện và ác đều chảy vào trong 
biển trí nguyện của Đức Phật, đều được vãng sinh.

Phật trí được đề cập trong Kinh Vô Lượng Thọ mang ý 
nghĩa của Bản nguyện Di Đà. Phật trí là quả thể thù báo nhân 
hanh của Bốn mươi tám ỉời nguyện mà chiêu cảm được. Trên 
phương diện Quả trí thì có đầy đủ các nguyện lực quá khứ. 
Thiện Đạo khi gọi là biển trí nguyện Di Đà, nêu ra Nhân 
nguyện và Quả trí. Tức là chỉ ra trên phương diện Quả trí có 
đủ nguyện lực của Nhân vịể Lại nói Nhất thừa hải, Nhất thừa 
tức là Hoằng nguyện. Hoằng nguyện tức là Phật trí, cũng nêu 
ra ý nghĩa của Trí nguyện. Như thế, Sư lấy Phật trí trong Kinh 
Vô Lượng Thọ để giải thích với ý nghĩa là sức Bản nguyện 
của Phật. Nhưng, Bản nguyện của Phật đạt đến Cho đến một 
niệm, tin hiểu ý chỉ này, chính là hiểu được ý nghĩa của Phật 
trí. Bỏ hạnh (xả hạnh) là căn cơ thuộc tự lực, khi chuyên tâm
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quy thuận nguyện lực Di Đà thì khế hợp với Nhất niệm (một 
niệm) của Phật trí. Năng và Sở không hai, niệm niệm liên tục, 
tức là tướng vãng sinh vậy.

Tác phẩm Nhất Đế Ký (— Ỷệit) của Hạnh Tây lại dẫn 
chứng Nguyên Lưu Chương ( # / £ # ) 415, chép: “Năng độ 
($ÍỄL) của Như Lai là Tâm, Tâm tức là Trí. Sở độ ỰHỉk.) là 
chúng sinh.” Quả đúng là Nhất niệm tâm, chúng sinh được độ 
cũng là Tâm, Tâm chính là Trí mà Trí là Sở độ. Cho đến hai 
dòng sông cũng là Tâm, con đường trắng (Bạch đạo) là Tâm, 
cũng chỉ là Nhất niệm tâm. Đây gọi là Chân thật tâm, cũng 
là Thâm tâm, cũng chính lá Nguyện tâm, đầy đủ Tam tâm 
này thì nhất định được vãng sinh. Nói Năng độ của Như Lai 
chính là Nhất niệm. Sở độ của chúng sinh cũng là Nhất niệm. 
Cái chí cực của Phật trí và Nguyện lực cũng là Nhất niệm. 
Hạnh là tâm lãnh giải (am hiểu) cũng là Nhất niệm. Thể của 
Năng và Sở không hai. Ở đây chính là thuyết minh sự thành 
lập việc cứu độ chúng sinh.

Tiết 4 ểế Di Đà Và Phật Tính Của Bản Môn

Hạnh Tây dẫn tác phẩm Pháp Nhiên Thượng Nhân 
Hành Trạng Họa Đồ SỊ) quyển

29, chép: “Pháp môn Tịnh Độ von là dẫn vào tông nghĩa 
Thiên Thai, kiến lập Tích môn Di Đà, Bản môn Di Đà. Mười

415 Nguyên Lưu Chương (/$ gồm 1 quyển. Do Ngưng Nhiên (&£&) 
soạn, được đưa vào Đại Chánh Tạng quyển 84. Cuốn sách này lược thuật sự 
truyền bá về Tịnh Độ của Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Tịnh Độ giáo 
Nhật Bản từ khi Pháp Nhiên khai tông trở về sau như giáo nghĩa khác biệt 
của Hạnh Tây ( #  ®r), Long Khoan (fỀ%), Chứng Không ( iÊ ẻ ), Thánh 
Quang (S .Jí), Giác Minh Đây là nguồn tư liệu trọng yếu để nghiên
cứu Tịnh Độ giáo.



428. Mochizuki Shinkõ

kiếp Chánh giác là Tích môn Di Đà. Bản môn Di Đà là Vô thi 
Bản giác Như Lai. Vì lẽ đó, cùng có đủ Phật tính như chủng 
ta hoàn toàn không khác biệt. Ở đây gọi là: nghe được một 
niệm, mọi việc đểu đẩy đủ. ”

Trong tác phẩm Quán Niệm Pháp Môn Tư Dụng Sao 
( $ & & & ? của Trí Viên (^ fí,C h ie n , 976-1022)416,

416 Trí Viên (4? f\ Chien, 976-1022): Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời 
nhà Tống, là Đại sư của phái Sơn Ngoại (li) Thiên Thai Tông (ÍLơ 
•£), Người Tiền Đường ựkiềSentõ, nay là Hàng Châu ị t  'J'H Kõshũ), họ 
Từ (# ) ,  tự Vô Ngoại (ầrtị' Mugai), hiệu Tiềm Phu (ÌỆ ị^Senpu), còn có 
hiệu là Trung Dung Tử (Ỷ ầ^C hũyõsh i). Năm 8 tuổi, Sư xuất gia ở chùa 
Long Hưng ( Í Í ^ - Ỷ )  Tiền Đường, ban đầu học Nho học, giỏi thi văn, sau 
theo sư Nguyên Thanh ( ỉ ẽ ỉ t  Geisei) chùa Phụng Tiên học giáo
quán Thiên Thai. Sau khi Nguyên Thanh thị tịch, Sư rời chúng ra ở một 
mình nghiên cứu Kinh luận, tìm tòi nghĩa quán, rồi cùng với đồng môn là 
Khánh Chiêu 0ẳ:B3), Ngộ Ân (Bễ-<§■) xiển dương học thuyết của phái Sơn 
Ngoại, mở các cuộc tranh luận với các người đại biểu của phái Sơn Gia ( 
^iỆ.) là Tứ Minh Tri Lễ (ra8JỈ Shimeirarei). Nhưng thông thường cho 
thuyết của Tri Lê là Thiên Thai chánh thống mà chê bai phái Sơn Ngoại, 
về sau, Sư ẩn cư ở sườn đồi Mã Não thuộc Cô Sơn Tây Hồ
ỉkili) dưỡng bệnh, người đến theo học với Sư rất đông. Từ đó về sau, Sư 
chuyen trước tác. Sư cũng thông hiểu các thư tịch của Nho Gia như Chu 
($ ) , Khổng (31), Tuân (ẵí ), Mạnh (Ẵ), Dương Hùng ( # # ) ,  Vương Thông 
(JLìâ)... Sư thường cho rằng dùng Nho giáo để tu thân, dùng Phật giáo để 
đối trị tâm, muốn dung hợp Tam giáo Nho (fà), Thích (# ) ,  Đạo (il) . Vì 
Sư soạn mười bộ Kinh sớ nên người đời tôn Sư là “Thập Bàn Sớ Chủ” (+  

Vì Sư ẩn cư ở Cô Sơn (ỉ&ủi) nên người đời gọi Sư là Cô Sơn Trí 
Viên ®).

Vào tháng 2 niên hiệu Càn Hưng (ậtgr) năm đầu (1022), Sư tự làm văn 
tế và thơ điếu xong rồi lặng lẽ thị tịch, thọ 47 tuổi. Sư dặn hàng môn nhân 
dùng cái lu để liệm thi hài, rồi chôn tại sờn đồi nơi Sư ở. Năm Sùng Ninh 
( ệ : ^ )  thứ 3 (1104), vua Huy Tông ($LỉtT) ban thụy hiệu là “Pháp Huệ Đại

Trước tác của Sư có: Nhàn Cư Biền ựAMĩtẳi) 60 quyển (hiện còn 51 
quyển), Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Biểu Trưng Ki {'ề: M  "è" 
ậ^ẶM&S)\ quyển, Văn Thù Bát Nhã Kinh Sớ Di Giảo
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quyển 4, chép: “Trong một niệm, danh hiệu Di Đà trong mười 
kiếp Chánh giác kiến lập sự tiếp dẫn chúng sinh là Di Đà 
thuộc Tích môn. Danh hiệu Phật Đà ở vị trí này không nói 
Vãng sinh. Bản môn Di Đà là Đức Phật chỉ cực của Vô thỉ vô 
chung, khỉ đạt được một niệm tâm Di Đà này phát khởi mà 
nói là vãng sinh. ” Căn cứ theo quan điểm này thì Hạnh Tây 
kiến lập Di Đà có sự khác biệt giữa Bản môn và Tích môn. 
Di Đà thành tựu Chánh giác trong mười kiếp là Di Đà Tích 
môn, Vô thỉ Bản giác Như Lai là Di Đà Bản môn. Di Đà Bản 
môn cùng với chúng ta vốn có đủ Phật tính, cùng một thể. 
Một khi thấu triệt điều gọi là đạt được một niệm tâm này thì 
quyết định nói Có thể vãng sinh.

Lại nữa, trong tác phẩm Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Bí 
Sao ($LM -ị; H  của Hành Quán (4ĩM ), quyển 1, đề
cập đến Hạnh Tây nói ở phần Lưu Thông trong Kinh Quán 
Vô Lượng Thọ: “lấy thuyết nghe được danh hiệu của Đức 
Phật kia, vui mừng hớn hở, cho đến một niệm làm ý chính cao 
tột nhất trong Kinh.” Một niệm này là một niệm nhỏ bé (3f 
Hỉ giới nhĩ) được vào Thiên Thai, kiến lập Nhất niệm nghĩa.

Kinh Sớ (iÌệtM iÉ,), Thụy ửng Kinh Sớ (í&itMỉè,), Bát Nhã Tâm Kinh 
Sớ Tứ Thập Nhị Chương Kinh Chú (ra-Ị- Bât
Tư Nghị Pháp Môn Kinh Sớ Ọ£%ỉ1k'/ầ PlMiÉ,), Vô Lượng Nghĩa Kinh Sớ 
( ầ r i Q u ả n  Phổ Hiền Hành Pháp Kinh Sớ ( M - ế ~ M ĨL), 
A Di Đà Kinh Sớ (MỈMỈtM.ĩầ), Thủ Lăng Nghiêm Kinh Sớ (lỆịỹSkM  
ỉầ), Niết Bàn Kinh Sớ Tam Đức Chi Quy ( i S & M i 20 quyển, 
Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Kí (ịặJậ$È*&-ĩẰềrỳẩ-Ìí) 10 quyển, Thủ 
Lăng Nghiêm Kinh Sớ Cốc Hưởng Sao ( i í " 5 quyen, Kim 
Quang Minh Kinh Văn Cú Sách Ẩn Kí M álo] 'ậ' f,ếií) 1 quyển, 
Niết Bàn Huyền Nghĩa Phát Nguyên Cơ Yếu $k-Ếr) 1 quyển, 
Thập Bất Nhị Môn Chánh Nghĩa HiE-ầ,) 1 quyển, Quán Niệm 
Phap Môn Tư Dụng Sao ( Ệ l ể ỉ .....tất cả hơn 270 quyển.
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Một niệm nhỏ bé là một niệm vọng tâm trong năm ấm hiện 
tiền của hàng phàm phu chúng ta, có đầy đủ thật tướng các 
pháp của Thập giới tam thiên. Quán sát tâm tính xưa nay của 
hàng phàm phu chính là thể Viên thường đại giác (8] 
f ; )417. Những lí luận này dường như chưa phải là một quan 
điểm nhất tríế Căn cứ theo lý chúng sinh và Phật không hai, 
hàng phàm phu chúng ta khi được ngộ thì vốn là Phật. Vì hiểu 
nội dung này đồng nhất, cho nên không thể không nói thuyết 
Hạnh Tây kiến lập, hoàn toàn căn cứ thuyết Pháp môn Bản 
giác % Hongakù)m  của Thiên Thai.

Tiết 5Ề- Tư Tưởng Bản Giác Của Thiên Thai

Bởi vì, thuyết Tâm, Phật, Chúng sinh cả ba không có 
sai khác chính là thuyết mà được các Đại sư của 

Thiên Thai cật lực đề xướng. Đặc biệt là tại Nhật Bản, ở Tỉ 
Duệ Sơn thời Trung cổ đã sản sinh ra hai phái là Huệ Tâm 
và Đàn Na, đều cổ xúy tư tưởng Bản giác là một sự thật nổi 
tiếng (nói chung Phái Huệ Tâm là Pháp môn Bản giác, Phái

417 Thể Đại giác viên mãn, vĩnh hằng.
418 Bản giác % Hongaku) Đức tính giác ngộ sáng suốt mọi chúng sinh 
đều có như là bản tính của chúng, có nghĩa sự giác ngộ là điều gì đó không 
thể đạt được, hay như là một mục tiêu bên ngoài, mà nó hiện hữu rất thực 
ngay ở đây và trong giây phút hiện tại, do vậy nên mọi người chỉ cần nhận 
biết về nó. Đây là ý niệm thường được diễn đạt trong các kinh văn Đại thừa 
phát xuất ở Đông Á như luận Đại thừa khởi tín và kinh Viên Giác. Vì ở đây 
không có những thuật ngữ trực tiếp mang tinh thần Ấn Độ để diễn đạt tận 
căn nguyên ý niệm này, nên dẫn đen sự tán đồng những kinh văn có nguồn 
gốc A Đông này. Đặc biệt trong luận Đại thừa khởi tín, nền tảng học thuyết 
này được phát triển rất chi tiết; trong đó giải thích một cách tương phản với 
Bản giác là Thuỳ giác (tó 5È), như là tính giác siêu việt đối đãi nhị nguyên, 
đối nghịch là Bất giác it) .
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Đàn Na là Pháp môn Thủy giác. Kỳ thật cả hai phái này đều 
cổ xúy tư tưởng Bản giác).

Tư tưởng Bản giác đối với pháp môn Thủy giác là nói từ 
Nhân mà hướng đến quả. Chúng sinh vốn có tính giác, lập tức 
nhận thức được chính là Đức Phật chí cực vô thỉ. Có nghĩa là 
hàng phàm phu chính là Như Lai Bản giác. Chúng ta vì không 
hiểu được lẽ này nên tự mình hủy hoại châu báu, bàng hoàng 
trong cảnh nghèo khổ. Một khi nghe được lý này, tâm ý hiểu 
rõ thì Như Lai Bản giác vô thỉ lập tức hiện thành.

Nguyên Tín (ÌỆ-It, Genshin, 942-1017) viết Chẩm Song 
Chỉ Trung Nhất Niệm Thành Phật Sự Điều

nói: “Ngay nơi danh từ, gặp thiện tri thức, nghe 
được giáo pháp siêu việt, ngay nơi đương tọa biết tự thân 
tức là Phật, bèn không có cầu nơi khác, liền trụ trong đại 
hội bỉnh đẳng, tức là giải, tức là hành, cũng tức là chứng, 
chỉ trong khoảnh khắc một niệm liền thủ chứng, như trở bàn 
tay. Ỷ của Viên giáo là Văn, Tư, (Tu) Hành. Chứng chỉ ở một 
khoảnh khắc, không phải từ một vị chuyển đến một vị. Khi 
gặp được giáo pháp thì gọi là Chứng. ”

Tối Trừng (ILíẩ", Saichõ, 767-822)419 soạn bộ Thiên Thai

419 Xrừng (ĩậ-ìĩr, Saichõ, 767-822): Vị tăng sống dưới thòi Bình An 
Heian), vị tổ sư khai sáng ra Thiên Thai Tông Nhật Bản, tục danh là 

Tam Tân Thủ (— tên hồi nhỏ là Quảng Dã húy là Tối Trừng
(ìS./ẫ'), thông xưng là Căn Bổn Đại Sư ), Sơn Gia Đại Sư (Jj %.

), Duệ Sơn Đại Sư (íiii)  ), người vùng Cận Giang ( i t / i ,  õmi, 
thuộc Shiga-ken), cha là Tam Tân Thủ Bách Chi mẹ không
rõ họ tên. Dòng họ Tam Tân Thủ là dòng họ di cư sang Nhật, tương truyền 
là hậu duệ của Hiếu Hiến Đế nhà Hậu Hán. Năm 7 tuổi, Sư đến trường làng 
học các môn âm dưcrn^, y phương, công xảo. Đến năm 12 tuổi, Sư theo 
làm đệ tử của Đại Quoc Sư Hành Biểu (#4^ , Gyõhyõ) ờ Quốc Phận Tự 

Kokubun-ji), chuyên tu học về Duy Thức cũng như Thiền pháp. 
Năm 15 tuổi, Sư xuất gia, chính thức trở thành vị tăng cùa Quốc Phận Tự
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Pháp Hoa Tông Ngưu Đầu Pháp Môn Yếu Toản t?
Í5 ^  -3ji /£■ H -Ic-Ho, chép : “Một niệm của phàm phu là lý của 
Như Lai tạng, trí kiến như thể chính là thành Phật trên danh 
tự. Hiển thị Đức Phật chân thật của Bản giác chỉ ở trong một 
niệm của ta. Giác ngộ Phật thể của tâm tính, thủ chứng chỉ 
trong khoảnh khắc ngan ngủi.”

và lấy hiệu là Tối Trừng. Vào mùa xuân năm thứ 4 (785) niên hiệu Diên 
Lịch (lải#), Sư tham gia giới đàn ở Đông Đại Tự Tõdai-ji), thọ
cụ túc giới; rồi vào trung tuần tháng 7 năm nấy, Sư quán sát sự vô thường 
của cuộc đời, nên vào trong núi Nhật Chi Sơn (0  ị t ìU)  dựng thảo am ở 
trong vòng 7 năm trường, biến thảo am ấy thành chùa và lấy tên là Nhất 
Thừa Chỉ Quán Viện (— Đến năm thứ 23 (804) niên hiệu Diên 
Lịch, Sư được ban săc chi cho nhập Đường cầu pháp và năm sau thì trở 
về nước. Từ đó Sư băt đầu nổ lực xiển dương giáo pháp Thiên Thai Tông. 
Vào năm 806, Sư dâng biểu lên triều đình để xin chấp nhận cho Thiên Thai 
Tông là một trong những tông phái chính đương thời, và cuối cùng được 
hứa khả. Rồi đến năm thứ 10 (819) niên hiệu Hoang Nhân ( ụ ^ ) ,  Sư cũng 
dâng biểu xin thành lập giới đàn Đại Thừa trên Tỷ Duệ Sơn. Nhưng vì các 
tông phái khác phản đối kịch liệt, nên trong khi còn sinh tiền thì cái mộng 
kiến lập giới đàn của Sư vẫn không trờ thành sự thật. Tuy nhiên, sau khi Sư 
thị tịch được 7 ngày thì nhận được chiếu chỉ chấp thuận cho thành lập giới 
đàn. Vào năm thứ 13 (822) niên hiệu Hoằng Nhân, Sư thị tịch, hưởng thọ 
56 tuổi. Vào năm thứ 8 (866) niên hiệu Trinh Quán Sư được ban
cho thụy hiệu là Truyền Giáo Đại Sư 'M, Denkyõ Daishi). về mối 
quan hệ với Thiền, vào năm thứ 20 (804) niên hiệu Trinh Nguyên ( Ề 70), 
Sư thọ nhận từ Tiêu Nhiên (ịặĩ& ) dòng huyết mạch phú pháp của hai nước 
Đại Đường và Thiên Trúc và pháp môn của Ngưu Đầu Sơn ( + i$ J-|); cho 
nên sau khi trở về nước, vào năm thứ 10 (819) niên hiệu Hoằng Nhân, Sư 
viết cuốn Nội Chứng Phật Pháp Tương Thừa Huyết Mạch Phổ ( íHìề/íặ'}ầ 
ịnẠ.Jữ-ĩ/kiệ). Tông phong của Sư là sự dung hợp của 4 tông Viên Mật Giới 
Thiền, đã đem lại ảnh hường to lớn cho sự hưnẹ khởi của Thiền Tông dưới 
thời đại Liêm Thương Kamakura) sau nay. Trước tác của Sư co Thủ 
Hộ Quôc Giới Chương O Í 3 quyển, Chiểu Quyền Thật Kính (M

1 quyển, Sơn Gia Học Sinh Thức (Jj Hiển Giới Luận
(M-HKÌèĩ) 3 quyển, Pháp Hoa Tú Cú ^-ể]) 3 quyển, Truyền Giảo Đại 
Sư Toàn Tập 5 quyển, Thiên Thai Pháp Hoa Tông Ngưu
Đâu Pháp Môn Yêu Toàn v.v...
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Lại nữa, cùng một trước tác Tương Truyền Nhật Kí 
El i í )  của Tu Thiền Tự Shuzen-ji) chép: “Bản giác
liên tục tu đại hạnh là không phải ngoài Giải (sự thau hiểu), 
mà có riêng Hạnh có thể tu tập. Nhưng ngay ở nơi danh tự 
mà hiểu được, biết tất cả pháp đều là Phật pháp, đều nói sự  
hiểu biết liên tục này gọi là tu tập Đại hạnh. Tức là nghe nơi 
tự thân tức là lí của Phật, nếu có thể hiểu được thì lập tức 
trụ trong Đại hội bình đẳng, tức là Giải, tức là Hạnh, tức là 
Chửng. Ngoài Giải ra thì không cỏ hạnh khác cỏ thể tu. Khi 
gặp được giáo pháp thì lập tức thật chủng. ”

Nhưng, hai phái Huệ Tâm và Đàn Na chủ yếu phát triển 
ở thời đại Liêm Thương Kamakura). Nay dẫn các thư 
tịch phần lớn là liên quan đến sự hư ngụy của người đời sau. 
Như Hạnh Tây và người đồng môn là Pháp Bản Phòng Hạnh 
Không ( ỉ ir ^ y ệ -4 ts )420 chủ xướng giáo nghĩa về Thường 
Tịch Quang Độ, và Thánh Quang chất vấn Pháp Nhiên có 
phải nên tin vào thuyết Cảnh tượng viên dung, đều là thuộc 
về pháp môn truyền khẩu của phái Huệ Tâm, được biết là khi 
Pháp Nhiên còn tại thế giảng nói cho họề

Nay, Hạnh Tây kiến lập Di Đà thuộc hai môn, Bản môn 
và Tích môn, nghe được Di Đà thuộc Bản môn và Phật tính 
mà chúng ta vốn có là hoàn toàn không có sai khác. Đạt được

420 Hạnh Không ('ÍTíè Gyõkũ 1— 1) Vị tàng của Tịnh Độ Tông sống vào 
cuối thời Bình An ự t^H eỉarỉ)  đến đầu thời Liêm Thương Kamakura), 
hiệu là Pháp Bản Phòng Hạnh Không Ề ), người Mỹ Tác
Mimasaku). Sư theo hầu Pháp Nhiên học Tịnh Độ giáo. Đến năm 1204, Sư 
ký tên vào bản Bảy Điều Răn Dạy. Sư chủ xướng Nhất Niệm Nghĩa (— 
$0, tức là ý nghĩa vãng sinh về cõi Thường Tịch Quang. Đến năm 1206, Sư 
gặp pháp nạn Kiến Vĩnh, và bị lưu đày đến vùng Sado
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tâm này ở ngay tại một niệm thì quyết định vãng sinh. Ngay 
nơi danh tự mà nghe được giáo pháp Đốn cực. Neu biết tự 
thân là Phật thì trụ trong Đại hội bình đẳng, cùng với quan 
điểm này có chung một ý nghĩaễ

Lại nữa, ngoài việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật ra, không 
quy y với những vị Phật khác, không phát nguyện khác, không 
hồi hướng về trụ xứ khác, chỉ lãnh ngộ được Phật trí, đều đầy 
đủ trong một tâm. Không cần hạnh nguyện vãng sinh của 
chúng sinh, tức là Giải, tức là Hạnh, tức là Chứng. Không 
tu tập hạnh khác ngoài Giải là cùng một ý nghĩa. Nói nghiệp 
lúc bình sinh thành tựu, nói vãng sinh tức là thành Phật đều 
là căn cứ theo chủ trương của nghĩa lý này. Tóm lại, Phái An 
tâm lãnh giải là hấp thu pháp môn Bản giác của Thiên Thai, 
sửa đổi mà thành tông nghĩa của pháp môn Tịnh Độ.

Tiết 6Ễ- Di Đà Của Bản Môn Và Chỉ Có Một Thừa

Thuyết Bản Môn và Tích môn về Di Đà trước đây đã 
từng là thuyết được đề xướng của-các Đại sư Thiên 

Thai Nhật Bản.
Trong tác phẩm Giảng Diễn Pháp Hoa Lược Nghi (ìậ  

/Ê ỉịr^về-tâ) của Viên Trân, quyển Thượng, chép:ả‘Phật Vô 
Lượng Thọ ở phương Tây là thọ mạng chân thật dài lâu được 
giảng thuyết trong phẩm Như Lai Thọ Lượng của Kinh Pháp 
Hoa Trong tác phẩm Niệm Phật Bảo Hiệu ĩ f  M.) của 
Giác Vận ( ^ ì ỉ ,  KakuunỴ21, chép: “Vị Phật mới thành Già-

421 Giác Vận (ó tì ĩ ,  Kakuun, 953-1007) Vị tăng của Thiên Thai Tông sống 
vào giữa thời đại Bình An (-f-4c) cùa Nhật Bản. Sư người Kyõto 
con của Đằng Nguyên Trinh Nhã (H-^. ặ, íậ), là Tổ sư của dòng Đàn Na 
($LW'ÌỀL, Dannaryũ), còn được gọi là Đàn Na Tăng Đô Danna-
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da không phải là Phật chân thật, Đức Phật Di Đà ở thế giới 
Cực Lạc được nêu ra như là ví dụ điển hình cũng là Thủy tích 
(-&ÌÌL, Suịịaku)*22, hoàn toàn không phải chân thật. ”

Sõzù), Đàm Na Tăng Chánh SL Danna-Sộịỗ), Đàn Na Viện Tiên
Đức Dannaìn-sentoku). Sư xuất gia tại núi Tỉ Duệ ( ịh&dt
Hieizari) thờ Từ Huệ Tăng Chánh ( ề  ầ i t  SL Jikei-Sõjõ) làm thầy, nghiên 
cứu giáo học Thiên Thai, tư chất thông minh, đọc rất nhiều thư tịch các tông 
phái, về sau, Sư ở Đàn Na Viện ỌẳmĩỳLDannain) Đông Tháp (jậ-i£7ỡíõ) 
cùng với Nguyên Tín ỢM-iiGenshin) của Huệ Tâm Viện ($ ĩẳVĨ%>Eshmin) 
thuyết giảng giáo học. Mặc dù hai người đều lấy niệm Phật làm tông, nhưng 
dòng phái thì khác nhau cho nên có sự khác biệt về dòng Đàn Na 
Dannaryũ) và dòng Huệ Tâm ( ầ ‘̂ ìàLEsinryũ). Sư từng tu học Mật Giáo, 
thọ lãnh pháp Bí Mật Quán Đành HimitsukanjÕ) từ Thành Tín
Thượng Nhân (Á.-ÌÌ Sau khi Thành Tín tịch, Sư lại theo Trì Thuợng 
Hoàng Khánh nghiên cứu tu tập và thấu suốt được yếu chỉ sâu
xa. Lúc đó Hoàng Khánh chưa đầy 30 tuổi mà Sư đến cầu học nên người đời 
rất thán phục Sư có tính “Bất sỉ hạ vấn” (Không thẹn hạ mình để cau học) ử

Năm Trường Bảo thứ 5 (1003), Sư nhận chức Thiếu Tăng Đô, năm sau, 
thăng chức Đại Tăng Đô. Năm Khoan Hòa thứ 4 (1007), Sư tịch, thọ 55 tuổi.

Trước tác của Sư có: Quán Tăm Niệm Phật -£--($), Thảo Mộc Phát 
Tâm Tu Hành Thành Phật Nghĩa $,), Từ Huệ Đại Tăng
Chánh Truyện (ề: ầ  Huyền Nghĩa Sao ( ÍT n # ) ,  Viên Đốn Giáo
Kham Văn Tứ Chủng Tam Muội Tư Kí (E9ít^a^#A-ìỉ,)...
422 Thùy Tích ( # ìầ )  nghĩa là do bản thể của Phật và Bồ-tát th ị hiện các 
loại thân để cứu độ chúng sinh. Loại tư tưởng này bắt nguồn từ thuyết Bản 
Tích Nhị Môn (ẠiiÈ— M) của Kinh Pháp Hoa và Bản Địa Gia Tri (Ạ iè  

của Kinh Đại Nhật (£ .0  át). Như những điều được nói trong Kinh 
Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng và trong Tứ Trùng Mạn Đồ La Thai 
Tạng Giới của Kinh Đại Nhật chính là sự bieu hiện đầy đủ tư tưởng này. 
Pháp thân và Báo thân trong ba thân là Bản địa, Hóa thân là Thùy tích. 
Đứng về phương tiện Thùy tích mà nói thì các trời, các thần ở viện Ngoại 
Kim Cương thuộc lớp thứ 4 của Thai Tạng giới, Kinh Đại Nhật, trong tín 
ngưỡng của Ấn Độ thời xưa, đều là Thùy tích của Đại Nhật Như Lai.

Phật giáo Nhật Bản đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng “Bản Địa Thùy Tích” 
này. Vì lúc Phật giáo mới truyền vào Nhật Bản, để dung hợp với tư tưởng 
Thần Đạo cố hữu truyền thống của Nhật Bản, các vị tănẹ như Hành Ca, 
Tối Trừng, Không Hải mới đề xướng tư tưởng này, cho răng Phật và Bồ-
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Lại nữa, trong tác phẩm Pháp Hoa Can Yếu Lược Chú Tú 
Cú Tập (ỈÌr#Jỉf£'Về-ỳỉ-&ểJ M) của Tối Trừng (&'&) soạn, 
quyển Hạ, chép: “Vị Vương tử thứ chỉn trong so mười sáu 
vị Vương tử là Di Đà thuộc Tích môn. Phật Thích Ca Mâu 
Ni thuộc Bản địa vô tác là Di Đà của Bản môn. Đức Di Đà 
được quảng diễn trong các Kinh như Quán Kinh... tức là Di 
Đà của Tích môn. Di Đà của Bản môn Pháp Hoa và Di Đà 
thường được nói đến, là không có sự khác biệt. ”

Căn cứ theo những điều được trình bày phạn trên thì 
thuyết Di Đà Bản môn và Tích môn của Hạnh Tâỵ cũng là 
hấp thu giáo nghĩa của các Đại sư của Thiên Thai Tông mà 
hình thành. Trong tác phẩm Huyền Nghĩa Phần Sao Nhị Thừa 
Môn của Hạnh Tây, chép: “Tất cả Nhân
hạnh của Phật, Tổng (chung) nguyện và Biệt (riêng) nguyện 
đều là Thùy tích lợi sinh, là phương tiện của Quả hậu 
$L)423 đầy đủ Bản môn và Tích môn được mô tả trong Kinh 
Pháp Hoa, như trong Kinh Hiền Ngu trình bày...”ễ Lợi sinh, 
Phương tiện là thế nào? Phương tiện của Tổng nguyện là 
Biệt nguyện, phương tiện của Biệt nguyện là Di Đà. Phương 
tiện 48 lời nguyện là niệm Phật vãng sinh. Phương tiện của 
mười niệm là Một niệm. Cho nên, Quán Kinh chép: “Chư 
Phật trong ba đời lấy nghiệp thanh tịnh làm Chánh nhân.” 
Lấy thuyết trong Bát Chu Taiĩi Muội thì: “Chư Phật trong ba 
đời trì niệm Tam muội A Di Đà Phật đều được thành Phật.”

tát trong Phật giáo là Phật “Bản địa”(Phật gốc) còn các thần của Thần Đạo 
Nhật Ban là Phật “Thùy tích” (Phạt ngọn, Phật hóa thân). Đó là khởi đầu tư 
tưởng “Thần Phật Tập Hợp” của Phật giáo Nhật Bản.
423 Quả Hậu (^Uầ.) sau khi đắc Phật quà. Tác phẩm Văn Cú Kí i t ) ,  
chép: Xưa ở nơi các giáo, vì thấy không giống nhau, mà sinh nghi ngờ, nên 
không biết được phương tiện quả hậu.
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Mười kiếp Chánh giác há không phải là lời nói thành thật 
sao? Nhưng Vô duyên đại từ của sự giác hạnh viên mãn nhiếp 
thủ chúng sinh thường bị chìm đắm trong biển khổ sanh tử, 
vãng sinh về cõi Phật nơi Báo thân thường trụ, là mở ra hiển 
bày cái trí rộng lớn của Đại Thừa. Chư Phật, Bồ-tát trong 
quá khứ, hiện tại, vị lai do đó mà vận chuyển Đại Thừa này 
để vượt qua biển khổ sanh tử, chứng nhập quả vị Thánh đạo. 
Từ vô thỉ cho đến nay, chỉ do một thừa này không có hai 
thừa khác. Đây chính là Di Đà Như Lai lấy 48 lời nguyện, 
mười niệm vãng sinh, Thùy tích làm lợi ích chúng sinh, làm 
phương tiện của Quả hậu. Di Đà Bản môn cho thấy chỉ có 
một niệm thuộc Nhất thừa. Bởi vì, chỉ có một niệm này mà 
gọi là pháp chân thật. Tức là chư Phật ở nhân vị phát hai loại 
nguyện Tổng nguyện và Biệt nguyện, trong vô lượng kiếp lâu 
xa tu hành thành Phật, gọi đây là chân thật. Sở dĩ, chỉ có sự 
lợi sinh của Thùy tích, chẳng qua là phương tiện thuộc Quả 
hậu. Căn cứ theo Kinh Bát Chu Tam Muội, chép: “Chư Phật 
trong ba đời đều trì niệm Tam muội Di Đà mà thành Phật, 
nhằm hiển thị Phật Di Đà kia không phải là Đức Phật mới 
của mười kiếp chánh giác, tức là Đức Như Lai thuộc bản giác 
từ vô thỉ vó chung. Dùng phương tiện Quả hậu cũng không 
ngoài thân giảo hóa chúng sinh. Sở dĩ, Bổn mươi tám lời 
nguyện, một niệm vãng sinh ...của Phật Di Đà kia há không 
phải là lời chân thật sao? Chỉ có một thừa là pháp chân thật, 
không hai cũng không ba. Chư Phật trong ba đời đều do một 
niệm của Tam muội niệm Di Đà này mà thành Phật, chúng 
sinh thường bị chìm đắm trong sinh tử cũng do một thừa chân 
thật duy nhất này mà có thể vãng sinh về cõi Phật của Bảo 
thân thường trụ. ”
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Như thế, Hạnh Tây lấy một niệm để hiển thị Di Đà bản 
môn, đồng thời, lấy Bốn mươi tám lời nguyện, Mười niệm 
vãng sinhễ.. làm lợi sinh của Tích môn, tức là hiển thị một 
niệm chân thật chẳng qua chỉ là phương tiện độ sinh. Cho 
là nhiều niệm không có ích lợi, đây gọi là tự lực khó thực 
hành, mà hoài nghi Bản nguyện của Đức Phật. Phải kiến địa 
từ pháp môn Bản giác, bỏ đi sự thông hiểu các sự tu hành 
khác là pháp môn Thủy giác không liễu nghĩa. Chỉ một lòng 
bám chắc tư tưởng Bản giác, không xem văn hiến của các tổ, 
mạnh mẽ chủ trương giáo nghĩa mới Một niệm vãng sinh, là 
điểm đặc trưng của Sư. Lại nữa, do chủ trương này mà thấy 
được sự phát triển biến thiên của giáo nghĩa Tịnh Độ, không 
thể không nói là một sự thật rất thú vị.



CHƯƠNG 19

TAM TÂM LÃNH GIẢI 
VÀ THUYẾT PHẬT THỂ TỨC HẠNH

Tiết 1: Giáo Nghĩa Của Tây Sơn

ạnh Tây dựa vào tư tưởng Bản giác của Thiên T Í U Ì
đề xướng giáo nghĩa mới về Một niệm Phật trí. Phá' 

Nhiên và phái Chánh Thống môn hạ của Sư cật lực bài xích, 
cho giáo nghĩa này là dị đoan. Mặc dù như thế, Chứng Không, 
Thân Loan... lại đồng tình với giáo nghĩa này, càng tiến sâu 
một bậc để tham cứu vấn đề An tâm lãnh giải. Bởi lẽ, Hạnh 
Tây cho là, hàng phàm phu chúng ta là Đức Như Lai thuộc 
Bản giác vô thỉ. Khi hiểu được lí này tức là quyết định vãng 
sinh. Bốn mươi tám lời nguyện là phương tiện thuộc Thùy 
tích, không phải là chân thật. Đây chính là nói theo pháp môn 
Bản giác. Đối với pháp môn này, Chứng Không lấy Di Đà 
Tích môn trong mười kiếp Chánh giác làm chủ thể. Đức Di 
Đà thành tựu Chánh giác thì đồng thời chúng sinh vãng sinh 
cũng đã thành tựu. Đây chính là nói theo bản vị Tích môn.

Những điều Chứng Không phô diễn và việc Long 
Khoan cùng lấy Tam tâm là bỏ tự lực quay về với 

tha lực có cùng một xuất xứ. Hơn nữa, Tam tâm này đều là ý

Tiết 2: Thuyết Tam Tâm Lãnh Giải
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nghĩa của sự lãnh giải Hoằng nguyện, là Tâm lãnh giải (am 
hiểu). Chứng Không soạn bộ Quán Kinh Tán Thiện Nghĩa 
Tha Bút Sao quyển Thượng, giải thích:
Chí thành tâm, Chân thật tâm chính là Lãnh giải tâm. Lãnh 
giải tâm là tâm bỏ tự lực quay về với tha lực. Lại nữa, khi giải 
thích Thâm tâm, Sư nói đây là Tín tâm: Tức là hai loại tâm, 
tín căn cơ và tín phápằ Thứ nhất Tâm tín căn, tin biết tự thân, 
xác định vị trí của mình là hàng phàm phu thấp kém không 
có thiện nghiệp. Tức là quyết định vị trí trong văn của Chí 
thành tâm ở đoạn trên, là không được hiện tướng hiền thiện 
tinh tấn, tức là xả bỏ Thâm tâm thuộc tự lực. Thứ hai Tâm tín 
pháp là, nương vào nguyện lực của Đức Di Dà mà nhất định 
ghi nhớ là quyết định vãng sinh, tức là Chân thật tâm quy về 
với tha lực của đoạn văn trên, là tín tâm quyết định tha thiết. 
Lại nữa, khi giải thích về Hồi hướng phát nguyện tâm, lãnh 
giải nhất tâm, phân thành ba vị. Đó là, thứ nhất Tâm chán 
ghét hạnh tạp độc hư giả. Thứ hai Tâm tin vào ý chỉ của Bản 
nguyện Di Đà. Thứ ba Tâm chán ghét tự lực, tin vào tha lực. 
chỉ vì mong cầu được vãng sinh. Tam tâm này nếu thiếu một 
thì không thể được vãng sinh. Chí thành tâm là tâm xả bỏ tự 
lực quy về với tha lực. Dùng thâm tâm để quy về với tha lực 
mà sinh khởi tín tâm tha thiết chân thật. Dùng tâm hồi hướng 
phát nguyện để chán ghét tự tâm, tin sâu vào tha lực (Phật 
lực), hiển thị chỉ có một pháp môn này mới có thể được vãng 
sinh. Tam tâm đều quy về với tâm tha lực.

Lại nữa, Chứng Không dùng Tam tâm này để giải thích 
về Tâm lãnh giải. Sau khi nghe liền bỏ tự lực quạy về với tha 
lực mà đạt được Tam tâm này. Long Khoan cũng lấy Tam tâm 
này làm tâm quay về với tha lực. Nhưng Sư nói tha lực ngoại
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trừ tin vào Bản nguyện của Phật ra thì không còn bất kỳ sự 
vật nào khác nên không nói có Tâm lãnh giải. Hạnh Tây nhất 
định dùng Lãnh giải làm điều kiện chủ yếu. Song thuyết Tam 
tâm và Tâm lãnh giải dường như lại có điều bất đồng. Nay, 
Chứng Không kết hợp cả hai mà đề xướng thuyết Tam tâm 
và Tâm lãnh giải.

àm thế nào để am hiểu vấn đề này? Nói chung, hàng
phàm phu thiện, ác không thể dùng pháp thuộc tự 

lực hạnh môn để đạt được giải thoát. Chỉ có tin sâu, quay 
về nương tựa vào hoằng nguyện của Di Đà mới có thể vãng 
sinh Báo Độ. Bởi lẽ, Chứng Không phân định giáo nghĩa 
một đời của Đức Thích Ca làm ba môn là, Hạnh môn, Quán 
môn và Hoằng nguyện môn. Quán Kinh trở về trước thì các 
Kinh nói có tám vạn pháp môn tu hành, gọi chung là Hạnh 
pháp Thánh đạo tự lực môn. Quán Kinh nói bỏ tự lực hạnh 
môn quy hướng về với Phật nguyện làm yếu chỉ chính, là 
Quán môn. Trong Đại bản A Di Đà nói Bản nguyện Di Đà 
gọi là Hoang nguyện môn, Hoằng nguyện là sự quy kết của 
giáo nghĩa một đời Đức Phật. Nếu không quay đầu về với Di 
Đà thì hàng phàm phu nhất định không thể được giải thoát. 
Neu xét theo Hoang nguyện chủ yếu là chỉ cho lời nguyện 
thứ mười tám thì Chứng Không đặc biệt chú trọng vào điểm: 
ầ‘Neu không được vãng sinh thì Ta không thành chánh giác 
Lời nói này lấy việc vãng sinh của hàng phàm phu chúng ta 
làm vật cá cược, để phát nguyện thành tựu Chánh giác của 
Như Lai. Nhưng, Như Lai đã thành chánh giác trong mười 
kiếp về trước là Phật A Di Đà, thì việc chúng sinh vãng sinh

Tiết 3: Thuyết Phật Thể Tức là Hạnh Thể
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và Như Lai thành tựu chánh giác cũng quyết định đồng thời, 
cho nên cổ xúy thuyết Vãng sinh, Chánh giác đồng thời thành 
tựu một thể. Ở đây cho rằng hàng chúng sinh chúng ta mười 
kiếp trước đây đã có tư cách của một thành viên vãng sinh về 
Báo Độ. Thuyết này tuy có điểm bất đồng với thuyết Vô Thỉ 
Bản giác của Hạnh Tây, nhưng cũng là sản phẩm của tư tưởng 
bản giác. Điều này là chắc chắn không còn hoài nghi gì cả.

Lại nữa, Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần của Chứng Không, 
chép: ‘Wóỉế Nam mô tức là Quy y, cho đến nói A Di Đà Phật 
tức là hạnh của Ngài. ” Kiến lập thuyết Phật thể tức hạnh. 
Đức Phật A Di Đà có đầy đủ tự thể thành tựu chánh giác của 
Phật. Đồng thời, cũng có đủ Hạnh thể thành tựu vãng sinh 
của chúng sinh. Y cứ theo luận cứ này thì Vãng sinh, Chánh 
giác đồng thời thành tựu. Tác phẩm An Tâm Quyết Định Sao 

i&Ẩ.#') thuyết minh ý chỉ này như sau: “Phật là đại 
diện cho sự viên mãn về hạnh và nguyện của chúng siph, tức 
thừa nhận có thể cho chủng ta vãng sinh. Khi hạnh và nguyện 
của chủng sinh viên mãn sự vãng sinh thành tựu thì thành tựu 
Chảnh giác của Nam Mô A Di Đà Phật thuộc về Cơ và Pháp 
cùng một thể. ” Điều này cho thấy Chánh giác của Phật chính 
là sự vãng sinh của phàm phu. Khi sự vãng sinh của chúng 
sinh trong mười phương thành tựu thì nói Đức Phật đã thành 
Chánh giác. Phật đã thành Chánh giác tức là sự vãng sinh của 
chủng ta được thành tựu, là cùng một lúc.

Tiết 4: Phát Nguyện Và Quy Mệnh

Chứng Không giải thích Tam tâm, thuyết minh từ hai 
phương diện Quán môn và Hoằng nguyện môn. Nói 

theo quan điểm Quán môn thì Tam tâm chính là tâm mà chúng
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sinh phát khởi. Nhưng, pháp thể của Hoằng nguyện nếu luận 
theo thuật ngữ Nam mô trong Nam mô A Di Đà Phật thì cũng 
chính là sự thành tựu trên Phật vị. Danh hiệu gồm sáu chữ của 
Ngài là danh hiệu có cùng một thể của Cơ và Pháp. Chứng 
Không soạn bộ Huyền Nghĩa Quán Môn Nghĩa Sao ('è' ặi, 

ầA ỳ) quyển 1, chép: “Phát nguyện là ý nghĩa thuộc về 
Quán môn, tuy rộng nhưng sự dẫn dắt của nó được quy về 
với Hoằng nguyện, tức là tương đương với Tam tâm. Tam tâm 
này khi chưa được quy nạp về với Hoằng nguyện, an trụ nơi 
Quán môn thì gọi chung là Phát nguyện. Một khi đã được quy 
nạp về với Hoằng nguyện thì chỉ cho Quy mệnh. Tam tâm tuy 
là một pháp, nhưng nếu nói riêng biệt về vị trí của Quán môn 
và Hoằng nguyện thì cũng phải gọi Phát nguyện và Quy mệnh 
là Phân biệt.” Trong các trước tác, Sư thuật lại ý mình: “Quy 
mệnh của Quán Phật (tức là Quán môn) là thuộc về căn cơ. 
Quy mệnh của sự niệm Phật là khởi nhân từ Phật thể. Trước 
tiên là vì Giác thể của PhậtA Di Đà kia, là vì hàng phàm phu 
chúng ta yêu quí sinh mạng này cho nên ban cho sự tự nhiếp 
thủ thành Phật, bây giờ mới được quy mệnh nhưng lãnh ngộ 
được sự vãng sinh đã thành tựu trên Phật thể của Ngài. Đỏ 
là cái thể một lòng hồi hướng nguyện sinh Tịnh Độ. ”

Vì thế, thành tựu chúng sinh chính là Giác thể. Thuật ngữ 
“Nam mô” này chính là thể của chúng ta, tức là Tam tâm. 
Cho nên, ỉãnh ngộ được thuật ngữ “Nam mô” này là có đầy 
đủ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tức là thành tựu sự vãng 
sinh. Tha lực là không dựa vào cơ cảm, do không dựa vào cơ 
cảm nên một hướng khởi nhân tại Phật thể. Lại nữa, tác phẩm 
An Tâm Quyết Định Sao, chép; “Thuyết Đức Phật A Di Đà 
thành tựu hạnh nguyện cho hàng phàm phu là Tam tâm lãnh 
giải. Cũng được hiểu là Tam tín, cũng gọi là Tín tâm. ”
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Vì, hạnh nguyện mà Đức Phật A Di Đà thành tựu hàng 
phàm phu nên được gọi là Pháp môn danh hiệu. Dùng khẩu 
nghiệp để xưng niệm Nam mô A Di Đà Phật cho nên sự lãnh 
giải cũng không ở nơi căn cơ chúng sinh. Nếu đạt được sự 
lãnh giải tức là quay về với Phật thể, danh hiệu cũng không 
ở nơi căn cơ chúng sinh. Chỉ xưng danh hiệu thì có thể đạt 
được hoằng nguyện thành tựu vãng sinh, đây chính là ý chỉ 
của nó.

Tam tâm tức là tâm xả bỏ tự lực trở về với Hoằng nguyện 
tha lực. Vị trí của Quán môn thuộc về với căn cơ tạm thời. 
Tuy gọi phát nguyện nhưng nếu quy về với nhãn quan của 
Hoằng nguyện thì trên Phật thể đã có đủ Quy mệnh, có sự 
giác tĩnh này. Hạnh nguyện vãng sinh của chúng sinh đều 
lấy sự thành tựu trên danh hiệu, do bởi, Hạnh Tây cho là 
Hạnh nguyện xưa nay đã đầy đủ. Không luận là đầy đủ hay 
không đầy đủ cũng cùng một cách nói, đặc biệt là trong 
bản văn này, nói: “Nam mô” chính là “Thể” của chúng ta. 
Chữ “Nam mô” này thành tựu danh hiệu có đủ nơi Đức Di 
Đà. Nói theo chỗ tâm đắc thì có phần vãng sinh. Trên địa 
vị phàm phu thì có dáng dấp thành Phật của Đức Phật A Di 
Đàể Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này cho thấy rõ thuyết 
Tư tưởng Bản giác. Vì vậy, Chứng Không lấy việc vãng sinh 
và Chánh giác làm sự thành tựu của nhất thể cùng thời, là 
hạnh nguyện vãng sinh của chúng sinh, đều là sự thành tựu 
trên Phật thể. Cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần thiết 
vận dụng hạnh của ba nghiệp thuộc tự lực. Chỉ cần nghe 
được Danh hiệu (pháp) thì lí giải được, tức là có thể trở 
thành người được vãng sinh Báo Độ. Đây là nội dung của 
Tam tâm lãnh giải.
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Tiết 5: S ự  Tu H ành S au  Khi P h á t Khởi Tín Tâm

hứng Không chú trọng An tâm, Lãnh giải, trước khi
chưa phát khởi Tam tâm như thế thì không luận là 

khởi nghiệp tu hành như thế nào đi nữa cũng đều là hạnh hư 
giả tạp độc, không thể vãng sinh. Nhưng, một khi phát khởi 
tâm lãnh giải trong Tam tâm quy nhập vào Hoang nguyện thì 
căn cơ thuộc tự lực lập tức bị quét sạch, các hạnh lành thuộc 
định tán đều được tịnh hóa bằng công đức trong bào thai niệm 
Phật. Đây là nhân để được vãng sinh Tịnh Độ.

Tác phẩm Tán Thiện Quán Môn Nghĩa Sao 
ậ iỳỳ ), quyển 3, giải thích: "Một khi Tam tâm đã đầy đủ thì 
không cỏ công hạnh nào mà không được thành tựu. Vì giải 
($-) và hạnh (H ) thanh tịnh nên đã hội đủ sự lãnh ngộ về 
Tam tâm, thì hạnh nghiệp nhất định được thành tựu. ”

Hạnh thể ấy chính là bốn chữ A Di Đà Phật, là Chánh 
hạnh và sự lí giải của việc vãng sinh, nên nói tất cả các hạnh 
nghiệp đều là giáo hạnh của sự vãng sinh. Tác phẩm Tán 
Thiện Nghĩa Tha Bút Sao quyển Thượng
cũng chép: “Xét theo căn cơ thì nhân hạnh thuộc tự lực tùy 
duyên, cho nên gọi là hạnh tạp tản. Xét trên phương diện thể 
của Pháp thì Danh hiệu đầy đủ Đức, cho nên tu hành trên 
chánh niệm, thì được gọi là Chánh nhân chảnh hạnh. ” Neu 
thông qua cánh cửa lãnh giải thì trong các hạnh thuộc định 
và tán hiển bày tính bổn nhiên của Pháp thể, đều là Chánh 
hạnh vãng sinh.

Không còn nghi ngờ gì cả, đây chính là thuật ngữ chuyên 
dùng “Khai tam hội nhất” trong Kinh Pháp Hoa. Đây là 
Chứng Không đem các hạnh lành thuộc định tán đã bị bỏ
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đi khiến cho nó được hồi sinh trong bào thai của hạnh niệm 
Phật. Đây là hạnh nghiệp sau khi tin phải tu tập. Thuyết 
minh do hạnh nghiệp này mà chiêu cảm quả báo khác biệt 
của Chín phẩm Tịnh Độ, hoặc được mệnh danh là công hạnh 
báo đáp ân Phật.

Tác phẩm Tán Thiện Nghĩa Tha Bút Sao, quyển Thượng, 
chép: “Chín phẩm đồng sinh Báo Độ là quả, là tổng thể vậy. 
Nhưng trên một quả đỏ có sự sai khác về quả báo của Chín 
phẩm. Vì hoa cỏ thô, diệu, có khai, hợp, cỏ chậm có nhanh, 
có được sự lợi ích cũng có sớm có muộn. Quả bảo này là 
Biệt tướng vậy. ”

Đây là lý do nương nơi nhân mà đạt kết quả, nương nơi 
chánh nhân thuộc Tam tâm mà đạt được cùng một nhân. 
Nhưng ngoài chánh nhân thuộc Tam tâm lập riêng biệt Chánh 
hạnh thuộc Tam phước, ở đây có nhân sai khác thuộc Chín 
phẩm. Cho dù, nó có Biệt báo nhưng cũng là một loại sanh 
nhân, cho nên không thể nói có sự mâu thuẫn với thuyết Phật 
thể tức là Hạnh thể được. Nếu Vãng sinh, Chánh giác đong 
thời một thể thành tựu thì ngoài Tam tâm lãnh giải, không có 
bất kỳ nhân vãng sinh nào khác. Nương nơi Tam tâm mà làm 
thanh tịnh công hạnh, tức là chánh hạnh thuộc phần trên của 
chánh nhân, cho chia sẻ một nhiệm vụ, không thể không nói 
là phá hoại lập trường căn bản của Phật thể tức hạnh thể.

Tiết 6.ẵ Báo Đáp Ân Phật

Trong tác phẩm Tuyển Tập Bí Sao của
Hành Quán (IrM ), quyển 3, có nói hạnh báo đáp ân 

Phật, phân làm hai hạnh là Trợ hạnh và Chánh hạnh. Trên
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phương diện An tâm quyết định thì sẽ sinh ra khởi hạnh thuộc 
ba nghiệp, lấy đây làm hạnh báo đáp ân Phật. Thuyết niệm 
Phật báo ân là do Hạnh Tây đề xướng, về sau Thân Loan 
cũng kế thừa thuyết này, vui mừng quyết định cho sự vãng 
sinh, biểu đạt tấm lòng thành khẩn báo đáp ân Phật, là điều 
đáng quý nhất. Hành vi báo ân phát xuất từ giáo nghĩa của 
Thiện Đạo, như tự tin rồi dạy người cũng tin theo. Tín hạnh 
này rất thiết thực, nếu không được như thế thì kiến tạo chùa 
tháp, ca ngợi, cúng dường thì cũng có thể được. Nhưng, các 
hạnh thuộc định tán tu tập hiện tại lại lấy hạnh xướng danh 
niệm Phật làm hạnh báo ân, có thể nói khiến cho người ta 
khó hiểu. Thuyết các hạnh thuộc định tán là hạnh môn của sự 
vãng sinh, Hạnh Xưng danh niệm Phật được đặc định là hạnh 
sinh nhân của Tuyển Trạch Bản nguyện. Không thừa nhận các 
hạnh này đều là chánh nhân của sự vãng sinh, hơn nữa tuyệt 
đối bài xích pháp thuộc tự lực hạnh môn. Cho đến sau khi 
An tâm lãnh giải làm cho nó sống lại, được gọi là hạnh báo 
đáp ân Phật. Lấy hạnh như thế để khuyên bảo hành giả cố 
gắng tu tập, ià quan điểm chưa từng thấy lưu truyền trong văn 
hiến của các tổ, đề xướng như thế khiến người ta không thể 
hiểu được. Đây chính là khuyết điểm của phái An tâm lãnh 
giải. Vì phái An tâm cho là đã thành tựu sự nghiệp vãng sinh, 
cũng là đạt được mục đích của họ, không cần khuyên người 
ta tu hành sau khi có niềm tin. Nhưng, nói hạnh báo ân, hoặc 
là lấy hạnh niệm Phật thuộc về nghiệp báo sai biệt của Chín 
phẩm... đều phải thu hồi. Căn cứ theo lý do này, một phương 
diện là, tránh khỏi sự phê phán là sau khi có niềm tin không 
cần tu hành, một phương diện khác cho là, kết quả cùng tận 
sau rốt của Bản nguyện niệm Phật.
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THUYẾT NGUYỆN Lực H ồi HƯỚNG 
VÀ TÍN TÂM CHÁNH NHÂN

Tiết Ị Ệ- G iáo N ghĩa C ủa T hân  Loan

Chứng Không đề xướng Vãng sinh và Chánh giác là 
đồng thời thành tựu, chúng sinh vãng sinh cần phải 

có nguyện hạnh, vấn đề này và việc Như Lai thành đẳng 
Chánh giác là đồng thời thành tựu. Chúng ta khi nghe đạt 
được tâm giải thì nhất định được vãng sinh. Nhưng, Thân 
Loan tiến thêm một bước nữa đề xướng thuyết nguyện lực hồi 
hướng. Như Lai đã thành tựu tín hạnh của chúng sinh, kế đến, 
cũng lại trao tặng cho chúng ta, nhận định lấy tính tích cực 
của Như Lai mà đề xướng Luận tha lực tuyệt đối. Sư hoàn 
toàn bài bác căn cơ tự lực của chúng sinh, lấy tín tâm tha lực 
làm chánh nhân của Báo Độ. Xưa nay, trong Tịnh Độ môn có 
sự sai khác giữa Tự lực, Tha lực, Phương tiện, Chân thật. Tức 
là trong ba bộ Kinh Tịnh Độ, Quán Kinh nói các hạnh thuộc 
định tán, sự vãng sinh của Tự lực, Tạp hạnh. Đây gọi là Giả 
môn trong phương tiện. Hành giả nương pháp này tu tập thì 
vãng sinh ở cõi nước Giải Mạn biên địa. Lại nữa, Kinh A Di 
Đà nói về sự Vãng sinh của tự lực niệm Phật. Đây gọi là Chân 
môn trong phương tiện. Hành giả nương pháp này thì sẽ được 
ở lại Nghi thành, Thai cung. Trong Kinh Đại Vô Lượng Thọ 
nói pháp tha lực vãng sinh thuộc Bản nguyện niệm Phật của
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Như Lai. Đây gọi là Chân thật hoằng nguyện môn. Hành giả 
nương nơi pháp này tu tập thì có thể vãng sinh về cõi Báo Độ 
chân thật. Ngoài ra, còn có thuyết phối hợp giữa ba nguyện, 
ba căn cơ, ba loại vãng sinh. Nguyện thứ 19 trong Quán Kinh 
là cho căn cơ thuộc Tà định tụ, Song Thọ lâm hạ vãng sinh. 
Nguyện thứ 20 trong Kinh A Di Đà là cho căn cơ thuộc Bất 
định tụ, gọi là Nan tư nghị vãng sinh. Nguyện thứ 18 trong 
Kinh Vô Lượng Thọ là sự vãng sinh của căn cơ thuộc Chánh 
định tụ, gọi là Nan tư nghị vãng sinh. Hành giả đạt được tín 
tâm tha lực này thì sẽ sinh vào Báo Độ chân thật. Hành giả 
vận dụng ba nghiệp thuộc tự lực thì sẽ sinh vào Phương tiện 
hóa độ, tức ỉà những giáo nghĩa của các Sư các phái thành 
lập là Tiệm giáo, thể hiện rõ giáo nghĩa phương tiện thuộc tự 
lực. Giáo pháp bản thân thành lập là Đốn giáo, là pháp chân 
thật siêu việt tha lực, hơn nữa ca ngợi bản thân mà hạ thấp 
người khác!

Tiết 2: Thuyết Nguyện Lực Hồi Hướng

Thân Loan nói về Nguyện lực hồi hướng của Như 
Lai. Hồi hướng phân làm hai loại là Vãng tướng 

hồi hướng và Hoàn tướng hồi hướng. Ngoài ra, trong Vãng 
tướng hồi hướng có bốn pháp chân thật là Giáo, Hạnh, Tín 
và Chứng. Nguyện thứ 17 Chư Phật xưng danh, ỉà hạnh chân 
thật. Nguyện thứ 18 chí tâm Tín lạc là niềm tin chân thật. 
Nguyện thứ 11 Nhất định đến diệt độ là Chứng chân thật. 
Vì thế mà Kinh Vô Lượng Thọ hiển bày ba pháp Hạnh, Tín, 
Chứng này nên được mệnh danh là giáo pháp chân thật. Lại 
nữa, lấy nguyện Nhất sinh bổ xứ thứ 22, đối với Giáo, Hanh, 
Tín, Chứng của Vãng tướng hồi hướng kia mà hiển bày sự
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lợi ích giáo hóa lợi tha của Hoàn tướng hồi hướng. Cho nên, 
nếu Hạnh, nếu Tín, nếu Nhân, nếu Quả, nếu Vãng, nếu Hoàn 
mà thiếu mất đi một thì không phải là sự thành tựu hồi hướng 
thuộc tâm nguyện thanh tịnh Như Lai.

Thân Loan soạn tác phẩm Giáo Hạnh Tín Chửng, quyển 
1, chép: “Căn cứ theo Tịnh Độ Tông có hai loại hồi hướng:
1. Vãng tướng hồi hướng. 2. Hoàn tướng hồi hướng. Có liên 
quan đến Vãng tướng hồi hướng thì gọi là chân thật. Lại nữa, 
trong ba bộ Kinh Tịnh Độ, văn hiến thuộc hệ vãng sinh nói 
vãng sinh trong Đại Kinh là Như Lai Tuyển trạch bản nguyện, 
là biển nguyện không thể nghĩ bàn. Đây là Tha lực. Tức là 
do nhân nguyện của niệm Phật vãng sinh này mà quyết định 
đạt được nguyện quả nhất định đến diệt độ vậy.” Hiện đời an 
trụ trong vô trí Chánh định tụ, nhất định vãng sinh về Báo 
Độ chân thật. Đây chính là nhân chân thật thuộc vãng tướng 
hồi hướng của Như Lai A Di Đà, cho nên có thể chứng đăc 
Niết-bàn vô thượng. Đây là sự vãng sinh được diễn nói trong 
Đại Kinh, còn được gọi là Nan tư nghị vãng sinh. Nếu căn cứ 
theo Vãng tướng hồi hướng của Như Lai mà nói thì chính là 
Hạnh nghiệp chân thật, tức là hiển bày cái bi nguyện của việc 
xưng danh chư Phật. Lại nữa, Tín tâm chân thật chính là hiển 
bày cái bi nguyện của niệm Phật vãng sinh. Lại nữa, Chứng 
quả chân thật tức là hiển bày cái bi nguyện Nhất định đên diệt 
độ. Hoàn tướng hồi hướng, theo Tịnh Độ Luận, chép: “Vì lẩy 
sức bản nguyện mà hồi hướng nên gọi là ra khỏi môn thứ 
năm. Đây là hồi hướng thuộc Hoàn tướng. ” Bi nguyện của 
nhất sinh bổ xứ cũng tức là chỉ cho vấn đề này. Tín, Hạnh, 
Nhân, Quả của chúng sinh đã đều do Như Lai thành tựu, lại 
còn đem chúng ban phát cho hàng chúng sinh chúng ta, cho
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nên chúng ta không cần vận dụng tí nào công năng thuộc ba 
nghiệp của tự lực, mà chúng ta chỉ có việc duy nhất là trở về 
với Bản nguyện thuộc tha lực kia, chỉ cần đầu đội lãnh thọ, 
do sự ban tặng của Như Lai mà liền được đầy đủ.

Tiết 3: Giải Thích về Tam Tín

Như đã trình bày ở phần trên, Thân Loan lấy Quán 
Kinh cho là thuyết thuộc phương tiện giả môn. Vì 

lẽ đó, Sư nói Tam tâm là tâm riêng biệt thuộc Định, Tán, Tự 
lợi, bài xích tâm này chẳng qua chỉ là nhân của cõi nước Giải 
Mạn nơi Biên địa. Trái lại, Chí tâm tín lạc, muốn sinh về nước 
ta của nguyện thứ 18, gọi là Tam tín chân thật lợi tha của Như 
Lai. Đây chính là nhân chân thật để được vãng sinh Báo Độ. 
Trong tác phẩm Giáo Hạnh Tín Chứng, quyển 3, giải thích 
từ ngữ “Chí tâm” của nguyện thứ,.l 8 là, tất cả biển quần sinh 
từ vô thỉ đến nay, cho đến hôm nay, giờ này đều là dơ bẩn ô 
nhiễm, không có tâm thanh tịnh, hư ngụy siểm khúc, không 
có tâm chân thật. Vì lẽ đó, Như Lai thương xót tất cả chúng 
sinh khổ não, trong bất khả tư nghị, nghìn đời vĩnh kiếp, khi 
tu Bồ-tát hạnh, ba nghiệp tu tập cho đến một niệm, một Sát- 
na không có gì là không thanh tịnh, không có gì không phải 
là Chân tâm. Bởi vì Chân tâm thanh tịnh của Như Lai thành 
tựu chí đức viên dung vô ngại, bất khả tư, bất khả nghị, bất 
khả xưng, bất khả thuyết. Bởi vì Chí tâm của Như Lai ban 
phát lại cho giới quần sinh hữu tình có đầy đủ tất cả phiền 
não, ác nghiệp, tà trí. Đây chính là nêu rõ Chân tâm thuộc lợi 
tha. Cho nên gọi là Không bị mảy may nghi ngờ che lấp, xen 
tạp trong đó vậy.
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Kế đến, giầi thích “Tín lạc” (tin vui). “Tín lạc” tức là Như 
Lai có đầy đủ biển tín tâm đại bi viên dung vô ngại. Vì thế, 
không bị mảy may nghi ngờ che lấp, xen tạp trong đó, cho 
nên gọi là “Tín lạc”. Chính là lấy chí tâm thuộc hồi hướng lợi 
tha làm thể của “Tín lạc”. Nhưng, từ vô thỉ cho đến ngày nay 
tất cả biển quần sinh trôi lăn trong biển vô minh, bị vòng khổ 
đau trói buộc, mà không có “Tín lạc” thanh tịnh. Vì không 
có “Tín lạc” thanh tịnh cho nên công đức vô thượng khó gặp 
khó giữ, niềm tin thanh tịnh tối thắng cũng khó đạt được. Tâm 
tham ái trong mọi lúc có thể làm ô nhiễm thiện tâm, tâm sân 
hận luôn đốt cháy của cải giáo pháp. Tu tập gấp rút như lửa 
cháy trên đầu nhưng tất cả đều là những hạnh lành tạp độc, 
cũng gọi là hành giả tạo, không thật. Lấy hạnh lành tạp độc 
giả tạo này mà muốn sinh về cõi Vô Lượng Quang thì nhất 
định không thể được. Tại sao vậy? Tại vì, ngay lúc Như Lai 
thực hành Bồ-tát đạo, ba nghiệp tu tập, cho đến một niệm, 
một Sát-na cũng không bị mảy may nghi ngờ che lấp, xen tạp. 
Tâm này tức là tâm đại bi của Như Lai, cho nên nhất định 
là nhân chánh định thuộc Báo Độ. Như Lai thương xót biển 
quần sinh đầy khổ não mà dùng niềm tin trong sạch vô ngại 
rộng lớn để ban phát cho Chư hữu hải424, được gọi là Tín tâm 
chân thật lợi tha.

Kế đến, giải thích từ ngữ “Dục sinh” (muốn sinh về). 
“Dục sinh” chính là Như Lai ban ra sắc lệnh kêu gọi quần 
sinh thuộc Chư hữu425. Tức là lấy tín tâm chân thật làm thể

424 Chư Hữu Hải ỉậ- Sho-ukai): Từ tam hữu cho đến nhị thập ngũ 
hữu, là biển sinh tử nơi mà hàng phàm phu bị chìm nổi trông đó, cho nên 
gọi là Chư hữu hải.
425 Chư Hữu ( ì ầ Ê  Sho-u): Quả báo của chúng sinh, có nhân có quả gọi 
đỏ là Hữu. Có sự khác biệt cùa tam hữu tứ hữu (W ^), thất hữu (
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của “Dục sinh”. Thật vậy, không phải chỉ cho sự hồi hướng 
tự lực thuộc định tán của Đại, Tiểu, Phàm, Thánh, cho nên 
nói là Không hồi hướng. Nhưng, hữu tình trong thế giới vi 
trần trôi lăn trong biển phiền não, chìm nổi trong biển sinh tử, 
không có tâm hồi hướng chân thật, không có tâm hồi hướng 
thanh tịnh. Cho nên, Như Lai thương xót tất cả biển quần sinh 
đầy khổ não, khi thực hành Bồ-tát đạo, ba nghiệp tu tập cho 
đến một niệm, một Sát-na đều lấy việc hồi hướng làm đầu, 
thành tựu được tâm đại bi. Dùng tâm “Dục sinh” chân thật 
lợi tha hồi hướng cho Chư hữu hải. “Dục sinh” tức là tâm hồi 
hướng, như vậy, bởi vì tâm đại bi không bị mảy may nghi 
ngờ che lấp, xen tạp vậy. Lấy Tam tâm “Chí tâm”, “Tín lạc”, 
và “Dục sinh” làm thành Tam tín chân thật lợi tha của Như 
Lai. Tức là Như Lai vì hàng phàm phu của chúng ta trong 
tâm ô nhiễm, xấu ác, không có tâm thanh tịnh, không có Tín 
lạc thanh tịnh, không có tâm hồi hướng thanh tịnhắ Lại nữa, 
trong sự hư giả siểm khúc không có tâm chân thật, không có 
Tín lạc chân thật, không có hồi hướng chân thật, cho nên từ 
vô thỉ đến nay chìm đắm trong biển sinh tử, trôi nổi không 
cùng, Phật Đà thấy vậy vô cùng thương xót, trong nghìn đời 
vạn kiếp khi tu hành Bồ-tát hạnh, cho đến một niệm, một 
Sát-na không có gì mà chẳng là không chân thật, thanh tịnh, 
không bị mảy may nghi ngờ che lấp, xen tạp. Lại nữa, Ngài 
lấy hôi hướng làm đầu, mới thành tựu được tâm đại bi, Ngài 
đem tất cả những công đức này ban phát lại cho hàng chúng 
sinh chúng ta. Trong đó, lấy tâm chân thật lợi tha của Như

- t ^ ) ,  cửu hữu nhị thập ngũ hữu (— cho nên gọi chung là
Chư hữu. Kinh Pháp Hoa (/ir^M ), phẩm Tựa chép: Diệt hết sự trói buộc 
trong Chư hữu, tâm được tự tại.
Tận chư hữu kết, tâm đắc tự tại”. ỉ-ị ’ ố Ậ. o
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Lai làm “Chí tâm”, lại lấy “Chí tâm” hồi hướng lợi tha làm 
thể của “Tín lạc” là thuyết mà Long Khoan, Chứng Không 
đã đề xướng. Nay, Thân Loan cũng thừa nhận quan điểm đó. 
Nhưng, “Dục sinh” là sắc lệnh kêu gọi của Như Lai, vả lại, 
trong “Chí tâm”.. .đều là tâm không bị mảy may nghi ngờ che 
lấp, xen tạp. Tức là cách giải thích riêng biệt của Thân Loanễ

Lại nữa, trong tác phẩm Giáo Hạnh Tín Chứng, quyển
2, phần Quán Kinh Huyền Nghĩa, giải thích: Nói Nam mô 
có nghĩa là Quy mệnh, Quy có nghĩa là Chí, Mệnh nghĩa là 
nghiệp, dẫn dắt. Cho nên, Quy mệnh là sắc lệnh bản nguyện 
kêu gọi. Nói phát nguyện hồi hướng là Như Lai đã phát 
nguyện, ban phát lại tín tâm thuộc sở hạnh cho chúng sinh. 
Nói hạnh đó chính là Tuyển trạch Bản nguyện. Sự Quy mệnh 
này cũng là sắc lệnh Bản nguyện kêu gọi, phát nguyện hồi 
hướng là phát nguyện hồi thí (ban phát lại) của Như Lai. Vì 
lẽ đó mà thành lập thuyết Nguyện lực hồi hướng, chăng qua 
đây là cách giải thích độc đáo mang tính chủ quan của Sư.

Tiết 4Ể- Tín Tâm Chánh Nhân 
Và Tư Tưởng Bản Giác

Bởi vì thuyết Nguyện lực hòi hướng vốn có trong môn 
Hồi hướng, trong tác phẩm Vãng Sinh Luận của Thế 

Thân, chép: “Thế nào là hồi hướng? Không xả bỏ tất cả chúng 
sinh khổ não, tâm thường phát nguyện, hồi hướng đứng đầu, 
đạt được thành tựu tâm đại bi.” Lại nữa, dưới phần Ngũ công 
đức môn, lấy Bản nguyện lực hồi hướng, cho nên ám chỉ tên 
này xuất phát từ môn thứ năm. Nhưng, ý của Vãng Sinh Luận, 
và sự tu hành để vãng sinh Tịnh Độ thi có nêu ra Ngũ niệm 
môn, Hồi hướng chính là sự hồi hướng phát khởi từ nơi chúng
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sinh. Vì thế, thuyết hai loại hồi hướng Vãng tướng và Hoàn 
tướng của Đàm Loan cũng là giải thích ý nghĩa hồi hướng 
của Vãng Sinh Luận. Trong đó, đương nhiên có ý nghĩa hồi 
hướng từ nơi chúng sinh. Nhưng, Chí tâm Tín lạc thuộc Bản 
nguyện của Thân Loan, phát nguyện quy mệnh thuộc Huyền 
nghĩa phần, Bản nguyện lực hồi hướng của Vãng Sinh Luận, 
hai loại hồi hướng là Vãng tướng và Hoàn tướng của Vãng 
Sinh Luận, không chỉ đều nói rõ Tâm hạnh mà chúng sinh 
phát khởi, mà từ văn Hồi hướng, từ Như Lai Tam tín mà 
chuyển thành, sắc lệnh Như Lai kêu gọi, sự thành tựu hồi 
hướng của tâm nguyện thanh tịnh Như Lai, đều thâu nhiếp 
vào một phương diện của Như Lai. Đây được coi là căn cứ 
theo thuyết Pháp môn Bản giác của phái Huệ Tâm Thiên Thai.

Giáo Hạnh Tín Chứng, quyển 3, dẫn chứng văn “Tất cả 
đều có Phật tính” trong Kinh Niết Bàn, nên nói tất cả chúng 
sinh nhất định nhận được Đại tín tâm. Sở dĩ nói tất cả chúng 
sinh đều có Phật tính là vì Đại tín tâm chính là Phật tính, Phật 
tính tức là Như Lai.

Tác phẩm Tịnh Độ Hòa Tán chép: Tín tâm
Tín lạc là Như Lai. Đại tín tâm là Phật tính, Phật tính gọi là 
Như Lai. Tín tâm tức là Phật tính, Phật tính tức là Như Lai. 
Quan điểm này cùng với điều mà Hạnh Tây cho là Nghe được 
Vô Thỉ Bản giác Như Lai và Phật tính mà chúng ta vốn có 
hoàn toàn không sai khác. Hiểu được ý này thì nó có chung 
một ý chỉ với thuyết Một niệm nhất định vãng sinh. Không 
nghi ngờ gì nữa, đây chính là thừa kế tư tưởng Bản giác.

Thân Loan cũng lập Di Đà thuộc Bản môn và Tích mônể 
Đức Phật thành Phật trong mười kiếp là Di Đà Tích môn. Đức 
Phật đã thành Phật rất lâu xa là Di Đà Bản môn. vấn đề này,
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trong tác phẩm Tịnh Độ Hòa Tán của Sư, chép:
“Di Đà thành Phật đến bây giờ là mười kiếp, nhưng thật ra 
từ nhiều kiếp vi trần lâu xa về trước đã thành Phật rồi. Lại 
nữa, Đức Phật Di Đà thật sự đã thành Phật từ rất lâu, nhưng 
vỉ độ hàng phàm phu ngụ muội trong đời ác ngũ trược mà 
ứng hiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thành Già Da. ”

Từ đoạn văn này có thể hiểu rõ được ý này. Không chỉ 
như thế, trong tác phẩm Giáo Hạnh Tín Chứng, quyển 5, 
chép: Di Đà phân thành Di Đà thật và giả. Tận thập phương 
Vô Ngại Quang Như Lai được đề cập trong tác phẩm Vãng 
Sinh Luận là Đức Phật chân thậtể Đức Di Đà thuộc về pháp 
quán Chân thân trong Quán Kinh là phương tiện hóa thân. 
Lại dẫn chứng văn Nhất niệm đa niệm, nói: Dùng phương 
tiện tức là để hiển hình, lấy phương tiện trì danh để chỉ cho 
chúng sinh, chính là Phật A Di Đà vậy. Như Lai này là ánh 
sáng, ánh sáng là trí huệ, trí huệ là hình của ánh sáng. Trí huệ 
không có hình, tức gọi là Bất Tư Nghị Quang Phật vậy. Như 
Lai này cùng khắp cả thế giới vi trần mười phương, cho nên 
gọi là Vô Biên Quang Phật. Nhưng, Bồ-tát Thế Thân gọi tên 
là Tận Thập Phương Vô Ngại Quang Như Lai, cũng chính là 
khảo sát ý nghĩa của Bản môn và Tích môn.

Thân Loan tuy chưa cho thấy rõ Di Đà Bản môn và hàng 
chúng sinh chúng ta có cùng một thể, nhưng Phật tính của 
chúng ta và Như Lai có cùng một tính cách. Sư gọi Như Lai 
nhất định là chỉ cho Vô Thỉ Bản giác Như Lai. Nếu như thế, 
thì Đức Di Đà kia cũng là Vô Thỉ Bản giác Như Lai của hàng 
chúng sinh chúng ta. Cho nên, nhất định phải thừa nhận Vô 
Thỉ Bản giác Như Lai của chúng ta và Di Đà Tích môn là 
cùng một thể, không hai không khác.
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Tiết 5: Tín Tâm Là Chánh Nhân Chứng 
Đại Niết Bàn

ơn nữa, Thân Loan lấy Tín tâm làm Chánh nhân để
chứng đại Niết BànỂ Chánh nhân này ở trong cuộc 

sống hiện tại đạt thành đẳng giác, mà có thể chứng đắc quả 
đại Niết Bàn. Sư soạn Chánh Tín Kệ (SLit^Ệ), chép '."Danh 
hiệu Bản nguyện là nghiệp chánh định, lẩy nguyện Chí tâm 
Tín lạc làm nhân, thành đẳng chánh giác, chứng đại Niết bàn 
thì nhất định thành tựu nguyện diệt độ. Neu có thể phát một 
tâm niệm vui thích thì có thể đoạn phiền não, đắc Niết Bàn. ”

Lại nữa, tác phẩm Giáo Hạnh Tín Chứng, quyển 4, chép: 
“Thành tựu hàng phàm phu phiền não, quần manh sinh tử tội 
nghiệp, nếu đạt được tâm hạnh của Vãng tướng hồi hướng thì 
lập tức nhập vào Đại Thừa Chảnh định tụ theo thứ lớp. Vì trụ 
trong Chảnh định tụ nên nhất định đến Diệt độ. ”

Lại nữa, cùng tác phẩm này, quyển 3, chép: "Di Lặc 
Đại S ĩ đạt được Tâm kim cang thuộc Đẳng giác, vào buổi 
sảng của Long Hoa Tam Hội, liền lên quả vị Vô thượng giác. 
Chúng sinh niệm Phật có thể siêu việt Tâm kim cang, ngay 
buổi tối một niệm lúc lâm chung, siêu chứng Đại Bát Niết 
Bàn. ” Đều là chỉ cho thuyết này. Phật tính vốn có trở thành 
Vô thỉ Bản giác Như Lai xưa nay của hàng chúng sinh chúng 
ta, nếu không hiểu được lý này thì sẽ chìm nổi trong biển 
sinh tử. Nếu nghe được lý này mà có điều sở đắc nơi tâm thì 
ngay trong một niệm tự mình thức tỉnh, không cần đợi đến 
khi vãng sinh Tịnh Độ. Thân đó chính là trở thành tư thái của 
Phật. Ở đây có thể nói thân đó chẳng phải là dáng dấp không 
cần đoạn phiền não mà đắc Niết Bàn đó hay sao? Nếu không
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như thế, thì hàng phàm phu có đầy phiền não chỉ nương vào 
công đức một niệm tin hiểu làm sao có thể ngang bằng Di Lặc 
Đại Sĩ? Cho nên, vào lúc một buổi tối khi lâm chung mà đắc 
siêu chứng đại Niết Bàn. Vì thế, chủ trương của Thân Loan 
nhất định là tương đồng với Hạnh Tây...lấy tư tưởng Bản 
giác làm quan điểm cơ bản của Sư.

Chúng sinh là Vô thỉ Bản giác Như Lai, cho nên chúng 
sinh và Di Đà Bản môn không hai không khác. Chí tâm, Tín 
lạc, Dục sinh của chúng sinh là Tam tín thuộc lợi tha chân thật 
của Như Lai. Hai loại hồi hướng Vãng tướng và Hoàn tướng 
là hồi hướng thành tựu của Như Lai, cho đến trách nhiệm vốn 
có của chúng sinh đều quy kết vào lí thể của Như Lai.

Tiết 6: Tha Lực Tuyệt Đối 
Chính Là Tự Lực Tuyệt Đối

ét từ phương diện thành lập xiển dương khuyến hóa
của pháp môn Tịnh Độ thì Hạnh, Tín, Nhân, Quả 

của chúng sinh đều là hồi hướng thành tựu của Như Lai. Giả 
sử Như Lai là đối tượng khách quan thì dù nói quan điểm 
Tha lực tuyệt đối, nhưng Như Lai nếu thuộc về Bản giác của 
chúng ta thì quan điểm Tha lực tuyệt đối lại trở thành quan 
điểm Tự lực tuyệt đối. Tam tâm “Chí tâm”, “Tín lạc”, “Dục 
sinh” đều nương vào sự ban phát lại của Như Lai. Tín tâm ở 
bất kỳ lập trường nào cũng là do hành giả tự phát khởi, hoàn 
toàn không phải do người khác ban tặng. Thân Loan nói tất cả 
chúng sinh đều có Phật tính cho nên nhất định đạt được Đại 
tín tâm. Lại nữa, Tín tâm là Chánh nhân để chứng đại Niết 
Bàn thì sự phát hiện Chánh nhân Phật tính vốn có của chúng 
ta phải gọi là Đại tín tâm. Nếu nói ngược lại, thì Tín tâm thực
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tế là do Như Lai ban tặng, là Như Lai ban phát bình đẳng cho 
tất cả, tất cả chúng sinh một khi lãnh nhận tín tâm thì lập tức 
vãng sinh, lại nhất định lập tức thành Phật. Nhưng, hiện nay 
cũng nghe được ngọn ngành sinh khởi Bản nguyện nhưng 
cũng chưa có thể sinh khởi Tâm tín giải, cần phải biết tín thọ 
có chính xác hay không, phải đợi cơ duyên và thiên tư.

Từ quan điểm này có thể thấy, quan điểm Tha lực tuyệt 
đối là không thể thành lập được. Tác phẩm Tịnh Độ Tông 
Danh Mục vấn Đáp của Thánh Quang, quyển Trung, chép: 
“Tuy chưa có đầy đủ thiện căn tự lực, phải nương vào thuyết 
tha lực có thê vãng sinh. Tất cả hàng chúng sinh hiện nay 
không thể ở lại nơi Cõi uế đều nên vãng sinh Tịnh ĐỘT

Lại nữa, Lương Biến nói đại ý của Thiện Đạo là: “Chúng 
sinh đù thiếu tâm lực mà một hướng dùng tha lực thì sẽ được 
vãng sinh.” Tất cả chúng sinh tự nhiên đều được vãng sinh, 
tức là tất cả chúng sinh đều được thành Phật. Nhưng, hiện tại 
vẫn còn rất nhiều chúng sinh chìm nổi không thức tỉnh, cần 
phải hiểu rõ là Phật lực và tâm lực chúng sinh phải tương ứng 
với nhau, hòa hợp mới được thành tựu. Thuyết này chính là 
luận điểm thỏa đáng.

Tiết 7ễ- Nguồn Gốc Của Thuyết Giáo Hạnh 
Tín Chứng

Thân Loan lấy bốn pháp Giáo Hạnh Tín Chứng để thiết 
lập cương mục cho luận thuyết của Sư, được coi là 

căn cứ theo pháp môn khẩu truyền của phái Huệ Tâm. Phái 
Huệ Tâm thiết lập ba điều quan trọng: Giáo Hạnh Chứng, bảy 
điều khẩu truyền. Phái này truyền thừa rất thịnh hành, là một 
sự thật rất nổi tiếng. Bảy điều: Truyền rộng bốn việc lớn như
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Nhất tâm tam quán, Tâm cảnh nghĩa, Chỉ quán đại chỉ, Pháp 
Hoa thâm nghĩa, và truyền sơ lược ba việc lớn như Viên giáo 
tam thân, Liên hoa nhân quả và Thường tịch quang nghĩa. 
Trong Bảy pháp môn được truyền rộng rãi và sơ lược này 
mỗi pháp môn đều có ba điều khẩu truyền quan trọng là Giáo, 
Hạnh, Chứng. Tối Trừng soạn bộ Thiên Thai Pháp Hoa Tông 
Sinh Tri Diệu Ngộ Quyết à--fa-bỳẩ chép:
“Quán môn thuộc Nhất tâm tam quán thông cả Tam đạo Giáo 
Hành và Chứng, chính là có Nhất tâm tam quán thuộc Giáo 
đạo, Nhất tâm tam quán thuộc Hành đạo, và Nhất tâm tam 
quán thuộc Chứng đạo.” Lại nữa, Tu Thiền Tự Tương Truyền 
Tư Chú ('íl'# "ệ- / ì ), chép: “Nhất niệm tam thiên có 
sai khác giữa ba điều quan trọng thuộc Giáo, Hạnh, Chứng. 
Nhất niệm tam thiên thuộc Giáo phần, Nhất niệm tam thiên 
thuộc Hạnh phần và Nhất niệm tam thiên thuộc Chứng phần”. 
Thất Diện Tương Thừa Khẩu Quyết (-bĩẽjfâ7$CƠ&) trong 
Tam Đại Chương Sớ chép: “Ý chỉ quan trọng
của Chỉ quán là vứt bỏ lời nói ngay khi nói, vẫn còn dùng lời 
nói là đối với nơi Tự tánh quả hải mà miễn cưỡng kiến lập 
Giáo Hạnh Chứng. Cũng tức là trên Tự kỷ phần thuộc Bản 
phần kiến lập Giáo Hạnh Chứng của Bản giác vậy.

Thân Loan soạn Giáo Hạnh Tín Chứng 6 quyển, thể văn 
của đề sách được gọi là Giáo Hạnh Chứng, căn cứ theo đề 
thì biết được quyển sách này được hướng dẫn theo pháp môn 
khẩu truyền của Sư. Không chỉ như thế, Tối Trừng soạn Tu 
Thiền Tự Tương Truyền Nhật Kí, I #  HI ÌV) chép:”
Trong toàn bộ tác phẩm Ma Ha Chỉ Quán p .r ít- M ) 426

426 Ma-ha Chỉ Quán ( Jặ: M  j t # l )  20 quyển. Ghi lại những bài giảng của 
Tri Khải về thiền quán, tài liệu do đệ tử của ngài là Quán Đỉnh (ÌỆ H ) sưu 
tập hoàn thành năm 594. Đây là kinh văn chính của tông Thiên Thai.
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CÓ ý nghĩa của Giải, Hạnh và Chứng. Sáu điểm quan trọng ở 
phần đầu: Giải là Diệu giải, Hạnh là Chánh hạnh, Chứng là 
Quả báo, Khởi giáo, Chỉ quy.”

Cùng tác phẩm này chép: “Trong Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa có huyết mạch ra khỏi sinh tử, trong Tín, Hạnh, Chứng 
có hai ý là Hoành và Thụ. Quán vô tướng là có thể khởi 
Hanh, Chứng, nhưng Tín là ở phương diện Hoành thì có đủ 
Giải Hạnh vậy.”

Lại nữa, Nguyên Tín soạn Chẩm Song Chỉ chép:
“Biết tự thân là Phật, không còn cầu gì khác, tức là ở trong 
Đại hội bình đẳng, tức là Giải, tức là Hạnh, tức là Chứng.” 
Ngoài Giáo Hạnh Chứng ra, lập riêng phần Tín GiảiỂ Có lẽ là 
Thân Loan căn cứ vào đây mà kiến lập bốn pháp Giáo, Hạnh, 
Tính, Chứng mang tính chất mới mẻ.

Căn cứ theo sự truyền thừa thì thể văn Giáo Hạnh Chứng 
ở vào khoảng niện hiệu Nguyên Nhân 1224-1225) 
nguyên niên, soạn ở Thường Lục ỰỆÍầ, Hitachi) và Đạo 
Điền (ýế w , Inada). Lúc đó, pháp môn khẩu truyền của phái 
Huệ Tâm đang lưu hành ở vùng Quan Đông (HH Ạ , Kantõ), 
như Nhật Liên (E líi, Nichiren, 1222-1282)427 cũng chịu sự

427 Nhật Liên ( 0 iĩ., Nichiren, 1222-1282): Vị tăng sống vào đầu thời đại 
Liêm Thương, vị tổ khai sáng Nhật Liên Tông Nhật Bản, người vùng An 
Phòng Quốc Tiểũ Thấu SI Ban đầu Sư theo học về Thiên Thai 
Tông, rồi tu hành trên Cao Dã Sơn (iậjff >lí, Kõyasan), kế đến Nam Đô, 
sau đó tìm ra được cốt tùy của Phật pháp ở trong Kinh Pháp Hoa 
Saddharmapundarĩka-sũtra), và đến năm 1253 (năm thứ 5 niên hiệu Kiến 
Trường [3È-§.]), Sư khai sáng Nhật Liên Tông ở Thanh Trừng Sơn (ỳ^ỉĩt 
li)). Từ đó Sư bắt đầu thuyết pháp đả kích các tông phái khác, và do Sư viết 
cuốn Lập Chánh An Quốc Luận (.ÌÌE.-Ỉ-IÌI «&), nên bị lưu đày đến vùng Y 
Đậu (/ịf'ẳ-Jzu). Sau khi được tha tội, Sư vẫn không thay đổi những lời nói 
cũng như việc làm của mình, nên một lần nữa bị đày đến vùng Tá Độ (4è-



462 . Mochizuki Shinkõ

ảnh hưởng của phái này, đầu tiên đề xướng tư tưởng Bản giác. 
Vì thế, có thể nhận định Thân Loan cũng tiếp thu pháp môn 
đó mà cổ xúy giáo nghĩa mới. Trong đó, Sư dùng Hạnh Tín 
để chúng sinh vãng sinh làm tên gọi chân thật Đại Hạnh, Đại 
Tín của Như Lai. Người đạt được Tín lạc chân thật thì lập tức 
trụ nơi quả vị Chánh định tụ, thành Đẳng Chánh giác, siêu 
chứng Đại Niết Bàn. Do bởi tự thân tức là Phật nên chỉ ra 
Hạnh Tín là đức đầy đủ vốn có của chúng ta. Không nghi ngờ 
gì nữa, đây chính là tư tưởng Bản giác. Vì lẽ đó, Sư lấy sự tu 
hành thuộc ba nghiệp của chúng sinh mà hoàn toàn bài xích 
pháp môn thỉ giác thuộc Tích môn, lấy việc Nghe (văn), Tin 
(tín) làm điều kiện cốt yếu duy nhất để vãng sinh Tịnh Độ. 
Giáo Hạnh Tín Chứng, quyển 2, giải thích ý nghĩa của việc 
Nghe: “Chúng sinh nghe trọn vẹn việc phát khởi Nguyện của 
Phật thì không có tâm nghi ngờ.” Chánh Tín Kệ (j£./ís /í^)428 
chép: “Tất cả hàng phàm phu thiện và ác, nếu nghe tin hoằng 
thệ nguyện của Như Lai, thì nói Phật chính là Bậc Thắng giải 
rộng lớn, người này được mệnh danh ỉà hoa Phân Đà Lợi.” 
Tức là ý này vậy. Ở đây nói là khi gặp phải (nghe tin) thì lập 
tức Chứng, truyền thừa nó một cách chân chính là thuyết tức 
Hanh, tức Chứng. Người nghe tin hoằng thệ nguyện của Như 
Lai thì được gọi là Bậc thắng giải rộng lớn, quyết không phải

Sadò). Vào năm 1274 (năm thứ 11 niên hiệu Văn Vĩnh [ iẬ ] ) ,  Sư được 
xá tội. Sư trở về lại Liêm Thương, khai sáng ra Thân Diên Sơn (^ĩỉ-ìU),  
sau đỏ qua đời ờ vùng Trì Thượng (& Ji) thuộc tiểu quốc Vũ Tàng 
Musashi). Các trước tác của Sư để lại như Quản Tâm Bôn Tôn Sao ỢỊ8j‘<* Ậ- 
^-ịỳ), Khai Mục Sao M ịỷ).
428 Chánh Tín Kệ Shõshinge) chính là  Chánh Tín Niệm Phật Kệ

được đưa vào cuối quyển Hạnh trong tác phẩm Giáo Hạnh 
Tín Chứng (4£-fHe sí) của Thân Loan (!£$'). Thể văn kệ hình thức thơ 
gồm 120 câu 7 chữ.
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gọi là Bản nguyện niệm Phật phổ thông. Nói nghe đó mà hiểu 
sâu tức là tự thân là Phật. Mục đích của pháp môn Tịnh Độ 
là vãng sinh Tịnh Độ. Giả sử Hạnh Tín của Sư là Đại tín, Đại 
hạnh của Như Lai thì Hạnh Tín Chứng đó nhất định không 
vãng sinh Tịnh Độ thì không được. Nhưng, hiện tại, Thân 
Loan lấy việc Nhất định đạt đến Niết Bàn làm quả chứng của 
Sư, một niệm nghe tin thì thành Đẳng Chánh giác, tức là Tức 
thân thành Phật (thành Phật ngay thân này). Không thể không 
nói là vượt ra khỏi phạm vi của pháp môn Tịnh Độ. Người 
đời nói: “ Khi người thợ săn rượt đuổi con nai thì chỉ thấy con 
nai mà không thấy núi.” Phái Bản giác của Thân Loan...tức 
là vượt quá pháp môn Tịnh Độ; ngược lại, là chuyển hướng 
sang thuyết Tức thân thành Phật của Thiên Thai.



CHƯƠNG 21

TÔNGKẼT

Tiết 1: Phật A Di Đà Và Chân Thân 
Của Thích Tôn

huyết Đức Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc thuộc trụ
xứ của Ngài là căn cứ giáo nghĩa Làm thanh tịnh cõi 

nước như đã được trình bày ở phần trên. Phật A Di Đà trong 
quá khứ đã phát nguyện lớn Làm thanh tịnh quốc độ, thành 
tựu chúng sinh. Trong nhiều kiếp lâu xa chứa nhóm công đức, 
thành tựu chí nguyện để trang nghiêm thế giới Cực Lạc Tây 
Phương. Bản thân Phật A Di Đà đã thành Phật, hiện nay, quả 
thật tồn tại ở thế giới của Phật kia, đây là sự thật không còn 
nghi ngờ gì nữa. Đồng thời, người theo Phật giáo Đại Thừa 
khi chúng sinh thức tỉnh đều có khả năng thành Phật, chỉ cần 
tự thân tìm cầu, thì sẽ đạt được Vô Thượng Bồ Đề.

Khi một lòng siêng năng tu tập, họ đã nghe được Phật A 
Di Đà thành tựu nguyện hạnh Làm thanh tịnh cõi Phật, và đã 
thành Phật. Họ sùng bái Đức Phật Di Đà này là bậc Tiên giác 
của họ, đương nhiên đây không phải là việc khó tưởng tượng. 
Lại nữa, người bình thường nghe Phật A Di Đà xuất hiện ở 
thế giới Cực Lạc Tây Phương, cho nên đối với cõi an lạc vĩnh 
viễn, cõi Phật lí tưởng vô thượng này mà sinh khởi sự ước ao 
vô bờ bến, cõ lẽ là một sự thật hoàn toàn chính xác.
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Kinh Đại A Di Đà... có giải thích về sự vãng sinh của Ba 
hạng người thuộc bậc Thượng, Trung và Hạ, mỗi hạng người 
đều có thiết lập Bản nguyện đức hạnh riêng, đương thời cũng 
đã có bằng chứng xác thực của các nam nữ đạo tục muốn 
sinh vê cõi Phật kia. Như thế, Phật A Di Đà là giáo chủ của 
thế giới Cực Lạc. Từ rất sớm Ngài được người ta sùng bái. 
Nhưng, xét từ lịch sử nhân loại thì Ngài được gọi là Phật Đà, 
chỉ có một Phật Thích Ca mà thôi. Như Nhân nguyện quả 
thành của Phật A Di Đà tức là thuộc về việc của tiền lịch sử, 
trí huệ nhân loại không có thể hiểu được. Nhưng, nếu xét từ 
sự thật Thái tử Tat-đạt-đa (Siddhartha) thành đạo ở nhân gian 
là Phật Thích Ca Mâu Ni thì nhất định có thể thấy được chúng 
sinh có Tính khả năng thành Phật.

Trong các Kinh A Hàm...nói có sáu Đức Phật trong quá 
khứ như Đức Phật Tì Bà Thi, vị lai có Đức Phật Di Lặc ra 
đời, chứng minh việc thành Phật hoàn toàn không hạn chế chỉ 
một Đức Thích Tôn. Phật giáo Đại Thừa cho rằng chúng sinh 
có khả năng thành Phật, thuyết minh sự xuất hiện của mười 
phương hằng sa chư Phật, là kết quả khảo sát sâu sắc hơn về 
sự thật thành đạo của Thích Tôn. Tức là khi chúng sinh có 
khả năng thành Phật thì có thể biết được tương lai có không 
ít người có thể thành Phật. Đồng thời cũng nhất định khẳng 
định chúng sinh đã thành Phật trong quá khứ cũng rất nhiều. 
Căn cứ theo quan điểm này thì cũng dễ nhận ra Nhân nguyện 
quả thành của Phật A Di Đà. Nếu không như thế thì giáo 
nghĩa của Phật giáo Đại Thừa không thể thành lập được.

Căn cứ theo giáo nghĩa Làm thanh tịnh cõi Phật, tuy Phật 
A Di Đà hiện tại ở Tịnh Độ Tây Phương, là một Đức Phạt 
Đà đặc thù. Nhưng, một mặt khac là đưa đến sự khảo sát về
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Chân thân của Thích Tôn. Tức là Phật Đà thuộc lịch sử xuất 
hiện ở Ấn Độ là một hóa thân tạm thời, hoàn toàn không 
phải là Đức Phật chân thật. Đức Thích Tôn nhập diệt lúc tám 
mươi tuổi ở ngoài thành Câu Thi Na (Kusinagara), chính là 
Phật hóa thân rộng độ nhân gian, tương đồng với nhân loại. 
Đây chẳng qua là Đức Phật Đà thuộc nhân gian. Chân thân 
của Phật Đà là Thọ mạng vô lượng, Quang minh vô lượng, 
siêu việt ba cõi, không rơi vào các con so thuộc hữu vi, ton 
tại siêu việt thế gian. Các Kinh Duy Ma, Pháp Hoa...nói từ 
nhục thân của Thích Tôn mà quán sát trực tiep Chân thân 
của Ngài. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Niết Bàn, v.v... nói: 
Chân thân của Thích Tôn tồn tại ở thế giới phương khác, tóc 
là nói về ý này.

Chân thân của Thích Tôn tồn tại trong Quang minh vô 
lượng, và Thọ mạng vô lượng. Quan điem này có chô tương 
thông với Phật A Di Đà. Tức là Phật A Di Đà xưa kia cũng 
được tôn sùng là Chủ tôn của Quang minh vô lượng và Thọ 
mạng vô lượng. Vì thế, tư cách Phật của Phật A Di Đà và 
quan điểm Chân thân của Thích Tôn nhất định có mối quan 
hệ rất mật thiết. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, chép: 
“Như Lai Chiếu Minh Trang Nghiêm Tư Tại Vương ở thế 
giới Trang Nghiêm phương Đông tóc là thân của Ta vậy.” Lại 
nữa, trong Kinh Ương Quật Ma La, Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni nói: “Phật Vô Lượng Thọ ở thế giới Vô lượng phương Tây 
Bắc là Ta vậy.” Những điều này đều cho thấy rõ Chân thân 
của Thích Tôn là tồn tại ở thế giới phương khác. Đặc biệt là 
điều được mô tả trong Kinh Ương Quật Ma La, ám chỉ Di 
Đà và Thích Ca là một thể. Cho nên, xét từ giáo nghĩa Làm 
thanh tịnh cõi Phật, thì Phật A Di Đà là Phật Đà thuộc về cá 
tính thanh Phật của Bồ-tát Pháp Tạng. Đồng thời, nếu xét từ
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lập trường của Phật Đà Luận thì Chân thân của Thích Tôn tức 
là Phật A Di Đà, an lập ở thế giới Cực Lạc Tây Phương.

Tiết 2: Tịnh Độ Cực Lạc Và Cảnh Giới Niết Bàn

Có liên quan đến thế giới Cực Lạc, nếu căn cứ theo 
giáo nghĩa Làm thanh tịnh cõi Phật thì trụ xứ của 

chư Phật là tồn tại cá biệt. Cõi Phật của Phật Đà là cõi Phật 
ở xa mười vạn ức Phật độ thuộc Tây Phương. Nhưng, như 
các Kinh Duy Ma, Kinh Pháp Hoa nói là khi xem nhục thân 
của Thích Tôn thì sẽ thấy được Chân thân, thế giới Ta Bà này 
chính là Tịnh Độ. Thuyết Ngón chân ấn xuống mặt đất trong 
Kinh Duy Ma, Thường ở núi Linh Thứu trong Kinh Pháp Hoa 
là căn cứ theo quan điểm này.

Đại Trí Độ Luận, quyển 38, Du Già Sư Địa Luận, quyển 
79, v.v... chép: “Tịnh Độ vượt quá ba cõi.” Pháp Hoa Luận 
của Thế Thân lấy Tịnh Độ làm sở nhiếp của Đệ nhất nghĩa để. 
Cũng giống như vậy, Vãng Sinh Luận, chép: “Tịnh Độ của Di 
Đà thù thắng vượt quá ba cõi, cứu cánh như hư không, rộng 
lớn không có bờ mé.” Lại nói sự trang nghiêm của quốc độ 
ấy là Cảnh giới tướng vi diệu Đệ nhất nghĩa đế. Nếu nói cõi 
nước mười vạn ức ở Tây phương thì sẽ nghĩ là Tịnh Độ Cực 
Lạc tọa lạc tại phương Tây của thế giới này. Nhưng, khi nói 
đó là chô vi diệu vượt khỏi ba cõi thì nhất định không thể 
dùng hình tướng, phương vị ở phương Đông, phương Tây mà 
bàn luận được.

Khi núi Linh Thứu ở Ta Bà bị thiêu rụi trong kiếp hỏa 
thì núi Linh Thửu nơi Phật cư trú an ổn không lay động, Trời 
người thường đông đảo. Từ điểm này có thể thấy Tịnh Độ 
có ý nghĩa chân thật vượt khỏi ba cõi. Trong Kinh Vô Lượng
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Thọ dùng sự thanh tịnh, an ổn, vi diệu, vui vẻ của cõi Phật kia 
để thuyết minh đạo Niết Bàn vô vi. Nay, nếu lấy Chân thân 
bất diệt của Thích Tôn mà gọi là Phật A Di Đà, nếu lấy điều 
này mà an lập thế giới Cực Lạc Tây Phương, thì thế giới này 
nhất định là cảnh giới Đại Niết Bàn của Phật.

Trong tác phẩm Pháp Sự Tán của Thiện Đạo, chép: “Cực 
Lạc là cảnh giới Niết Bàn vô vi.” Lại nói sau khi mạng chung 
vào thẳng thành Niết Bàn. Tức là thuyết minh ý này. Trong 
Kinh tuy nói Tịnh Độ kia có đủ các tướng như Cung điện, 
lầu gác, thủy điểu, rừng cây v.v... nhưng những thứ này đều 
là tướng cảnh giới vi diệu thuộc Đệ nhất nghĩa, vĩnh viễn 
không giống với thủy điểu, rừng cây trong thế giới này. Thanh 
Văn Bồ Tát, Trời, Người trong cõi nước kia đều cùng một 
loại, hình dáng của họ không có khác biệt, bởi vì thuận theo 
phương khác, nên có tên gọi Trời, Ngườiằ Kỳ thật, không phải 
Trời không phải người, đều là thân tự nhiên hư vô, thọ sinh 
trong thể của Vô cực.

Lại nữa, trong Kinh lấy Tịnh Độ làm trụ xứ của Phật. Tuy 
nói giống như chúng sinh chúng ta ở trên đất, nhưng quả thật 
thì Thân và Độ cùng một thể. Ngoài Phật ra không có Tịnh 
Độ nào khác, tóc là chỗ thành tựu thuộc thai nội của Phật, 
gọi công đức trang nghiêm này là Tịnh Độ. Việc này trong 
tác phẩm Vãng Sinh Luận nói có ba loại công đức thành tựu 
trang nghiêm trong hai mươi chín câu. Cuối cùng là vào Pháp 
thân vô vi trí huệ chân thật thành “Nhat pháp cú . Lại nữa, 
Thế giới Liên Hoa Tạng kia nương vào tên gọi này mà có thể 
biết được. Sở dĩ nói vãng sinh Tịnh Độ, thì nhất định phải 
nói là Nhiếp thủ chúng sinh, thai nội của Phật A Di Đà có ý 
nghĩa là có thể nhiếp thủ. Chủ yếu là đến thế giới bờ kia thì
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vĩnh viễn vứt bỏ sự suy nghĩ thuộc tâm phàm phu, chúng ta 
chỉ có một con đường tin tưởng thiết tha.

Tiết 3: Sinh Nhân Niệm Phật

háp môn thuộc các hạnh có liên quan đến phương
pháp tu hành vãng sinh như đã được đề cập ở phần 

trên. Trong đó, phương pháp chính là pháp Thấy Phật trong 
Kinh Bát Chu Tam Muội. Một ngày đến bảy ngày chấp trì 
danh hiệu, nếu một lòng không tán loạn thì lâm chung sẽ 
thấy Phật, có thể vãng sinh về thế giới Cực Lạc trong Kinh A 
Di Đà.Trong Kinh Đại A Di Đà nêu ra thuyết Ba hạng người 
vãng sinh, mỗi hạng đều nêu ra nhân tố để tu hành, nhưng Ba 
hạng đều lấy trai giới thanh tịnh, bỏ ái dục, một lòng niệm 
danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cùng nguyện vãng sinh. 
Đây cũng là căn cứ theo thuyết trì giới đầy đủ trong Kinh Bát 
Chu Tam Muội. Nhưng, thuyết Lâm chung đến tiếp dẫn là do 
thuyết lúc bình thường thấy Phật rồi sau đến lúc lâm chung 
sẽ thấy Phật trong Kinh Bát Chu Tam Muội. Thuyết Mười sáu 
quán tưởng trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ và thuyết Hai 
mươi chín pháp quán trang nghiêm trong Vãng Sinh Luận, 
khuyên chúng ta mở rộng sự tưởng niệm, quán sát Chánh báo 
và Y báo của Tịnh Độ kia, có thể nói tất cả đều là phô diễn 
mở rộng pháp môn Bát Chu Niệm Phật Tam Muội.

Vào thời rất sớm người ta lấy Bát Chu Tam Muội làm 
nền tảng, rồi sau mới phát triển pháp Niệm Phật và 

Quán Phật Tam Muội làm hạnh nhân của sự vãng sinh. Một

Tiết 4.Ễ Xưng Danh Sinh Nhân
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phương diện khác lại mau chóng hoàn thành, lấy việc xưng 
danh làm thuyết Sinh nhân. Sau đó, có liên quan đến hai loại 
hạnh môn này thì về phương diện thù thắng hay thấp kém, giữ 
lấy hay xả bỏ, thì lại có không ít những bàn bạc. Thuyết Xưng 
danh sinh nhân có nguồn gốc từ Kinh Vô Lượng Thọ, tức là 
trong văn thuộc Hạ phẩm Hạ sinh của Kinh này chép: “Người 
này bị khổ sở trói buộc, không rảnh rỗi để niệm Phật. Bạn 
lành nói: Nếu ông có thể niệm Phật, chân chính xưng danh 
hiệu, quy mệnh Phật Vô Lượng Thọ, chí tâm như thế, tiếng 
Phật không gián đoạn, đầy đủ mười niệm, xưng niệm Nam 
Mô A Di Đà Phật thì được vãng sinhệ” Nhưng, nếu không 
thể nương vào pháp môn Bát Chu Tam Muội để chuyên tâm 
niệm Phật, thì thay đổi thành miệng xưng danh hiệu của Đức 
Phật A Di Đà, tức là pháp vãng sinh dành cho người ác thuộc 
Hạ phẩm, cho nên đặc biệt chọn làm pháp Xưng danh niệm 
Phật. Quán Kinh, chép: “Vì xưng niệm danh hiệu Phật, vì 
trong mỗi niệm cỏ thể trừ diệt tội sinh tử trong tám mươi ức 
kiếp.” Vì lẽ đó, cho là pháp Xưng danh vốn là pháp diệt tội. 
Chấp trì danh hiệu trong Kinh A Di Đà có nghĩa là Trì niệmề 
Xưng danh và Niệm trì tuy có khác nhau, nhưng nếu dùng 
tâm niệm để Niệm trì, không bao lâu cũng cần phải dùng 
miệng để xưng, cho nên có quan hệ mật thiết với thuyết Xưng 
danh sinh nhân.

Lại nữa, phẩm Dị Hành trong Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa 
của Long Thụ, chép: “Niệm Phật, Xưng danh nhất định được 
Phật A Di Đà nhiếp thọ.” Có thể thấy thuyết Xưng danh sinh 
nhân có nguồn gốc từ thời xưa. Đàm Loan giải thích Đầy đủ 
mười niệm trong Quán Kinh là nghĩ nhớ liên tục. Tướng tốt 
của Phật là sở duyên của quán tưởng. Xưng danh hiệu Phật
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là trong tâm không có tư tưởng khác, một lòng niệm danh 
hiệu của Đức Phật kia, sự nghiệp thành tựu gọi là Mười niệm. 
Thuyết này và thuyết Chuyên niệm trong Kinh Bát Chu Tam 
Muội hoàn toàn giống nhau. Thiện Đạo nói ngược lại: Lấy 
Mười niệm làm ý nghĩa của việc Xưng Phật mười tiếng, hơn 
nữa, Mười niệm trong Quán Kinh và Cho đến mười niệm 
trong Nguyện thứ 18 của Kinh Vô Lượng Thọ có cùng một 
ý nghĩa. Vì thế, pháp Xưng danh này là Chánh định nghiệp 
của Sinh nhân Bản nguyện. Quán Phật tam muội...là trợ 
nghiệp thuộc bậc kế sau. Ca Tài cho là niệm Phật có hai loại 
Khẩu niệm và Tâm niệm. Người không thể niệm bằng tâm 
thì đổi thành niệm danh hiệu bằng miệngế Nguyên Tín cũng 
theo thuyết này, tức là công đức thuộc pháp Quán Phật là 
thù thắng, công đức của pháp Xưng danh là thấp kém. Xoay 
quanh hai hạnh Khẩu niệm và Tâm niệm này thì các Đại sư 
từ xưa đến nay có sự tranh luận pháp này thù thắng, pháp kia 
thấp kém, giữ lấy pháp này xả bỏ pháp kia.

Tiết 5: Một Hướng Chuyên Tu

háp Nhiên ở Nhật Bản tiếp nhận ý của Thiện Đạo, và
là người đầu tiên đề xướng ý nghĩa Tuyển trạch Bản 

nguyện niệm Phật. Xưng danh là công hạnh vi diệu mà Đức 
Phật A Di Đà lúc còn trong nhân vị chọn lấy từ hai trăm mười 
ức cõi nước của chư Phật. Các hạnh khác đều được coi là 
hạnh thô bị xả bỏ. Vì lí do này mà nêu ra ý nghĩa thù thắng, 
thấp kém, khó và dễ. Công đức niệm Phật thì thù thắng và 
dễ thực hành, công đức của hạnh khác thì thấp kém và khó 
thực hành, cho nên tiến hành giữ lấy và xả bỏ, kiên trì hạnh
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xưng danh có giá trị tối cao tuyệt đối. Như thế, khởi đầu từ 
việc quán sát Đức Phật thì, trì giới, Bồ-đề tâm, Đọc tụng Kinh 
điển Đại Thừa, v.v... đều không thuộc Bản nguyện, nên phế 
bỏ đi, chỉ có niệm Phật là chánh hạnh độc lập, không cần các 
trợ hạnh, cần phải tin sâu vào Bản nguyện của Như Lai thì 
nhất định được vãng sinh, khuyên mọi người chỉ lo tu hạnh 
Xưng danh liên tục là được rồi. Tuyên dương tông phong một 
hướng chuyên niệm thì chủ trương này không thể không nói 
là đơn giản, rõ ràng mà trực tiếp.

Tiết 6: Tha Lực An Tâm Và Tư Tưởng Bản Giác

ôn hạ của Pháp Nhiên có rất nhiều sĩ tử, trong đó
có một số vốn là học trò của Thiên Thai Tông.

Đương thời, lại lưu hành pháp môn mà phái Tỉ Duệ Sơn 
học tập được gọi là pháp môn Khẩu truyền, căn cứ theo 
nguyên tắc mà đề xướng giáo nghĩa mới, khiến cho ý nghĩa 
của Tịnh Độ Tông phát triển theo nhiều phương diện không 
giống nhau. Trong đó, Hạnh Tây, Chứng Không và Thân 
Loan đều truyền thừa thuyết pháp môn Bản giác của phái 
Huệ Tâm, cho là sự vãng sinh của chúng sinh đều là do sự 
thành tựu sức Bản nguyện của Như Lai. Chúng ta không cần 
tự động phát tâm tu hành, chỉ cần nghe thuyết Bản nguyện 
công đức thành tựu của Như Lai. Nếu có thể lãnh giải được 
liền được vãng sinh. Đây gọi là tha lực vãng sinh. Nhưng, 
Pháp Nhiên... lấy Chí tâm Tín lạc, nguyện sinh về Tịnh Độ, 
nhiều niệm liên tục là hạnh của tự lực. Tự lực thì không thể 
vãng sinh về Báo Độ chân thật. Đây quả là lập cước mà tư 
tưởng Bản giác bài xích sự tu hành của chúng sinh là pháp 
thuộc thỉ giác Tích môn.
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Nhất là, Nguyên Tín soạn Quán Tâm Lược Yếu Tập, 
chép: “Trong một niệm tâm tính của chúng ta có đầy đủ muôn 
công đức của ba thân từ vô thỉ đến nay.” Kinh Liên Hoa Tam 
Muội chép: “Quy mệnh Bản giác tâm Pháp
thân, thường ở diệu pháp tâm liên đài, xưa nay đầy đủ đức 
ba thân, ba mươi bảy tôn trụ tâm thành, phổ môn trần số các 
tam muội, xa lìa nhân quả pháp nhiên cụ, đức hải vô biên vốn 
tròn đầy, Con lại đảnh lễ tâm chư Phật.”429

Cũng giống như vậy, trong Bồ Đề Tập, chép: “Tâm nghĩ 
Phật như người suy nghĩ thì quyết định sinh về Cực Lạc, quán 
sát trong thân ta chính là Phật, hoặc nghĩ thân ta là Phật, lìa 
ngoài thân ta mà tìm cầu Phật thì không thể ngộ mau chóng 
được việc của Phật đạo vậy.” Cùng trong pháp Chân như 
quán, tất cả hiền thánh và Như Lai A Di Đà trong cõi kia đều 
ngồi trong thân ta, cho nên không cần đi xa về thế giới Cực 
Lạc. Cõi này đã có, dù cầu sinh Cực Lạc mà không biết được 
lí Chân như, lại không biết thân ta và Như Lai A Di Đà, về 
mặt thể không có hai thì uổng công vô ích. Những điều này 
cho thấy hàng chúng sinh chúng ta là Như Lai Bản giác vô 
thỉ, chúng ta vốn có đầy đủ đức của ba thân, thường ở đài 
sen diệu pháp tâm, nhưng vì không hiểu lý này nên bị trôi lăn 
trong sinh tử. Nếu hôm nay nghe được pháp viên đốn chí cực, 
giấc mộng vọng tưởng trong Cửu giới thì liền tỉnh mộng, liền

429 “Quy mệnh bản giác tâm pháp thân, Thường trụ diệu pháp tâm liên đài, 
Bản lai cụ túc tam thân đức, Tam thập thất tôn trụ tâm thành, Phổ môn trần 
số chư tam muội, Viễn li nhân quả pháp nhiên cụ, Vô biên đức hải bản viên 
mãn, Hoàn ngã đảnh lễ tâm chư Phật.”
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hiện thành Phật cực vô thỉ, mà cầu sinh Cực Lạc, biết được 
lý tự thân tức Phật. Nếu biết tự thân tức là Như Lai Di Đà 
cùng một thể không khác thì dù ở cõi này cũng có thể sống 
ở Cực Lạc. Hạnh Tây.ệ.căn cứ theo quan điểm này mà thành 
lập Vãng sinh nghĩa, là một sự thật rõ ràng.

Bởi vì pháp môn Bản giác lấy sự tu hành từ nhân hướng 
đến quả, gọi chung là pháp Thủy giác tích môn, nói khi gặp 
giáo pháp tức là ngồi trong đại hội bình đẳng. Nhân vì, không 
coi trọng công hạnh thật tiễn. Nếu xét từ lập trường truyền 
thống của học tông Thiên Thai thì có thể nói là một loại dị 
đoan. Sau khi phương thức này được thâu nhiếp vào Tịnh Độ 
môn thì kết quả cũng giống nhau, lấy văn (nghe) tín, lãnh giải 
làm điều kiện quan trọng duy nhất. Vì thế, nảy sinh ra nhiều 
tập tục xấu không tu không hành. Lại nữa, lấy Tức giải tức 
chứng làm nguyên tắc, giáo pháp vãng sinh Tịnh Độ lại biến 
thành Tức thân thành Phật Tông. Không chỉ như thế, hoàn 
toàn phủ định Bản nguyện trong mười kiếp Chánh giác mà 
cho là Di Đà thuộc tích môn Như Lai, đánh giá thấp Di Đà 
thuộc Chân thân quán trong Quán Kinh là phương tiện hóa 
thân, Chín phẩm Tịnh Độ là phương tiện hóa độ. Cũng lại 
lấy Chánh nhân vãng sinh của Thiện Đạo, Pháp Nhiên.... làm 
pháp tự tu, bài xích pháp Xưng danh niệm Phật là hạnh tự lực. 
Vì thế mà giáo nghĩa truyền thống của Tịnh Độ bị rối loạn.

Lại nữa, đối với Thân Loan... thì sau khi An tâm thành 
tựu chính là hạnh báo tạ ân Phật, bằng pháp niệm Phật hay tu 
tập nhiều hạnh lành. Khi gặp giáo pháp thì chứng ngộ trong 
tác phẩm Chẩm Song Chế, có lẽ là căn cứ theo quan điểm tất 
cả các hạnh tất cả điều lành là phương tiện sau khi chứng quả. 
Như thế, nếu biết Di Đà Tích môn có Bản nguyện thành tựu
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thì phải thành lập giáo nghĩa báo tạ ân Phật. Nhưng, Di Đà 
Bản môn là cùng một thể với tự thân chúng ta mà xướng lên 
danh hiệu: “Con lại đảnh lễ tâm chư Phật”, tức là thức tỉnh 
bản danh của tự thân chúng ta, cho nên từ ngữ Báo ân trở nên 
không có nghĩa gì cả. Nói chung, Hạnh Tây... lấy tư tưởng 
Bản giác làm quan điểm căn bản mà không khảo sát văn hiến 
và sự tích xán lạn của các vị tổ. Hoàn toàn không thừa nhận, 
hoặc gán ghép, chỉnh văn sửa ý để lập ra giáo nghĩa, cho nên 
làm cho giáo nghĩa Tịnh Độ Tông phát triển theo chiều hướng 
khác thường.

ói chung, Chân thân của Như Lai và Tịnh Độ nơi
Ngài cư trú là tâm cảnh siêu việt hàng phàm phu, 

chẳng phải trí huệ của con người mà có thể sánh kịp, là sự tồn 
tại bất khả tư nghị. Người mù không thấy mặt trời, mặt trăng, 
người điếc không nghe tiếng sấm sét. Nhưng mặt trời, mặt 
trăng thường chiếu sáng, sấm sét vẫn vang rền. Tuy hiện nay 
chúng ta không thể thấy được Đức Phật chân thật, cõi nước 
chân thật, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại này. Kinh A 
Di Đà, chép: “Vì tất cả thế gian mà nói pháp khó tin này là rất 
khó.” Kinh Vô Lượng Thọ, chép: “Nghe được Kinh này mà 
tin vui, thọ trì, đây là điều khó không thể bì kịp trong những 
điều khó.” Thuyết minh pháp vãng sinh Tịnh Độ là pháp cực 
kỳ sâu sắc khó có thể tin được. Đây là vì Đức Phật chân thật 
và cõi nước chân thật ở cõi kia tồn tại trong thế giới bên kia, 
tâm niệm của hàng phàm phu cõi này tuyệt đối hoàn toàn 
không thể suy nghĩ phân biệt được. Trong văn “Nhất mai khởi 
thỉnh” của Pháp Nhiên, chép: “Này bậc Thiện học! Chúng ta

Tiết 7: Kết Luận
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hoàn toàn không biết được thân ngu muội, không thể dừng 
được sự học của kẻ trí, chỉ nên một hướng niệm Phật. Vứt 
bỏ tâm suy nghĩ phân biệt nông cạn, quay về với thân hoàn 
toàn không hiểu biết ngu muội, khi đem thân mạng này dâng 
hiến lên phía trước Bậc Tuyệt Đối thì thế giơi bên bờ kia lập 
tức sẽ mở ra!”

Nam Mô A Di Đà Phật!
Niệm Phật là công hạnh đệ nhất của sự vãng sinh.


